Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh 

I. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH TRÀ VINH

 I. BƯU CHÍNH
1. Quan điểm phát triển
Phát triển mạng lưới bưu chính rộng khắp mọi vùng miền trong tỉnh, ưu tiên mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước áp dụng công nghệ mới và kỹ thuật hiện đại. Phát triển đi đôi với quản lý và khai thác có hiệu quả để bưu chính trở thành ngành kinh tế hoạt động độc lập có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Phát triển bưu chính trên cơ sở quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam
đến năm 2010, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đồng thời phải phục vụ tốt công tác lãnh đạo các cấp, đảm bảo an ninh – quốc phòng, an toàn thông tin, nâng cao dân trí và bảo vệ người tiêu dùng để góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển một cách bền vững.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu tổng quát
a) Phát triển mạng lưới bưu chính
Xây dựng mạng, điểm phục vụ bưu chính rộng khắp có bán kính phục vụ ngày càng giảm. Ưu tiên phát triển các hình thức đại lý đa dịch vụ, điểm bưu điện văn hóa xã, đảm bảo 100% số điểm phục vụ bưu chính được tin học hóa. 
b) Phát triển dịch vụ bưu chính
Phát triển Bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; phát triển nhiều dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi bưu chính trở thành ngành kinh tế hoạt động độc lập có hiệu quả.

Tiếp tục phổ cập và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính cơ bản, dịch vụ bưu chính công ích đến tất cả các điểm phục vụ với chất lượng phục vụ ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của mọi người dân và thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ thông tin của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Giai đoạn từ nay đến 2010 thực hiện mục tiêu ưu tiên tăng doanh thu, tăng lợi nhuận nhằm hỗ trợ cho việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện các nhiệm vụ công ích khác, tiến tới cân bằng thu chi các dịch vụ và có lãi. Đưa vào cung cấp các dịch vụ mới như: dịch vụ thanh toán, bảo hiểm, các dịch vụ đại lý cho ngân hàng, dịch vụ mua, bán hàng qua mạng bưu chính; đại lý cung cấp dịch vụ cho viễn thông; các dịch vụ bưu chính lai ghép (E–post), các dịch vụ giá trị gia tăng khác,…
c) Phát triển thị trường bưu chính
Phát huy mọi nguồn lực, khuyến khích, tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế tham gia vào thị trường này, đặc biệt là phát triển dịch vụ chuyển phát và thị trường cung ứng dịch vụ trong môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch.
d) Phát triển ứng dụng công nghệ bưu chính
Khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia phát triển ứng dụng công nghệ bưu chính; các hình thức đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ cao, kể cả hình thức 100% vốn nước ngoài. Hướng tới năm 2020 sao cho các điểm phục vụ có công nghệ tự động hóa, các điểm công cộng có thiết bị tự động, đảm bảo khả năng phục vụ 24/24 giờ.

Cập nhật công nghệ hiện đại, tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực, các công nghệ được lựa chọn phải tương thích, phù hợp, đồng bộ nhằm giảm lao động thủ công trong lĩnh vực bưu chính.
đ) Phát triển nguồn nhân lực bưu chính
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn lành nghề, có phẩm chất; làm chủ công nghệ, kỹ thuật hiện đại; vững vàng về quản lý kinh tế. Đào tạo và tận dụng nguồn lao động xã hội, tạo điều kiện giảm lao động chính thức, nâng cao năng suất lao động Bưu chính.
2.2. Mục tiêu cụ thể

· Đến năm 2010 có trên 250 điểm phục vụ, đạt mức 4.356 người/điểm phục vụ và bán kính phục vụ bình quân của 1 điểm phục vụ là 1,69 km.
· Đến năm 2015 có trên 300 điểm phục vụ, đạt mức 3.844 người/điểm phục vụ và bán kính phục vụ bình quân của 1 điểm phục vụ là 1,54 km.

· Phát triển mạng bưu cục đến các khu dân cư, điểm du lịch, khu công nghiệp. Đảm bảo 100% xã có điểm Bưu điện Văn hoá xã;

· Mở rộng mạng vận chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian phát báo và công văn xuống xã, đảm bảo 100% số xã có báo trong ngày và đạt 4,8 triệu tờ, cuốn/1 năm vào cuối năm 2010. 

· Dịch vụ bưu phẩm – bưu kiện: duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 17%, Dịch vụ chuyển tiền: 18%/năm, Dịch vụ chuyển tiền nhanh: 13 – 14%/năm, Dịch vụ chuyển phát nhanh: 11 – 12%/năm, Dịch vụ tiết kiệm bưu điện: 15 – 16%/năm.

· Đến năm 2010, ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn bưu chính: dịch vụ, khai thác, ứng dụng mã địa chỉ bưu chính, mã vạch trong chia chọn, các hệ thống truy tìm, định vị và các hệ thống thông tin quản lý bưu chính. Phát triển mạng bưu chính theo hướng tin học hoá đến các điểm phục vụ, đảm bảo 100% bưu cục áp dụng tin học trong các dịch vụ.

· Cải tạo và nâng cấp các điểm bưu điện văn hoá xã để cung cấp các dịch vụ truy nhập Internet trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật, thương mại, dịch vụ. Xây dựng và hoàn thiện tủ sách tại các điểm BĐVH xã.

· Dịch vụ bưu chính công ích: đảm bảo cung cấp đến tất cả các điểm phục vụ trên toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của mọi người dân và thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ thông tin của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.
3. Quy hoạch Bưu chính 
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, chúng ta từng bước thực hiện các mục tiêu đã đề ra nhằm đảm bảo mạng lưới dịch vụ Bưu chính phát triển rộng khắp trên toàn địa bàn tỉnh và thúc đẩy ngành Bưu chính Trà Vinh trở thành một ngành kinh tế hoạt động độc lập và có hiệu quả.
3.1. Mạng Bưu chính 
Đối với việc phát triển mạng lưới Bưu chính, để hoàn thành được mục tiêu đề ra, cũng như để đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Trà Vinh cần phải chú trọng hoàn thiện các mạng lưới hiện có và tiến hành xây dựng thêm các hệ thống mạng lưới mới, cụ thể:

· Phát triển và mở rộng thêm các điểm Bưu điện văn hóa xã, các điểm cung cấp dịch vụ, đặc biệt quan tâm phát triển tại các xã đảo đảm bảo 100% số xã có điểm Bưu điện Văn hoá xã. Tính đến năm 2010, cần phát triển thêm 24 điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn toàn tỉnh. Có thể nói đây là mạng lưới phân phối rộng khắp đến từng xã, là ưu thế tuyệt đối của VNPT mà không có doanh nghiệp nào có được.
· Tổ chức lại các Bưu cục, các điểm phục vụ phù hợp với quy hoạch các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp và các tuyến đường giao thông liên tỉnh và nội tỉnh. Trong đó mở thêm 01 bưu cục cấp 3 tại khu công nghiệp Long Đức. 

· Tổ chức lại mạng vận chuyển nội tỉnh phù hợp với tình hình phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội của địa phương. Nâng cao năng lực mạng vận chuyển, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phương tiện vận chuyển chuyên ngành đáp ứng nhu cầu vận chuyển bưu chính và chuyển phát thư. Do đó tạo điều kiện rút ngắn thời gian và khoảng cách toàn trình của các chuyến vận chuyển, góp phần đưa các bưu phẩm, bưu kiện, sách báo,…đến với khách hàng sớm hơn.
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Hình 10. Bản đồ quy hoạch mạng Bưu chính Trà Vinh đến năm 2010
3.2. Dịch vụ Bưu chính

· Duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính cơ bản, phổ cập nhanh các dịch vụ cộng thêm, phát triển các dịch vụ mới tại các điểm phục vụ. Trong giai đoạn đến 2010 đạt tốc độ phát triển đối với bưu phẩm, bưu kiện duy trì khoảng 17%; dịch vụ phát hành báo chí phấn đấu đạt tỷ lệ tăng 8 – 9%; Dịch vụ chuyển phát nhanh, tiết kiện bưu điện tăng trưởng hàng năm trung bình từ 10 – 20% hàng năm.

· Song song với việc nâng cao chất lượng các dịch vụ có sẵn là triển khai các dịch vụ mới, các dịch vụ cộng thêm và hoàn thiện tiếp các dịch vụ đang thử nghiệm. Kết hợp nhiều yếu tố công nghệ để tạo nên dịch vụ mới có chất lượng đáp ứng được các yêu cầu khắt khe trên thị trường. Các dịch vụ mới như dịch vụ kho vận sẽ kết hợp với mạng bưu chính tạo nên một hệ thống cung cấp nhanh chóng và hoàn thiện (từ khâu chuyên chở nguyên vật liệu cho doanh nghiệp tới việc phân phối hàng hóa cho khách hàng). Các dịch vụ lai ghép tạo ra do sự kết hợp các thành tựu của bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin sẽ được cung cấp đầy đủ, thuận tiện, an toàn và tin cậy hơn. Tăng cường phát triển các dịch vụ có khả năng mang lại lợi nhuận như bưu phẩm chuyển phát nhanh, Datapost, bưu chính uỷ thác, bưu phẩm không địa chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận cụ thể.
· Đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp tại các điểm phục vụ, không chỉ gò bó trong các sản phẩm của bưu chính mà có thể kinh doanh nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Đó chính là việc thay thế mô hình post – office thành post – shop; post – shop có thể bán nhiều mặt hàng như một siêu thị chứ không chỉ riêng việc bán và cung cấp các sản phẩm bưu chính như post – office trước kia. Với các điểm phục vụ tại các khu du lịch, loại hình này có thể cung cấp các sản phẩm đặc trưng của điểm du lịch đó như ảnh, quà lưu niệm.

· Tham gia cung cấp các dịch vụ viễn thông thông qua các hình thức bán lại dịch vụ, đại lý cho viễn thông như: phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ, cung cấp các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng, dịch vụ Internet. Tổ chức tốt các điểm BĐVH xã làm mạng lưới phân phối, đại lý chuyên nghiệp cho các công ty Viễn thông, MobiFone, Vinaphone,…đại lý bán vé máy bay, bảo hiểm,…
· Mở rộng hơn nữa loại hình tem chơi, tạo ra dịch vụ gửi thư nâng cao mới với Tem đặc biệt được in hình của cá nhân người gửi yêu cầu hay lựa chọn. Loại dịch vụ này là dịch vụ đặc biệt, giá cước sẽ cao hơn dịch vụ gửi thư thông thường và nó không phải là dịch vụ phổ cập.

· Dịch vụ bưu chính công ích đến giai đoạn từ nay đến năm 2010, đảm bảo cung cấp đến tất cả các điểm phục vụ trên toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của mọi người dân và thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ thông tin của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Đáp ứng các quy định cụ thể về việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích của Nhà nước. Đến 2010, đạt chỉ tiêu 100% số xã có báo Đảng đến trong ngày. Điểm BĐVH xã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện các nhiệm vụ công ích khác góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

· Xây dựng và kiện toàn tủ sách tại các điểm BĐVH xã, bổ sung thêm các đầu sách, báo có nội dung phù hợp với phong tục tập quán, hình thức sản xuất tại từng địa phương (sách, báo kỹ thuật nuôi trồng) để tăng sức hấp dẫn của mỗi điểm BĐVH xã đối với người dân. Mở rộng diện tích các điểm BĐVH xã để tăng khả năng phục vụ. Đồng thời tại những nơi có điểm du lịch, Bưu điện văn hóa xã có thể cung cấp thêm các tài liệu hay dịch vụ hướng dẫn cho các du khách, và có thể bán các sản phẩm lưu niệm kèm theo.

· Hướng phát triển các dịch vụ mới và dịch vụ cộng thêm là khai thác tối đa các nhu cầu của khách hàng trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng cho người sử dụng.

· Phát triển các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ nhờ thu cho các doanh nghiệp (thu tiền bảo hiểm nhân thọ, thu tiền điện, điện thoại, nước…); Phát triển các dịch vụ làm đại lý cho Viễn thông như phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ...

· Áp dụng công nghệ thông tin từng bước xây dựng mạng bưu cục điện tử giúp cho việc thanh toán, chấp nhận yêu cầu trở lên đơn giản, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của đất nước trong tương lai. Mỗi bưu cục phấn đấu trở thành một nút mạng internet phục vụ nhu cầu tìm kiếm, mua bán, giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử.

· Triển khai các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm với nhiều hình thức hơn, đặc biệt trong phần thanh toán (cung cấp các loại thẻ thanh toán ATM, thẻ này có thể thanh toán trực tiếp các dịch vụ Bưu Chính, thậm trí có thể như một tài khoản cho điện thoại di động khi liên kết với bên viễn thông). Các dịch vụ thu phát hộ tại nhà (thu tiền điện thoại, điện, nước, phát tiền lương hưu, thu tiền các loại thuế…), dịch vụ gói hàng hộ, dịch vụ phát tờ rơi. Các dịch vụ hỗ trợ viễn thông như phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận yêu cầu khách hàng… 

· Hoàn thiện hệ thống tra cứu để khách hàng có thể tự tra cứu trên mạng về thông tin tiền hàng của mình, giải quyết khiếu nại, thắc mắc, đề nghị từ phía khách hàng về việc sử dụng dịch vụ. Tạo ra môi trường bình đẳng giữa khách hàng và nhà cung cấp.
3.3. Đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh

Đối với các doanh nghiệp đang tồn tại theo mô hình kinh doanh Bưu Chính và Viễn Thông hỗ trợ nhau như VNPT thì cần tách Bưu Chính ra khỏi mối quan hệ đó để phát triển Bưu Chính thành một ngành tự chủ đem lại lợi nhuận cao và tạo cho Bưu Chính chủ động hơn trong quá trình kinh doanh.

Mở cửa thị trường Bưu Chính cho các doanh nghiệp trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế và doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động, tạo môi trường bình đẳng cho mọi doanh nghiệp tham gia kinh doanh.

Đối với bản thân bên trong các doanh nghiệp kinh doanh Bưu Chính cần đổi mới trong một số lĩnh vực sau:

Trong tổ chức khai thác:

· Áp dụng các trang thiết bị công nghệ hiện đại trong quá trình kinh doanh để nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng cho các dịch vụ, nhưng các công nghệ này vẫn cho phép sử dụng các nguồn lực sẵn có, và có thể thu hút thêm các nguồn lực tham gia khi đầu tư mở rộng theo các công nghệ sử dụng. Các công nghệ này tập trung nhiều vào khâu chia chọn với các thiết bị tự động hóa cao, đồng thời phải phù hợp với năng lực của doanh nghiệp về tài chính và trình độ lao động.

· Bố trí, phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình khai thác bưu chính một cách có hệ thống đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, giảm bớt các khâu đoạn lãng phí. Chuẩn hóa các bao bì như phong bì, túi gói bưu chính, các hộp đựng bưu kiện đảm bảo việc chia chọn tự động bằng các thiết bị dễ dàng. Hoàn thiện, sử dụng và phổ biến mã vạch, mã bưu chính trong việc gửi bưu phẩm bưu kiện và trong chia chọn. Đơn giản hóa các thủ tục trong việc tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ.

· Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác để lưu giữ, trao đổi thông tin giữa các bưu cục và điểm phục vụ. Sử dụng các phần mềm phục vụ cho khai thác, kinh doanh, xử lý các số liệu. Xây dựng các Website như là các bưu cục điện tử để cung cấp các dịch vụ, đồng thời là nơi cho người sử dụng có thể định vị được bưu phẩm bưu kiện mà mình đã gửi, là nơi cho người sử dụng đóng góp ý kiến trực tuyến và tìm hiểu các thông tin về bưu chính một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Trong vận chuyển:

· Tận dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện, tàu hỏa. Ký kết với các hãng hàng không giá rẻ trong việc vận chuyển Bưu gửi ra nước ngoài, và với các hãng hàng không trong nước để vận chuyển trong giới hạn quốc gia. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia kinh doanh xây dựng mạng vận chuyển cùng với phương tiện vận chuyển riêng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong tổ chức lao động:

· Bố trí lao động đúng nghề nghiệp được đào tạo, phân công công việc một các hợp lý giữa các khâu trong khai thác để đảm bảo trong các giờ cao điểm chất lượng phục vụ sẽ không bị ảnh hưởng. Có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng.

3.4. Phát triển nguồn nhân lực
Đối với nguồn nhân lực bên trong bản thân các doanh nghiệp:

· Với nguồn nhân lực có từ bên trong các doanh nghiệp kinh doanh Bưu chính cần phải nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, các kiến thức mới về bưu chính, các kiến thức về sử dụng các thiết bị khi áp dụng các công nghệ tự động, công nghệ thông tin trong quá trình khai thác và khi có nhiều dịch vụ Bưu chính mới ra đời. Việc đào tạo và nâng cao kiến thức chủ yếu thông qua các đợt tập huấn, thông qua việc bồi dưỡng chuyên môn giữa kỳ, kiểm tra kiến thức sát hạch hàng năm nhằm củng cố kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng ứng dụng CNTT và thông qua quá trình đào tạo để chuyển giao công nghệ khi áp dụng công nghệ hiện đại của nước ngoài. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhân viên tự hoàn thiện kiến thức cho bản thân.

· Tái đào tạo cho cho đội ngũ nhân viên tại các điểm bưu điện văn hoá xã, để họ là người thực hiện phổ cập dịch vụ Internet, có kỹ năng hướng dẫn người sử dụng Internet hiệu quả cho cuộc sống và công việc.

· Xây dựng một chuẩn nhân viên cho ngành Bưu Chính để làm căn cứ tuyển chọn, phân công, bố trí công việc và để khuyến khích tài năng. Chuẩn nhân viên này là thước đo quan trọng để nhân viên phấn đấu và hoàn thiện mình và là cơ sở cho việc tuyển dụng hợp lý.

Đối với yếu tố vĩ mô trong việc phát triển nguồn nhân lực:

· Đào tạo nguồn nhân lực có chọn lọc tại địa phương. Việc đào tạo và định hướng từ cấp phổ thông để tạo ra được nguồn lao động có chuyên môn lành nghề, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức về địa phương. Ngoài ra có thể tuyển chọn các cá nhân ưu tú trong các cấp phổ thông để chuyển đi đào tạo chuyên sâu tại các trường đào tạo nổi tiếng trong và ngoài nước, điều này tạo ra một lực lượng lao động có chuyên môn cao, nắm bắt và làm chủ được các công nghệ hiện đại, vững vàng trong quản lý kinh tế, là nguồn nhân lực quyết định cho sự phát triển sau này của ngành Bưu chính.

· Cần có sự chuyên môn hoá ngay trong quá trình đào tạo để tạo điều kiện cho quá trình phân công lao động sau này của các doanh nghiệp, xoá bỏ tình trạng lao động không đúng chuyên môn hoặc ôm đồm nhiều lĩnh vực cùng một lúc.

Thông qua quá trình chuyển giao công nghệ khi áp dụng các công nghệ hiện đại trong sản xuất, có thể được đào tạo và tiếp thu thêm các kiến thức mới bởi các chuyên gia nước ngoài qua hợp đồng chuyển giao.
3.5. Phát triển thị trường chuyển phát thư

Trong những năm tới để mở rộng thị trường bưu chính, Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung cần phải phát huy mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia vào thị trường này, đặc biệt là phát triển dịch vụ chuyển phát và thị trường cung ứng dịch vụ; trong đó doanh nghiệp Nhà nước luôn luôn đóng vai trò chủ đạo tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh cho các doanh nghiệp thành viên; đồng thời cũng là doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ công ích cho xã hội.

Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư cụ thể, phù hợp cho khu vực dịch vụ theo hướng khuyến khích xã hội hóa phù hợp với thị trường tại địa phương; mở rộng cho các thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút vốn đầu tư từ các nước, những tập đoàn có thị trường vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh.

a. Phát triển thị trường chuyển phát nhanh.

Xã hội hiện nay đang bước vào kỷ nguyên của thông tin nên việc truyền đưa tin tức có vai trò rất quan trọng, những yêu cầu của nó ngày càng khắt khe hơn, một trong những yêu cầu đó là khả năng nhanh chóng của quá trình truyền đưa.

Chuyển phát nhanh sẽ là một dịch vụ rất phát triển sau này, vì vậy cần có kế hoạch phát triển cụ thể để kích thích sự phát triển đó.

Phát triển thị trường này cần phải xây dựng một khung luật rõ ràng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia kinh doanh bình đẳng, xây dựng một mạng lưới chuyển phát rộng khắp đến tất cả các huyện, xã, các trung tâm kinh tế hay vùng đông dân cư để đáp ứng được tất cả các nhu cầu của người sử dụng. Áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc khai thác, xử lý để dịch vụ được cung cấp theo đúng chỉ tiêu toàn trình và năng suất cao với nhu cầu ngày càng tăng. Đặc biệt áp dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý dữ liệu và truy tìm định vị bưu gửi cho khách hàng, xây dựng bưu cục điện tử hay website có khả năng truy tìm định vị các bưu gửi này một cách trực tiếp từ phía người gửi. Xây dựng một quy trình khai thác đồng bộ và ăn khớp để đảm bảo việc chuyển phát đúng thời gian quy định.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài tham gia kinh doanh dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng và có thể chấp nhận được dịch vụ ra nước ngoài với chất lượng cao được đảm bảo bởi các nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới.

Tiếp thị rộng rãi cho người sử dụng biết được mục đích và công dụng của dịch vụ đem lại nhằm bảo vệ người sử dụng và tăng độ chính xác, nhanh chóng cho việc khai thác. Sử dụng hệ thống postcode đồng bộ để việc xử lý bằng các thiết bị dễ dàng hơn, chính xác hơn.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia trong thị trường chuyển phát nhanh theo tiêu chí: là mọi doanh nghiệp trong và ngoài nước có các điều kiện sau:

· Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát hoặc vận tải.

· Có phương án kinh doanh khả thi, đạt hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích cho xã hội.

· Có biện pháp đảm bảo an toàn và an ninh thông tin.

· Đạt kết quả kinh doanh tốt trong trường hợp phải thử nghiệm cung cấp dịch vụ.

· Cung cấp dịch vụ 7 ngày/tuần.

Ngoài cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cũng cần nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường chuyển phát thư thông thường hơn nữa đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

b. Phát triển thị trường datapost.

Datapost cũng là một dịch vụ sẽ phát triển nhanh vì nhu cầu được quảng cáo, gửi thư không địa chỉ, gửi các thông tin đến các khách hàng…đang tăng lên rất nhiều. Dịch vụ này rất đơn giản cho người đăng ký sử dụng, giá thành rẻ và mang lại hiệu quả cao nên nhu cầu về nó sẽ ngày càng tăng.

Cần tạo điều kiện thuận lợi về phương diện pháp luật để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có thể tham gia cung cấp dịch vụ trên cơ sở bình đẳng.

Phát triển thị trường này cần xây dựng một hệ thống truyền tin mạnh trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin và viễn thông để tiếp nhận yêu cầu của khách hàng. Xây dựng một mạng lưới chuyển phát rộng để có thể phân phát các sản phẩm tới nơi yêu cầu được nhanh chóng, chính xác, mạng lưới này được tập trung chính vào những nơi có đông dân cư, khu đô thị hay các thành phố lớn. Sử dụng các thiết bị in ấn, lồng ghép hiện đại có tốc độ xử lý nhanh. Xây dựng một hệ thống xử lý dữ liệu với máy chủ đủ mạnh để có thể xử lý được nhiều yêu cầu cùng một lúc. Xây dựng hệ thống website tiếp nhận yêu cầu trực tiếp trên cơ sở máy chủ được thiết lập.

DataPost áp dụng chủ yếu cho hệ thống máy vi tính hiện đại, các thiết bị tự động hóa trong việc xử lý in ấn và hệ thống truyền dẫn nhanh, an toàn, đáp ứng yêu cầu về việc truyền đưa số liệu.
4. Khái toán đầu tư 

Bảng 32. Tổng đầu tư cho Bưu chính

	Năm
	Xây dựng tủ sách tại

điểm BĐVHX
	Xây dựng điểm

phục vụ
	Mạng vận chuyển
	Tổng đầu tư (triệu)

	2006
	50
	800
	0
	850

	2007
	100
	750
	0
	850

	2008
	150
	750
	1.000
	1.900

	2009
	70
	750
	0
	820

	2010
	50
	750
	0
	800

	Tổng
	420
	3.800
	1.000
	5.220


II. VIỄN THÔNG
1. Quan điểm phát triển
Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông có công nghệ hiện đại, có độ bao phủ rộng khắp trong toàn tỉnh với dung lượng lớn, chất lượng cao, cung cấp các dịch vụ viễn thông và Internet với chất lượng tốt, giá cước hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch vụ. 

Xây dựng mạng viễn thông đáp ứng điều kiện cần thiết để phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin rộng khắp toàn tỉnh, là công cụ thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử ở địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt nông nghiệp, thương mại, du lịch, đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao mức sống nhân dân.

Phát huy mọi nguồn lực để mở rộng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông. Phát triển viễn thông và Internet trong xu thế hội tụ với công nghệ thông tin và truyền thông trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có hiệu quả kinh tế xã hội ngày càng cao. 

Tạo lập thị trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường dịch vụ Viễn thông và Internet. Phổ cập dịch vụ viễn thông cơ bản và Internet, đồng thời ưu tiên phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ gia tăng giá trị đến các xã.
Phát triển mạng viễn thông đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh, các vùng miền, trong đó có các khu, cụm công nghiệp; đồng thời đẩy nhanh việc phổ cập viễn thông và Internet trên phạm vi cả nước, rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa các vùng, miền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai của tỉnh.

Nguồn vốn chủ yếu cho đầu tư phát triển mạng viễn thông là vốn của các doanh nghiệp, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích phục vụ cho việc phổ cập dịch vụ viễn thông. 

Các doanh nghiệp bình đẳng trong phát triển mạng lưới, ứng dụng các công nghệ tiên tiến theo định hướng phát triển lên mạng NGN, kết nối giữa các thiết bị viễn thông của các doanh nghiệp theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng trong phát triển mạng lưới để tiết kiệm trong đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị.
2. Các chỉ tiêu phát triển
Phát triển mạng viễn thông theo hướng hội nhập với truyền thông.

Các trường học, bệnh viện kết nối và sử dụng có hiệu quả dịch vụ Internet, có sự liên kết phối hợp giữa các sở ban ngành trong tỉnh.

Các sở, ban ngành, chính quyền cấp tỉnh và huyện xã được kết nối Internet vào mạng diện rộng của tỉnh; Đảm bảo các dịch vụ trong môi trường Internet cho phép phát triển dịch vụ hành chính, thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng, tài chính, hải quan v.v.

Quang hóa thay thế dần cáp đồng, phấn đấu giai đoạn 2010 - 2015 toàn bộ 100% xã có cáp quang đến trung tâm.

100% xã có nút mạng, tiến hành cung cấp đa dịch vụ, tốc độ cao, đảm bảo thực hiện đúng các chỉ tiêu công bố.

Ngầm hóa toàn bộ mạng cáp thị xã Trà Vinh, các trung tâm huyện trước năm 2010.

Sau 2015 ngầm hóa cáp quang trên toàn tỉnh.

Đến năm 2009 toàn bộ thuê bao Internet trên địa bàn tỉnh là thuê bao băng rộng.

Mở rộng phổ cập dịch vụ điện thoại và Internet dưới hình thức trợ giá. Kể từ năm 2006 chú trọng phổ cập dịch vụ truy nhập Internet theo các chương trình hỗ trợ sản xuất nông lâm ngư nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí.

Kết hợp việc xây dựng tủ sách với phổ cập Internet, xây dựng trang thông tin trung của toàn tỉnh trong đó có mục cho từng huyện, trong đó tập hợp các thông tin thị trường các loại sản phẩm mà huyện đó quan tâm, có các thông tin về hỗ trợ người dân làm nông lâm ngư nghiệp theo khoa học kỹ thuật mới.

Mật độ điện thoại: Đến năm 2010, tổng số máy điện thoại trên toàn tỉnh khoảng 388.000 máy, đạt mật độ 36 máy điện thoại/100 dân; 

· Điện thoại cố định: đạt khoảng 146.000 máy, mật độ là 13,41 máy điện thoại cố định/100 dân, chiếm 38% tổng số máy điện thoại của toàn tỉnh.

· Điện thoại di động: 242.000 máy, đạt mật độ là 22,22 máy điện thoại di động/100 dân, chiếm 62% tổng số máy điện thoại trên toàn tỉnh.

Đến năm 2015 đạt gần 692.000 máy điện thoại, đạt mật độ 60 máy điện thoại/100 dân;

Internet: đến năm 2010 đạt 54.454 thuê bao Internet trên toàn tỉnh trong đó số thuê bao Internet băng rộng chiếm 100%, đạt mật độ là 5 máy/100 dân; năm 2020 có từ 172.975 thuê bao Internet băng rộng, đạt mật độ 15 máy/100 dân.
Các chỉ tiêu chất lượng

Tốc độ truy nhập Internet băng rộng qua mạng nội hạt không dưới 2Mb/s, giai đoạn 2008 – 2010 nâng tốc độ lên 4Mb/s, đối với truy nhập Internet qua mạng truyền hình cáp không dưới 8Mb/s.

Tốc độ truy nhập Internet qua điện thoại di động đạt tối thiểu 32kb/s đối với công nghệ GSM/GPRS, công nghệ CDMA 192kb/s, CDMA băng rộng trên 1Mb/s.

Tốc độ truy nhập mạng qua các thiết bị cá nhân di động Wifi, Wimax không dưới 1Mb/s, giai đoạn 2008 – 2010 nếu triển khai rộng rãi Wimax tốc độ truy nhập không dưới 10Mb/s.

Đối với dịch vụ yêu cầu thời gian thực (thoại cố định và di động) thời gian nghẽn mạng không được quá 6 giờ/năm.
Tốc độ phát triển bình quân theo các giai đoạn của các chỉ tiêu được đưa ra trong bảng sau (đơn vị: %):

	STT
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn
2006 – 2010 
	Giai đoạn
2011 - 2015
	Giai đoạn
2016 - 2020

	1
	Số điện thoại cố định
	19%
	15%
	14%

	2
	Số điện thoại di động
	45%
	11%
	15%

	3
	Thuê bao Internet băng rộng
	78%
	27%
	16%

	4
	Doanh thu Viễn thông
	22,5%
	18,5%
	19%

	5
	Nộp Ngân sách
	19,5%
	15,7%
	15%


3. Quy hoạch phát triển Viễn thông

3.1. Phát triển theo Quy hoạch kinh tế – xã hội
Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh phải gắn liền với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh, Bưu chính – Viễn thông phải đảm bảo vai trò là nền tảng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy phát triển tất cả các ngành kinh tế – xã hội khác.
Khu vực nông – ngư nghiệp: Chú trọng phát triển mạnh hệ thống thông tin duyên hải phục vụ thông tin liên lạc cho các tàu thuyền đánh bắt thuỷ hải sản xa bờ. Mạng lưới Bưu chính, Viễn thông cho khu vực này phải có tầm phủ sóng rộng và độ an toàn mạng lưới cao, đảm bảo cung cấp thông tin cho các tàu thuyền trong điều kiện khó khăn nhất.
Bên cạnh đó, mạng lưới Bưu chính, Viễn thông cũng cần phát triển theo hướng cung cấp đầy đủ thông tin cho khu vực sản xuất nông nghiệp, người sản xuất được tiếp cận với thông tin về thị trường nông sản một cách nhanh nhất, để từ đó đề ra được những phương hướng sản xuất phù hợp.
Khu vực công nghiệp: Định hướng phát triển viễn thông cho khu vực này là tập trung phục vụ cho nhu cầu của các nhà máy, khu công nghiệp; tiểu vùng này cần xây dựng mạng truy nhập quang, mạng thông tin di động dung lượng lớn và đảm bảo chất lượng dịch vụ, độ an toàn mạng lưới cao.
Khu vực du lịch, dịch vụ: Đây là khu vực tập trung nhiều điểm du lịch với nhu cầu sử dụng dịch vụ đa dạng phong phú, tập trung chủ yếu vào các dịch vụ giải trí và các dịch vụ phục vụ phát triển thương mại. Vì vậy định hướng phát triển của khu vực này là tập trung phát triển mạng lưới Bưu chính, Viễn thông, đặc biệt là mạng thông tin di động có băng thông rộng, tốc độ lớn, cung cấp đa dịch vụ, nhất là các dịch vụ giải trí trực tuyến
Ngoài ra cũng cần phát triển theo hướng tập trung cho các khu đô thị, các vùng tập trung đông dân cư, dọc các tuyến đường liên tỉnh, nội tỉnh; các tuyến đê trọng yếu ven các con sông Cổ Chiên, sông Hậu Giang,…Trong quá trình quy hoạch cần bám sát “Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Trà Vinh”, tiến hành đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Viễn thông phù hợp với từng giai đoạn phát triển của các khu đô thị, dân cư. Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có tất cả 19 khu đô thị và 16 thị tứ, trung tâm cụm xã (danh sách các khu đô thị và thị tứ có trong bảng sau).
Bảng 33. Mạng lưới đô thị và thị tứ tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

	STT
	Đô thị
	Dân số (Người)
	Trung tâm xã, thị tứ
	Dân số (Người)

	1
	Thị xã Trà Vinh
	140.000
	
	

	2
	Huyện Càng Long
	37.000
	
	

	
	Thị trấn Càng Long
	22.000
	Huyền Hội
	1.500

	
	Thị trấn Nhị Long
	6.000
	Bình Phú
	2.000

	
	Thị trấn Tân An
	4.000
	
	

	
	Thị trấn Phương Thạnh
	5.000
	
	

	2
	Huyện Cầu Kè
	20.000
	
	

	
	Thị trấn Cầu Kè
	15.000
	Phong Phú
	1.500

	
	Thị trấn Ninh Thới
	5.000
	Thông Hòa
	1.500

	
	
	
	An Phú Tân
	1.500

	3
	Huyện Tiểu Cần
	38.000
	
	

	
	Thị trấn Tiểu Cần
	18.000
	Hùng Hoà
	1.500

	
	Thị trấn Cầu Quan
	20.000
	Hiếu Tử
	1.500

	4
	Huyện Châu Thành
	20.000
	
	

	
	Thị trấn Nhị Long
	15.000
	Mỹ Chánh
	1.500

	
	Thị trấn Nhị Long
	5.000
	Lương Hòa
	2.000

	
	
	
	Hòa Lợi
	1.500

	5
	Huyện Cầu Ngang
	25.000
	
	

	
	Thị trấn Cầu Ngang
	15.000
	Long Sơn
	1.500

	
	Thị trấn Mỹ Long
	10.000
	Nhị Trường
	1.500

	6
	Huyện Trà Cú
	44.000
	
	

	
	Thị trấn Trà Cú
	20.000
	Tập Sơn
	1.500

	
	Thị trấn Định An
	18.000
	Hàm Giang
	1.500

	
	Thị trấn Đôn Xuân
	6.000
	Long Hiệp
	1.500

	7
	Huyện Duyên Hải
	46.000
	
	

	
	Thị trấn Duyên Hải (TX)
	25.000
	Ngũ Lạc
	1.500

	
	Thị trấn Long Khánh
	10.000
	Toàn tỉnh
	25.000

	
	Thị trấn Ba Động
	5.000
	
	

	
	Thị trấn Láng Chim
	6.000
	
	

	
	Toàn tỉnh
	370.000
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Hình 11. Bản đồ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Trà Vinh
3.2. Phương án 1
Theo phương án này, không thay đổi hiện trạng, giữ nguyên công nghệ. Để cung cấp dịch vụ mới các doanh nghiệp phải lắp đặt bổ sung thiết bị. Định hướng phát triển viễn thông phải chú trọng phổ cập dịch vụ, mục đích phát triển tăng nhanh số thuê bao điện thoại cố định và Internet.
Mạng chuyển mạch
Để đáp ứng nhu cầu cho 146.000 thuê bao điện thoại cố định vào năm 2010 (đạt mật độ 13,41 máy điện thoại cố định/100 dân) cần nâng cấp các tổng đài hiện có và lắp mới 25 tổng đài vệ tinh, nâng số tổng đài trên địa bàn tỉnh thành 85 tổng đài (có 02 Host và 84 vệ tinh).
Trong giai đoạn 2011 – 2015 không lắp mới tổng đài mà chỉ tiến hành nâng cấp dung lượng cho các tổng đài hiện có để đáp ứng nhu cầu của các thuê bao.
Bảng 34. Danh sách các trạm chuyển mạch Trà Vinh năm 2010 và 2015

	STT
	Địa điểm
	Năm 2010
	Năm 2015

	
	
	Sử dụng
	Lắp đặt
	Sử dụng
	Lắp đặt

	1
	Trà Vinh Host
	13.575
	17.629
	26.804
	34.811

	2
	Xã Long Đức
	1.702
	2.211
	3.361
	4.365

	3
	Phường 8
	2.580
	3.351
	5.095
	6.617

	4
	Phường 6
	2.657
	3.451
	5.247
	6.815

	5
	Phường 7
	9.520
	12.364
	18.798
	24.413

	6
	Xã Hoà Thuận
	2.150
	2.792
	4.245
	5.513

	7
	Phường 4
	1.842
	2.392
	3.637
	4.724

	8
	Phường 5
	1.563
	2.030
	3.086
	4.008

	9
	Hoà Hữu
	1.024
	1.330
	2.022
	2.626

	10
	Huyện Càng Long
	4.840
	6.286
	9.557
	12.412

	11
	Trạm Càng Long
	257
	334
	508
	660

	12
	Xã Phương Thạnh
	2.174
	2.823
	4.293
	5.575

	13
	Xã Bình Phú
	1.939
	2.519
	3.829
	4.973

	14
	Khu vực Bãi Xan
	2.053
	2.667
	4.055
	5.266

	15
	Xã Nhị Long
	1.723
	2.238
	3.403
	4.419

	16
	Xã An Trường A
	1.262
	1.639
	2.493
	3.237

	17
	Xã Tân An
	2.029
	2.635
	4.006
	5.202

	18
	Xã Huyền Hội
	1.528
	1.985
	3.018
	3.919

	19
	Xã An Trường
	1.451
	1.885
	2.866
	3.722

	20
	Xã Đại Phước
	1.104
	1.434
	2.180
	2.831

	21
	Huyện Châu Thành
	2.332
	3.029
	4.606
	5.981

	22
	Xã Lương Hoà
	1.796
	2.332
	3.546
	4.605

	23
	Xã Phước Hảo
	2.079
	2.700
	4.105
	5.332

	24
	Xã Hoà Minh
	1.162
	1.509
	2.294
	2.979

	25
	Xã Mỹ Chánh
	1.060
	1.376
	2.093
	2.718

	26
	Xã Song Lộc
	634
	823
	1.252
	1.626

	27
	Xã Long Hòa
	842
	1.094
	1.663
	2.159

	28
	Xã Lương Hòa A
	842
	1.094
	1.663
	2.159

	29
	Xã Hưng Mỹ
	842
	1.094
	1.663
	2.159

	30
	Xã Thanh Mỹ
	842
	1.094
	1.663
	2.159

	31
	Ngài Hiệp
	842
	1.094
	1.663
	2.159

	32
	Huyện Cầu Kè
	3.247
	4.217
	6.412
	8.328

	33
	Xã Thạnh Phú
	842
	1.093
	1.662
	2.158

	34
	Xã Ninh Thới
	896
	1.164
	1.770
	2.299

	35
	Xã Phong Phú
	914
	1.187
	1.805
	2.345

	36
	Ấp Tân Quy
	502
	652
	991
	1.286

	37
	Xã An Phú Tân
	755
	981
	1.492
	1.937

	38
	Xã Phong Thạnh
	690
	896
	1.363
	1.770

	39
	Xã Hoà Tân
	752
	977
	1.485
	1.928

	40
	Xã Tam Ngãi
	752
	977
	1.485
	1.928

	41
	Xã Thông Hòa
	752
	977
	1.485
	1.928

	42
	Xã Châu Điền
	752
	977
	1.485
	1.928

	43
	Xã Ninh Thới 2
	752
	977
	1.485
	1.928

	44
	Huyện Cầu Ngang
	4.661
	6.053
	9.204
	11.953

	45
	Xã Mỹ Long
	3.118
	4.050
	6.158
	7.997

	46
	Xã Nhị Trường
	1.626
	2.112
	3.211
	4.170

	47
	Xã Thạnh Hoà Sơn
	489
	635
	966
	1.254

	48
	Xã Vinh Kim
	2.140
	2.780
	4.226
	5.489

	49
	Xã Kim Hoà
	1.411
	1.832
	2.786
	3.618

	50
	Xã Hiệp Mỹ Tây
	1.354
	1.759
	2.675
	3.473

	51
	Xã Long Sơn
	1.027
	1.333
	2.027
	2.632

	52
	Xã Hiệp Mỹ Đông
	693
	900
	1.368
	1.777

	53
	Xã Hiệp Hòa
	693
	900
	1.368
	1.777

	54
	Xã Trường Thọ
	693
	900
	1.368
	1.777

	55
	Huyện Duyên Hải
	3.672
	4.769
	7.252
	9.418

	56
	Xã Dân Thành
	1.393
	1.809
	2.750
	3.572

	57
	Xã Long Hữu
	1.911
	2.482
	3.773
	4.901

	58
	Xã Long Vĩnh
	1.098
	1.426
	2.168
	2.815

	59
	Xã Long Khánh
	1.675
	2.176
	3.308
	4.297

	60
	Xã Trường Long Hoà
	594
	771
	1.173
	1.523

	61
	Xã Ngũ Lạc
	1.364
	1.772
	2.694
	3.498

	62
	Xã Hiệp Thạnh
	365
	473
	720
	935

	63
	Xã Đông Hải
	1.180
	1.532
	2.330
	3.025

	64
	Long Hữu 2
	952
	1.236
	1.880
	2.441

	65
	Huyện Tiểu Cần
	3.691
	4.794
	7.289
	9.467

	66
	Thị trấn Cầu Quan
	3.079
	3.999
	6.080
	7.896

	67
	Xã Hiếu Tử
	1.754
	2.278
	3.464
	4.499

	68
	Xã Ngãi Hùng
	1.881
	2.443
	3.714
	4.824

	69
	Xã Hùng Hoà
	1.531
	1.989
	3.024
	3.927

	70
	Xã Tân Hoà
	435
	565
	859
	1.115

	71
	Định An
	654
	849
	1.291
	1.677

	72
	Xã Hiếu Trung
	654
	849
	1.291
	1.677

	73
	Xã Tập Ngãi
	654
	849
	1.291
	1.677

	74
	Xã Tân Hùng
	654
	849
	1.291
	1.677

	75
	Huyện Trà Cú
	3.334
	4.330
	6.584
	8.550

	76
	Xã Đại An
	3.284
	4.265
	6.484
	8.421

	77
	Xã An Quãng Hữu
	1.493
	1.939
	2.949
	3.830

	78
	Xã Tập Sơn
	1.342
	1.743
	2.649
	3.441

	79
	Xã Phước Hưng
	1.821
	2.365
	3.595
	4.669

	80
	Xã Long Hiệp
	1.408
	1.829
	2.781
	3.612

	81
	Xã Đôn Xuân
	2.152
	2.795
	4.250
	5.519

	82
	Xã Lưu Nghiệp Anh
	857
	1.113
	1.692
	2.197

	83
	Xã Ngọc Biên
	452
	587
	893
	1.159

	84
	Xã Hàm Giang
	452
	587
	893
	1.159

	85
	Xã Tân Hiệp
	452
	587
	893
	1.159

	Tổng
	146.000
	189.610
	288.292
	374.405


Mạng truyền dẫn
Truyền dẫn liên tỉnh từ nay đến 2010 chủ trương không xây dựng mới, tăng dung lượng để dùng cho các dịch vụ băng rộng, năm 2010 cần 16 luồng STM1, tương đương 1 luồng 2,5Gb/s.
Truyền dẫn nội tỉnh đến năm 2010 hoàn thành cáp quang hoá toàn tỉnh, trong đó phát triển mạch vòng cáp quang đến tất cả các trung tâm huyện, thực hiện đi trước đón đầu trong việc xây dựng mạng cáp quang đến các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư. Xây dựng các tuyến cáp quang nhánh thay thế cho các tuyến viba, kết nối các trạm chuyển mạch và tạo thành mạng RING nội tỉnh. Các tuyến cáp quang nội tỉnh đến các trạm viễn thông cần dung lượng 155 – 622Mb/s. Các thiết bị vi ba được thay thế sẽ tổ chức dự phòng cho các nút mạng viễn thông quan trọng.
Đối với các đô thị mới (19 đô thị) cần được phát triển mạng cáp quang theo cấu hình mạch vòng và có dung lượng đủ lớn để đáp ứng nhu cầu truy nhập băng rộng của khách hàng và đáp ứng cho nhu cầu triển khai nâng cấp mạng lên NGN trong tương lai. Bên cạnh đó cũng cần phải phát triển các trạm truy nhập quang để giảm cự ly phục vụ của các tổng đài. Riêng đối với Thị xã Trà Vinh (dự kiến phát triển lên Thành phố) và thị trấn Duyên Hải (phát triển thành Thị xã) cần xây dựng mạng vòng cáp quang nội thị để nâng cao độ an toàn cho mạng lưới.
Triển khai mạng cáp quang đến 16 thị tứ, trung tâm cụm xã để kết nối các tổng đài, các trạm di động và đáp ứng cho nhu cầu truy nhập băng rộng.
Xây dựng các tuyến quang nội tỉnh đủ năng lực dọc các trục giao thông quốc lộ và tỉnh lộ, tổ chức thành các RING nội tỉnh để đảm bảo an toàn mạng. Trên một trục đường, khuyến nghị chỉ một doanh nghiệp có đủ năng lực thực hiện xây dựng đảm bảo dung lượng phục vụ cho nội mạng và cho các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân khác thuê trên cơ sở quy định của nhà nước, của tỉnh và thoả thuận của các doanh nghiệp. Khuyến khích các mạng nội tỉnh của các doanh nghiệp kết nối với nhau để tận dụng chung cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn mạng lưới.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2008, tổ chức mới một số tuyến cáp quang nhánh để thay thế cho các tuyến viba hiện có và tạo thành vòng Ring với tổng chiều dài 298,5 km.
Bảng 35. Danh sách các truyến cáp quang mở mới

	

	STT
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Cự ly (km)

	1
	Trà Vinh
	Long Hòa
	22,5

	2
	Bình Phú
	Long Đức
	21

	3
	Tân An
	Phương Thạnh
	15,4

	4
	Tân Quy
	Thông Hoà
	3,4

	5
	Nhị Long
	Bãi Xan
	9,3

	6
	Càng Long
	An Trường A
	7

	7
	Phong Phú
	Cầu Quan
	14

	8
	Tân An
	Tiểu Cần
	8

	9
	Trà Cú
	An Quảng Hữu
	8

	10
	Tiểu Cần
	Ngãi Hùng
	10

	11
	Tiểu Cần
	Tập Ngãi
	9,4

	12
	Tiểu Cần
	Tân Hùng
	10,5

	13
	Tiểu Cần
	Tân Sơn
	10

	14
	Châu Thành
	Lương Hòa A
	8,3

	15
	Châu Thành
	Phước Hảo
	6,1

	16
	Phước Hảo 
	Ngài Hiệp
	4,2

	17
	Cầu Ngang
	Phước Hưng
	17

	18
	Long Sơn
	Ngũ Lạc
	11

	19
	Long Sơn
	Trà Cú
	23

	20
	Cầu Ngang
	Hiệp Mỹ Đông
	7,5

	21
	Phong Thạnh
	Châu Điền
	6,9

	22
	Long Hữu
	Hiệp Thạnh
	10

	23
	Long Khánh
	Trường Long Hoà
	38

	24
	Duyên Hải
	Đại An
	18

	
	Tổng cộng
	
	298,5


Trong đó các tuyến viba được thay thế bằng cáp quang như sau: 

	Tuyến truyền dẫn
	Điểm đầu
	Điểm cuối

	
	
	

	Nội tỉnh
	Trà Vinh
	H.Càng Long

	
	Trà Vinh
	H.Cầu Kè

	
	Trà Vinh
	H.Cầu Ngang

	
	Trà Vinh
	H.Duyên Hải

	
	Trà Vinh
	H.Tiểu Cần

	
	Trà Vinh
	Xã Hoà Minh

	
	Càng Long
	Khu vực Bãi Xan

	
	Càng Long
	Xã Nhị Long

	
	Càng Long
	Xã An Trường A

	
	Cầu Kè
	Xã Ninh Thới

	
	Cầu Kè
	Ấp Tân Quy

	
	Cầu Kè
	Xã An Phú Tân

	
	Cầu Ngang
	Xã T. Hoà Sơn

	
	Duyên Hải
	Xã Dân Thành

	
	
	

	
	Duyên Hải
	Xã Long Vĩnh

	
	Duyên Hải
	Xã Long Khánh

	
	Duyên Hải
	Xã T. Long Hoà

	
	Duyên Hải
	Xã Hiệp Thạnh

	
	Duyên Hải
	Xã Đông Hải

	
	
	

	
	Tiểu Cần
	Xã Hùng Hoà

	
	Cầu Quan
	Xã Tân Hoà

	
	Trà Cú
	Xã An Q. Hữu

	
	Trà Cú
	Xã Lưu Anh

	Mobifone
	Cầu Ngang
	Trà Vinh PTT

	
	Cầu Ngang
	Xã Mỹ Long

	
	Cầu Ngang
	Duyên Hải

	
	Trà Vinh PTT
	Châu Thành

	
	Châu Thành
	Tiểu Cần

	
	Tiểu Cần
	Cầu Kè

	
	Tiểu Cần
	Trà Cú

	
	Trà Cú
	Xã Đại An

	
	Tiểu Cần
	Cầu Quan

	
	Cầu Kè
	Vĩnh Long

	Viettel
	TX Trà Vinh
	Trà Cú

	
	Tiểu Cần
	Càng Long

	
	Cầu Quan
	Sóc Trăng

	
	Càng Long
	Vũng Liêm

	
	Duyên Hải
	Châu Thành

	
	Châu Thành
	TX Trà Vinh

	
	Cầu Kè
	Trà Ôn

	
	Cầu Ngang
	TX Trà Vinh


Cáp quang hóa đến các trạm chuyển mạch mới, tạo vòng Ring an toàn bao gồm:
Huyện Cầu Kè: Tam Ngãi, Thông Hòa, Hòa Tân, Ninh Thới.

Huyện Càng Long: Đại Phước.

Huyện Tiểu Cần: Định An, Hiếu Trung, Tân Hùng. 

Huyện Châu Thành: Lương Hòa, Thanh Mỹ.

Huyện Trà Cú: Hàm Rang, Tân Sơn, Tân Hiệp, Ngọc Biên.

Huyện Cầu Ngang: Hiệp Hòa, Hiệp Mỹ Đông.   

Giai đoạn 2007 – 2008 phát triển các tuyến cáp từ trung tâm huyện xuống xã để đảm bảo đến năm 2008 có cáp quang về tất cả các điểm bưu điện văn hoá xã. Đặc biệt, đối với các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông chưa phát phát triển có thể triển khai hệ thống cáp quang treo.

Tại các vùng trọng yếu thường xảy ra lũ ven sông Cổ Chiên, sông Hậu Giang,…các trạm viễn thông đều duy trì phương thức truyền dẫn vi ba dự phòng cho cáp quang để đảm bảo duy trì liên lạc trong vùng thiên tai.
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Hình 12. Sơ đồ quy hoạch mạng truyền dẫn, chuyển mạch tỉnh Trà Vinh đến 2010
Mở rộng mạng cáp quang đến Tỉnh uỷ, Ủy Ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, huyện uỷ và các Ủy Ban Nhân dân huyện để kết nối mạng diện rộng Intranet phục vụ chính quyền toàn tỉnh. Điểm kết nối là các trạm cáp quang của doanh nghiệp, đường truyền nội tỉnh dùng chung với mạng cáp quang nội tỉnh. Trung tâm điều hành quản lý mạng đặt tại Sở Bưu chính, Viễn thông. 
· Giai đoạn từ nay đến 2007, hoàn thành mạng đường trục từ trung ương đến trung tâm các tỉnh.
· Giai đoạn 2007 – 2008 tiến hành xây dựng mạng cáp quang kết nối các Sở, ban ngành trong phạm vi Thị xã Trà Vinh.
· Giai đoạn 2009 – 2010, xây dựng mạng cáp quang kết nối cho các UBND huyện.
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Hình 13. Cấu trúc mạng cáp quang Chính phủ điện tử tỉnh Trà Vinh

Mạng ngoại vi:

Thực hiện ngầm hoá đến khu vực dân cư, cụm dân cư, khu công nghiệp. Phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiện đại hoá. Tiến độ xây dựng tuyến cống bể theo dự án nâng cấp và xây dựng mới đường đô thị. 

Khi có nhiều doanh nghiệp cùng có nhu cầu xây dựng tuyến cáp ngoại vi bắt buộc phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Không cho phép có nhiều tuyến cáp chôn trên một tuyến đường. Các doanh nghiệp phải cùng đầu tư và sử dụng chung bể, hộp kỹ thuật, số lượng ống dẫn cáp tuỳ thuộc nhu cầu từng doanh nghiệp và sử dụng riêng. Sở Bưu chính Viễn thông làm đầu mối để thông tin cho các doanh nghiệp tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị và phối hợp tổ chức các doanh nghiệp viễn thông xây dựng mạng đồng bộ với các ngành khác.

· Giai đoạn 2006 – 2007 hoàn thiện ngầm hoá tại Thị xã Trà Vinh. 

· Giai đoạn 2008 – 2009 ngầm hoá mạng cáp tại các trung tâm huyện, các thị trấn, các khu công nghiệp và khu đô thị mới. Tiến độ xây dựng các tuyến cáp ngầm đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị.

· Giai đoạn 2009 – 2010 ngầm hoá toàn tỉnh trên tất cả các tuyến đường giao thông huyện, tại khu vực nông thôn chiều dài cáp treo không quá 500m.

Xây dựng mạng truy nhập quang để giảm cự ly phục vụ của tổng đài và thay thế cho các tổng đài độc lập.

Mạng ngoại vi được phát triển theo các mục tiêu:

· Xây dựng mạng cống, bể trong phạm vi toàn tỉnh.

· Các dự án xây dựng cống bể phải đảm bảo phát triển thuê bao trong thời gian trên 5 năm.

· Các dự án kéo cáp đảm bảo phát triển trong thời gian không dưới 2 năm.

Áp dụng công nghệ xây dựng cống bể hiện đại để tăng khoảng cách bể, và nâng cao khả năng chịu tải của nắp bể.
Thông tin di động
Thông tin di động phát triển theo hướng mở rộng vùng phủ sóng, đến năm 2008 phủ sóng toàn tỉnh, mỗi huyện cần triển khai thêm ít nhất 2 trạm BTS, tăng chất lượng phủ sóng tại thị xã Trà Vinh, trung tâm huyện, các điểm du lịch. Giai đoạn tiếp theo mở rộng dung lượng các BTS, tăng mạnh số máy thu phát tại các trạm đã lắp đặt. Năm 2010 số thuê bao điện thoại di động trong tỉnh đạt mức 242.000 thuê bao tương ứng cần 101 máy thu phát (TRx), trong đó cần lắp mới 70 trạm BTS và 01 trạm BSC. 

Khu vực cần lắp đặt trạm thu phát BTS:

· Thị xã Trà Vinh: Bổ sung thêm 10 BTS và 01 BSC trong đó BSC để đảm bảo mạng thông tin di động không bị ngẽn mạng, nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ điện thoại di động. 10 BTS trong đó phủ sóng di động tại các phường 8, phường 9, khu vực rạch bèo và đền thờ Bác Hồ. Nâng cao chất lượng phủ sóng tại các phường 2 phường 3, phường 4… 
· Càng Long: Bổ sung thêm 9 BTS trong đó phủ sóng di động tại khu công nghiệp Cổ Chiên, phủ sóng tại khu vực Phương Thạnh, Đại Phước, Tân Bình, Tân An, An Trường, Đức Mỹ, Nhị Long. Ngoài ra lắp thêm trạm tại Càng Long nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, khắc phục những khu vực lõm sóng, sóng yếu.
· Cầu Kè: Bổ sung thêm 09 BTS trong đó phủ sóng tại An Phú Tân, Hòa Tân, Ninh Thới, Phong Thạnh, Châu Điền, Thạnh Phú. Lắp thêm tại khu vực Cầu Kè nâng cao chất lượng phủ sóng.
· Tiểu Cần: Bổ sung thêm 08 BTS phủ sóng di động tại khu công nghiệp Cầu Quan, phủ sóng tại các khu vực Hùng Hòa, Tân Hùng, Ngãi Hùng, Tập Ngãi, Hiếu Tử. Tăng chất lượng phủ sóng tại Cầu Quan và Tiểu Cần.
· Châu Thành: bổ sung thêm 08 BTS trong đó phủ sóng di động mới tại khu vực Mỹ Chánh, Lương Hòa, Song Lộc, Hưng Mỹ, Ngài Hiệp. Nâng cao chất lượng phủ sóng tại Châu Thành.
· Trà Cú: Bổ sung thêm 08 BTS phủ sóng di động mới tại Tập Sơn, Long Hiệp, An Quảng Hữu, Đôn Xuân, Ngọc Biên. Ngoài ra lắp đặt thêm tại Trà Cú và Định An nâng cao chất lượng phủ sóng, khắc phục vùng lõm sóng, sóng yếu.
· Cầu Ngang: Bổ sung thêm 09 BTS phủ sóng mới tại Hiệp Mỹ Đông, Long Sơn, Nhị Trường, Hiệp Hòa, Vinh Hòa, Vinh Kim. Ngoài ra lắp đặt thêm tại Cầu Ngang và Mỹ Long nâng cao chất lượng phủ sóng, khắc phục vùng lõm sóng, sóng yếu.
· Duyên Hải: Bổ sung thêm 09 BTS trong đó phủ sóng di động tại khu vực Dân Thành, Trường Long Hòa, Đông Hải với những khu vực gần biển này cần gia cố các cột cao, đảm bảo cả thông tin liên lạc khi có bão xảy ra. Phủ sóng tại Long Vĩnh, Ngũ Lạc, Hiệp Thạnh.
Sớm đưa vào dịch vụ di động nội vùng công nghệ GSM và CDMA để cung cấp dịch vụ thông tin di động giá rẻ đáp ứng nhu cầu người dân ở nông thôn.
Trong quá trình quy hoạch phát triển mạng thông tin di động cần áp dụng phương án chia sẻ cơ sở hạ tầng như: nhà trạm, cột thu, phát sóng,…tránh trường hợp có nhiều trạm thu phát ở cùng một chỗ hoặc ở quá gần nhau. Đặc biệt cần thực hiện giao cho một đơn vị có đủ điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng sau đó cho các doanh nghiệp thuê lại.

Công nghệ thông tin di động tiếp tục phát triển và nâng cấp hệ thống GSM để tăng cường tốc độ truy nhập. Đến năm 2010 chú trọng ứng dụng công nghệ CDMA để đáp ứng nhu cầu lớn và xây dựng kết nối băng rộng cho các thuê bao di động.

Ngoài phủ sóng di động, sở Bưu chính Viễn thông tiến hành lắp đặt thêm các trạm phát sóng Wifi tại khu vực có các doanh nghiệp nước ngoài tập trung trên thị xã Trà Vinh, và một số khu công nghiệp lớn.

Đến năm 2008 phủ sóng tại 10 điểm phát sóng wifi trong trung tâm thị xã Trà Vinh.

Sau 2008 khuyến khích các doanh nghiệp và cơ quan sở ban ngành tự lắp đặt và sử dụng.
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Hình 14. Sơ đồ mạng Di động Trà Vinh năm 2010
Internet:

Triển khai các thiết bị truy nhập mạng (DSLAM) đến tất cả trạm viễn thông, đảm bảo đến năm 2007 cung cấp dịch vụ Internet băng rộng toàn tỉnh. 

Truy nhập Internet băng rộng sẽ được phát triển theo 2 phương thức qua mạng cáp nội hạt và không dây. Truy nhập Internet qua mạng nội hạt phát triển theo hướng truy nhập của mạng NGN và là bước đầu xây dựng mạng NGN. Truy nhập không dây triển khai cho thuê bao di động CDMA. Sau khi thiết bị Wimax trở nên phổ thông sẽ cung cấp dịch vụ truy nhập không dây băng rộng thông qua các điểm truy nhập không dây.

Viễn thông nông thôn

Tại những vùng xa sử dụng thiết bị truy nhập quang (giao diện V5.x) thay thế cho các thiết bị vô tuyến điểm – điểm, điểm – đa điểm. Giai đoạn 2007 – 2010 triển khai lắp đặt thiết bị truy nhập quang tại các điểm bưu điện văn hoá xã, đối với các khu vực dân cư vùng xa sử dụng thiết bị truy nhập quang để ngoài trời (trạm Outdoor).

3.3. Phương án 2

Phát triển mạng chú trọng ứng dụng công nghệ, chất lượng, xây dựng mạng theo mô hình mạng thế hệ mới (NGN).

Mạng NGN:

Cấu trúc vật lý mạng NGN gồm 4 phần:
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Hình 15. Sơ đồ mạng NGN

Phần lõi (Core): Bao gồm các thiết bị chuyển mạch tốc độ cao (40 – 320Gb/s), đa dịch vụ và các thiết bị định tuyến đa giao thức IP/MPLS/ATM để kết nối giữa các lõi core (mạng của các doanh nghiệp) và với lớp Multi–service. Các thiết bị lớp core được đặt ở các trung tâm lớn của Quốc gia như ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và do các công ty đường trục quản lý.

Phần đa dịch vụ (Multi–service) (còn được gọi là Edge và Aggregation): Bao gồm các thiết bị chuyển mạch đa dịch vụ tốc độ cao kết hợp với các router cung cấp tốc độ kết nối trong dải rộng. Thiết bị của lớp Multi–service đặt ở các trung tâm lớn hoặc trung tâm vùng do các công ty đường trục hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) quản lý. Khi mạng NGN phát triển thì thiết bị của lớp này sẽ được thiết lập tại các tỉnh.

Phần truy nhập (Access): Bao gồm các thiết bị truy nhập kết nối với khách hàng và kết nối với mạng điện thoại, được thiết lập trong tỉnh. Các thiết bị cổng đa phương tiện (Media Gateway) làm cầu nối cho các thuê bao ISDN truy nhập mạng NGN. Khi mạng NGN phát triển các thiết bị truy nhập đa dịch vụ băng rộng (Multi–service Access) sẽ thay thế các tổng đài nội hạt và kết nối trực tiếp với các khách hàng.
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Hình 16. Phần truy nhập (Access) mạng NGN trong tỉnh

Khuyến nghị về phương hướng triển khai:

Chuyển mạch: Từ năm 2007 thay thế các tổng đài vệ tinh bằng các thiết bị truy nhập đa dịch vụ băng rộng (Multi–service Access). Duy trì tổng đài trung tâm hiện trạng như hiện nay đồng thời phát triển thêm 01 tổng đài đa dịch vụ băng rộng đặt tại thị xã Trà Vinh. 

Truyền dẫn: Để đảm bảo nhu cầu băng thông cần thực hiện cáp quang hoá toàn tỉnh, dung lượng các tuyến nhánh trên 155Mb/s, dung lượng vòng ring trên 2,5Gb/s.

Mạng di động: Triển khai giống như Phương án 1. Sau năm 2008 cần xây dựng mạng vô tuyến băng rộng công nghệ Wimax.

Mạng ngoại vi: Để cung cấp dịch vụ băng rộng cần phải đẩy nhanh ngầm hoá mạng nội hạt để tăng cự ly phục vụ và ưu tiên phát triển mạng truy nhập quang, thực hiện xây dựng cáp quang xuống xã giai đoạn 2008 – 2012.
3.4. Phương án 3

Là giải pháp trung gian cho cả 2 phương án trên.

Bước đầu (giai đoạn 2006 – 2007) triển khai mô hình mạng NGN cho các dịch vụ mới chủ yếu là các dịch vụ Internet băng rộng và các dịch vụ ứng dụng của hệ thống Call Center như: giải trí, trả lời tự động, thương mại (1800, 1900)…
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Hình 17. Mô hình mạng NGN truy nhập qua mạng PSTN

Sau đó (giai đoạn 2008 – 2010) triển khai đến phần truy nhập của mô hình NGN, không cần lắp thêm tổng đài vệ tinh mà thay thế bằng các thiết bị cổng đa phương tiện (Media Gateway) và truy nhập quang.

Theo phương án này cần xây dựng mạng cáp quang trên toàn tỉnh.
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Hình 18. Sơ đồ mạng NGN tỉnh Trà Vinh năm 2010

ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN:
Phương án 1:

· Ưu điểm: Giữ nguyên công nghệ lõi mạng (phần chuyển mạch), thuận lợi cho mở rộng mạng, giảm chi phí đầu tư.

· Nhược điểm: Công nghệ cũ, khó đáp ứng được cho tương lai sau 2010, hạn chế phát triển truy nhập băng rộng.

· Phương án 1 được lựa chọn thực hiện khi gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư, hoặc được lựa chọn khi cần thực hiện nhanh việc phổ cập dịch vụ điện thoại cố định.

Phương án 2:

· Ưu điểm: Công nghệ tiên tiến, đáp ứng được cho giai đoạn sau năm 2010, khai thác mạng lưới hiệu quả tạo điều kiện giảm giá thành dịch vụ. Phương án này là giải pháp tối ưu để cung cấp các dịch vụ băng rộng và các ứng dụng công nghệ thông tin, giải trí... Công nghệ của phương án cho phép sử dụng hiệu quả đường truyền giảm chi phí đầu tư khi tỷ lệ sử dụng cao.

· Nhược điểm: Khi triển khai phương án này, doanh nghiệp phải thay đổi toàn bộ hệ thống lõi mạng, đầu tư lớn, phải tái đào tạo đội ngũ lao động. 

· Phương án 2 sẽ được ưu tiên lựa chọn khi kinh tế tỉnh tăng trưởng mạnh, thu hút được lượng lớn vốn đầu tư, các công trình, dự án đầu tư trong tỉnh được thực hiện nhanh và phát huy công suất 100%. Phương án 2 cũng có thể lựa chọn trong trường hợp giá thiết bị giảm đáng kể, nhu cầu các dịch vụ mới tăng mạnh hoặc do áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp với nhau.

Phương án 3:

· Ưu điểm: Phương án này đáp ứng được trước mắt đối với các nhu cầu dịch vụ băng rộng và dịch vụ mới, giảm chi phí đầu tư.

· Nhược điểm: Do nhu cầu thấp nên thường doanh nghiệp chỉ lắp đặt thiết bị có dung lượng nhỏ, khó đáp ứng kịp khi nhu cầu tăng mạnh khi đó phương án này có thể sẽ làm tăng chi phí đầu tư do phải thực hiện đầu tư mới.

· Phương án 3 có mức đầu tư hợp lý, đáp ứng được các yêu cầu phổ cập dịch vụ và cung cấp được nhiều dịch vụ viễn thông băng rộng, nhưng khi triển khai thực hiện doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do đầu tư không đồng bộ.

Lựa chọn: Cơ sở hạ tầng mạng viễn thông do các doanh nghiệp tự đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn của doanh nghiệp, Nhà nước không cấp ngân sách, vì vậy lựa chọn phương án do các doanh nghiệp tự quyết định căn cứ vào khả năng thực tế, nhu cầu thị trường và sự phát triển công nghệ. 

Tuy nhiên, Sở Bưu chính, Viễn thông với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ định hướng chung các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn về vấn đề lựa chọn công nghệ nhằm phục vụ sự phát triển KT–XH trên địa bàn tỉnh.
3.5. Định hướng phát triển thị trường 
Tạo lập thị trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông và Internet cùng hợp tác và phát triển. Đến năm 2010, thị phần của các doanh nghiệp mới (ngoài Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) đối với một số dịch vụ quan trọng như điện thoại quốc tế, thuê kênh, thông tin di động, Internet băng rộng đạt tỷ lệ 40 – 50%.
Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và kinh doanh cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet, đặc biệt trong lĩnh vực bán lại dịch vụ, cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị và Internet, trong đó thoả mãn các điều kiện :
· Dịch vụ Internet: không có doanh nghiệp chiếm quá 60% thị phần.

· Dịch vụ thông tin di động: không có doanh nghiệp chiếm quá 70% thị phần.

Các doanh nghiệp viễn thông và Internet Việt Nam khai thác có hiệu quả thị trường trong nước, tiến tới mở rộng kinh doanh và đầu tư ra thị trường nước ngoài.
3.6. Định hướng phát triển dịch vụ

Ưu tiên phát triển các dịch vụ mới phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin và viễn thông và xu hướng hội tụ dịch vụ viễn thông cố định với viễn thông di động.

Chú trọng phát triển mạnh các dịch vụ di động, dịch vụ băng rộng, dịch vụ giá trị gia tăng trên cơ sở hạ tầng đã được đầu tư. 

Nhanh chóng triển khai các dịch vụ ứng dụng trên Internet như chính phủ điện tử, thương mại điện tử, truyền thông đa phương tiện, giải trí v.v...

Tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, dịch vụ thuê kênh, dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) phát triển nhằm khai thác tối đa dung lượng và đảm bảo hiệu quả sử dụng mạng viễn thông công cộng.
Các dịch vụ được triển khai trên mạng cố định bao gồm: 

· Mở rộng lĩnh vực tư vấn, giải đáp thông tin chú trọng lĩnh vực công nghiệp hoá nông thôn, kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản…

· Các dịch vụ gia tăng giá trị: điện thoại 3 bên, hiển thị số gọi đến, quay số rút gọn, truy tìm số máy gọi đến,…

· Các dịch vụ giải trí (1900), dịch vụ thương mại (1800).

· Phối hợp với ngân hàng mở dịch vụ thanh toán qua điện thoại.

Các dịch vụ trên mạng di động: 

· Tra cứu thông tin trực tuyến bản đồ, thông tin kinh tế – xã hội, đào tạo…

· Thanh toán, mua bán trực tuyến, đăng ký, đặt chỗ…

· Giải trí online, game, xem phim, nghe nhạc, thảo luận nhóm…

· Roaming các mạng di động cùng công nghệ.

· Truyền dữ liệu, truy nhập Internet trên máy di động.

· Các dịch vụ công ích: cảnh báo thiên tai, phòng chống dịch bệnh…

Các dịch vụ Internet: 

· Truy nhập Internet băng rộng.

· Truy nhập Internet không dây.

· Các ứng dụng công nghệ thông tin về hành chính, thương mại điện tử, đào tạo từ xa, y tế từ xa…

Cung cấp dịch vụ tại các điểm bưu điện văn hoá xã:

Thực hiện phổ cập dịch vụ Internet toàn tỉnh, trong đó 70% số xã được phổ cập Internet từ nguồn của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích.
3.7. Phổ cập dịch vụ Viễn thông
Mục tiêu:
· Theo QĐ số 74/2006, cần thực hiện phổ cập dịch vụ điện thoại cố định cho các huyện có mật độ điện thoại cố định dưới 2,5 máy/100 dân và các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn đến khi đạt 5 máy/100 dân.
· Hỗ trợ đầu tư phát triển các điểm truy cập điện thoại và Internet công cộng cho các xã nằm ngoài vùng cung cấp dịch vụ VTCI nhưng chưa có các dịch vụ nêu trên.
· 70% số xã trong tỉnh có điểm truy nhập điện thoại công cộng.

· 100% số xã có điểm truy nhập Internet công cộng; mọi người sử dụng dịch vụ được truy nhập miễn phí các dịch vụ Viễn thông bắt buộc.

Danh mục dịch vụ Viễn thông công ích:
Dịch vụ VTCI bao gồm các dịch vụ Viễn thông phổ cập và các dịch vụ Viễn thông bắt buộc.

Dịch vụ phổ cập:
· Dịch vụ điện thoại tiêu chuẩn theo quy định (về phạm vi liên lạc, giá cước, chất lượng dịch vụ…)

· Dịch vụ truy nhập Internet tiêu chuẩn theo quy định; phát triển mạng Internet xuống xã.
Dịch vụ Viễn thông bắt buộc:
· Dịch vụ liên lạc khẩn cấp: cấp cứu, cứu hoả, an ninh trật tự xã hội;

· Dịch vụ Viễn thông tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai; 

· Các dịch vụ Viễn thông phục vụ các hoạt động khẩn cấp của Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.
Dịch vụ thông tin biển đảo:

· Nhằm nâng cao khả năng liên lạc cho các tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh và để hạn chế tối đa những thiệt hại về người và của trước bão lũ, cần tiến hành đầu tư, trang bị cho mỗi tàu thuyền 1 thiết bị ICOM. Mỗi thiết bị này giá 10 triệu đồng, trong đó Ngân sách Trung ương hỗ trợ 20%, người dân bỏ ra 30% và 50% còn lại là vốn vay. 
Vùng được cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích:
· Xây dựng điểm truy cập Internet công cộng cho 70% số xã trong toàn tỉnh.
Hình thức thực hiện phổ cập dịch vụ Viễn thông:
Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện phổ cập dịch vụ theo những hình thức sau: 

· Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng mạng lưới Viễn thông và Internet trong các vùng được cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích nhằm nâng cao mức độ phổ cập dịch vụ, khả năng truy nhập dịch vụ cho người dân, trong đó chú trọng lắp đặt DSLAM cho các xã có cáp quang để phát triển Internet băng rộng.

· Đầu tư phát triển các điểm truy nhập Internet công cộng cho số xã chưa có điểm truy nhập Internet công cộng.

· Duy trì và bảo đảm khả năng truy nhập thường xuyên dịch vụ Viễn thông công ích theo quy định Nhà nước;

· Phát triển thuê bao sử dụng dịch vụ Viễn thông công ích cho người dân tại các vùng được cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích.
4. Khái toán đầu tư

TỔNG ĐẦU TƯ CHO VIỄN THÔNG THEO PHƯƠNG ÁN 1

	Năm
	Thiết bị chuyển mạch
	Truyền dẫn
	Điện thoại di động
	Mạng ngoại vi
	Internet
	Trung tâm thông tin cơ sở
	Tổng đầu tư cho viễn thông

	2006
	6.172
	5.000
	13.842
	27.157
	10.043
	0
	62.215

	2007
	12.635
	7.125
	20.777
	55.594
	10.249
	3.500
	109.879

	2008
	12.003
	4.513
	31.857
	52.814
	17.496
	800
	119.483

	2009
	14.661
	4.287
	35.528
	64.509
	16.796
	0
	135.781

	2010
	20.892
	4.073
	31.975
	91.925
	20.849
	700
	170.414

	2011
	25.728
	3.869
	24.234
	113.204
	27.152
	0
	194.187

	2012
	25.140
	3.675
	20.902
	110.617
	27.263
	0
	187.597

	2013
	21.893
	3.352
	13.904
	96.329
	24.364
	0
	159.842

	2014
	15.756
	0
	7.361
	69.327
	18.984
	0
	111.428

	2015
	7.958
	0
	4.535
	35.017
	8.142
	0
	55.652

	Tổng
	162.839
	35.893
	204.913
	716.494
	181.338
	5.000
	1.306.478

	Đơn vị tính: triệu đồng


TỔNG ĐẦU TƯ CHO VIỄN THÔNG THEO PHƯƠNG ÁN 2
	Năm
	Thiết bị chuyển mạch
	Truyền dẫn
	Điện thoại di động
	Mạng ngoại vi
	Internet
	Trung tâm thông tin cơ sở
	Tổng đầu tư cho viễn thông

	2006
	25.988
	5.000
	13.842
	27.157
	10.043
	0
	82.030

	2007
	50.400
	7.125
	20.777
	55.594
	
	3500
	137.396

	2008
	45.360
	4.513
	31.857
	52.814
	
	800
	135.344

	2009
	52.488
	4.287
	35.528
	64.509
	
	0
	156.812

	2010
	70.859
	4.073
	31.975
	91.925
	
	700
	199.532

	2011
	82.669
	3.869
	24.234
	113.204
	
	0
	223.976

	2012
	76.528
	3.675
	20.902
	110.617
	
	0
	211.722

	2013
	63.135
	3.352
	13.904
	96.329
	
	0
	176.720

	2014
	43.047
	0
	7.361
	69.327
	
	0
	119.735

	2015
	20.598
	0
	4.535
	35.017
	
	0
	60.150

	Tổng
	531.072
	35.894
	204.915
	716.493
	10.043
	5.000
	1.503.417

	Đơn vị tính: triệu đồng


TỔNG ĐẦU TƯ CHO VIỄN THÔNG THEO PHƯƠNG ÁN 3
	Năm
	Thiết bị chuyển mạch
	Truyền dẫn
	Điện thoại di động
	Mạng ngoại vi
	Internet
	Trung tâm thông tin cơ sở
	Tổng đầu tư cho viễn thông

	2006
	6.172
	5.000
	13.842
	27.157
	10.043
	0
	62.214

	2007
	12.635
	7.125
	20.777
	55.594
	
	3500
	99.631

	2008
	45.360
	4.513
	31.857
	52.814
	
	800
	135.344

	2009
	52.488
	4.287
	35.528
	64.509
	
	0
	156.812

	2010
	70.859
	4.073
	31.975
	91.925
	
	700
	199.532

	2011
	82.669
	3.869
	24.234
	113.204
	
	0
	223.976

	2012
	76.528
	3.675
	20.902
	110.617
	
	0
	211.722

	2013
	63.135
	3.352
	13.904
	96.329
	
	0
	176.720

	2014
	43.047
	0
	7.361
	69.327
	
	0
	119.735

	2015
	20.598
	0
	4.535
	35.017
	
	0
	60.150

	Tổng
	473.491
	35.894
	204.915
	716.493
	10.043
	5.000
	1.445.836

	Đơn vị tính: triệu đồng


III. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Quan điểm phát triển
1.1. Quan điểm chung

1.1.1. CNTT phải trở thành động lực cho sự phát triển KTXH

CNTT là công cụ quan trọng hàng đầu góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ứng dụng CNTT là yếu tố có ý nghĩa chiến lược, làm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực quản lý, tạo giá trị gia tăng trong phát triển. Ứng dụng CNTT phải gắn với quá trình đổi mới và bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, được lồng ghép trong các hoạt động chính trị, quản lý, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học công nghệ và an ninh quốc phòng. 

Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông là hạ tầng kinh tế xã hội được ưu tiên phát triển, bảo đảm công nghệ hiện đại, quản lý và khai thác hiệu quả, nhằm đáp ứng các nhu cầu của ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

Phát triển nguồn nhân lực về CNTT là yếu tố quyết định đối với việc phát triển và ứng dụng CNTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Công nghiệp CNTT (bao gồm công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung) là ngành kinh tế được ưu tiên, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực cùng phát triển. Khai thác triệt để các lợi thế, đặc biệt là thế mạnh về tiềm năng về một nguồn nhân lực dồi dào, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp CNTT một cách có hiệu quả.
1.1.2. Bám sát các mục tiêu KTXH của Đại hội Đảng bộ Tỉnh 

Mục đích chủ yếu của "Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT và CNTT tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020" là phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh. Các nghị quyết do Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VIII đề ra, dựa trên các định hướng và các Nghị quyết của Trung ương Đảng, sự phân tích đánh giá tình hình cụ thể và yêu cầu thực tế của tỉnh. Do vậy, tất yếu quy hoạch BCVT và CNTT là Quy hoạch ngành của tỉnh, phải bám sát các mục tiêu kinh tế xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. 

Phương hướng nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT-CNTT tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020" là cụ thể hoá một cách khoa học, định hướng chiến lược chung về CNTT, thể hiện trong các Nghị quyết, các Quyết định, các Dự án phát triển và ứng dụng CNTT của Đảng và Chính phủ vào hoàn cảnh cụ thể của tỉnh Trà Vinh.
1.1.3 Lồng ghép vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Trà Vinh

Quy hoạch này liên quan đến ứng dụng và phát triển CNTT trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội. Hiện nay, CNTT thâm nhập và có tác động tích cực vào hầu hết mọi ngành, mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, như Bưu chính - Viễn thông, tài chính, ngân hàng, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, công nghiệp, hải quan, quốc phòng, an ninh, công an, thống kê, tài nguyên môi trường, dân số - lao động - thương binh xã hội, pháp luật, khoa học - công nghệ, y tế, thương mại, giao thông vận tải; các khu vực hành chính nhà nước, tổ chức Đảng, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, các dịch vụ công; các vùng đô thị, nông thôn, miền duyên hải, đồng bằng,...  

Chính vì vậy, Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT cần phải lồng ghép vào các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể. Được như vậy, Quy hoạch của chúng ta sẽ không bị chồng chéo, mâu thuẫn, giảm thiểu những sai sót không đáng có.
1.1.4. Bảo đảm tính kế thừa và tính hiện đại

Mọi quy hoạch được xây dựng mới phải kế thừa được những thành quả đã đạt được của giai đoạn trước. Cần phân tích kỹ để tránh những sai sót trước đây đã gặp phải. Cần phải sử dụng hợp lý những trang thiết bị đã có vào tổng thể quy hoạch mới, không nên vứt bỏ hàng loạt thiết bị cũ để thay thế bằng hàng loạt thiết bị mới. Chẳng hạn như các máy tính cũ do cấu hình thấp, tuy không sử dụng được để truy nhập Internet hoặc thực hiện các tính năng cao cấp, nhưng nếu để cho huấn luyện soạn thảo văn bản thì lợi ích hơn nhiều, so với việc lấy máy tính mới cấu hình mạnh để làm việc này. Cần nâng cao trình độ nhân lực của những nhân viên đã đào tạo từ giai đoạn trước để phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. 

Trình độ phát triển CNTT của các nước đang phát triển nói chung và nước ta nói riêng có khoảng cách lớn. Các nước công nghiệp phát triển đã có quá trình tích luỹ và phát triển hàng chục thậm chí hàng trăm năm, trong quá trình đó có cả những thành công và thất bại. Muốn thu hẹp khoảng cách đó trong thời gian ngắn, thì chúng ta không thể lặp lại con đường đi của họ. Trong điều kiện hiện nay, nước ta có thể đi tắt đón đầu, đi ngay vào kỹ thuật và công nghệ mới nhất. Chẳng hạn như công nghệ truyền hình, có thể đi ngay vào truyền hình kỹ thuật số, truyền hình cáp. Hệ điều hành máy tính, sử dụng ngay hệ điều hành Windows XP, Windows Server 2003 và tiếp cận với Linux để ứng dụng rộng rãi khi có điều kiện. Công nghệ truyền thông tiếp cận ngay với thế hệ mới như CDMA, mạng không dây. Tất nhiên để làm việc này cần phải đồng bộ với việc xây dựng hạ tầng CNTT và truyền thông, song song với đào tạo nguồn nhân lực CNTT cùng với những môi trường pháp lý thuận lợi, để thực thi công việc như Chính phủ điện tử, thương mại điện tử...

CNTT là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Ứng dụng và phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển KTXH, là phương tiện chủ lực để đi tắt, đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước. Ứng dụng CNTT phải gắn với quá trình đổi mới và bám sát mục tiêu phát triển KTXH. Ứng dụng CNTT phải đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin dữ liệu trên mạng. Xã hội hoá việc ứng dụng và phát triển CNTT. 
1.2. Quan điểm về phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Cơ sở hạ tầng CNTT phải được được ưu tiên phát triển mạnh hơn nữa, cập nhập thường xuyên công nghệ hiện đại, quản lý và khai thác hiệu quả, đi trước một bước nhằm tạo cơ sở cho ứng dụng và phát triển CNTT trong mọi lĩnh vực của tỉnh.
1.3. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin 

Nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho công nghệ thông tin, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy công nghệ thông tin phát triển. Khuyến khích phát triển ý tưởng khoa học mới và tạo điểu kiện cho các ý tưởng mới phát triển.
1.4. Quan điểm về phát triển về Công nghiệp công nghệ thông tin 

Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế quan trọng có tốc độ phát triển kinh tế hàng năm ngày càng tăng. Tập trung vào phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm và công nghiệp dịch vụ. Các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò chủ đạo trong phát triển công nghệ thông tin của tỉnh.
1.5. Quan điểm về ứng dụng công nghệ thông tin

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Mọi hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng,… đều ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển.

Ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp chủ động hội nhập với khu vực và quốc tế, đồng thời còn có tác động lên các hoạt động của xã hội, thúc đẩy quá trình ứng dụng và phát triển CNTT trong các lĩnh vực khác.
2. Định hướng phát triển

2.1. Xây dựng Cơ sở hạ tầng

Trên cơ sở phát triển toàn diện, Trà Vinh sẽ có một cơ sở hạ tầng CNTT&TT đảm bảo cho việc phát triển các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng. Một số dự báo trong giai đoạn 2010 – 2020:

Mở rộng tuyến cáp quang kết nối tới phường/xã tuỳ thuộc vào yêu cầu của người dân với các dịch vụ. 100% xã, phường có mạng LAN.

Trung tâm giao dịch CNTT-TT trở thành một trung tâm mạnh đủ sức phục vụ các nhu cầu về phát triển hạ tầng, phát triển các ứng dụng và quản trị các hệ thống. 

Triển khai thành công các dịch vụ cơ bản của CPĐT tại tỉnh. Các dịch vụ điện tử G2B, G2C, G2G, B2B. B2C.

Mạng không dây phát triển mạnh đưa các ứng dụng CPĐT và thương mại điện tử vào cuộc sống.
2.2. Ứng dụng Công nghệ thông tin

2.2.1. Thực hiện Chính phủ điện tử

Chiến lược ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước tại tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 về tổng thể phải hoàn thành việc xây dựng và đưa vào triển khai thực hiện diện rộng hệ thống chính quyền điện tử ở cấp tỉnh, huyện, thị, xã, phường theo mô hình của Gartner: Thông tin, giao tiếp, tương tác, giao dịch và biến đổi. Chính quyền điện tử tỉnh bao gồm các nội dung, thành phần cơ bản (G2G, G2C, G2B) phải đạt được mức độ trung bình  trong cả nước. Chính quyền điện tử của tỉnh Trà Vinh phải phù hợp và nằm trong khuôn khổ chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT của Chính phủ và của tỉnh.

Định hướng các mục tiêu và các nội dung quan trọng cần đạt được đến năm 2020:

Chính quyền điện tử phải có tác động tích cực, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự tăng trưởng, đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá, nâng cao tính cạnh tranh cho nền kinh tế của tỉnh; Tham gia tích cực quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; Xây dựng nền kinh tế văn hoá có hàm lượng thông tin cao và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chính quyền điện tử tạo điều kiện liên kết chặt chẽ và tăng năng lực hợp tác giữa các cơ quan Đảng và chính quyền, tăng cường mối quan hệ giữa công chúng và chính quyền thông qua các mối giao tiếp và giao dịch điện tử, cung cấp các cơ hội cho lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước để hoàn thiện tính hiệu quả của các dịch vụ công, đồng thời giảm thiểu chi phí chuyển giao.

Cùng với quá trình hình thành Chính quyền điện tử, các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của tỉnh được hoàn thành.

Hình thành hành lang pháp lý bao gồm các chính sách, cơ chế đảm bảo sự vận hành hiệu quả của Chính phủ điện tử.

Các quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ, các giao dịch của các cơ quan Đảng và chính quyền, các giao dịch và các dịch vụ công với người dân, tổ chức, doanh nghiệp được cải tiến, hiện đại hoá, hợp lý hoá và phù hợp với môi trường làm việc trên mạng máy tính, qua Internet và nhờ đó đạt được tính hiệu quả và hiệu lực cao.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT&TT tại các cơ quan Đảng và Nhà nước nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung được hiện đại hoá và hoàn thiện về số lượng, chất lượng, tốc độ, băng thông và độ tin cậy; cước phí rẻ hoặc miễn phí, đáp ứng được hoàn toàn cho yêu cầu của công việc triển khai và vận hành Chính quyền điện tử ở các cấp chính quyền cũng như phục vụ các giao dịch điện tử, cung cấp các cổng điện tử tới người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh.

Các HTTT, CSDL, ứng dụng tiếp tục được nâng cao, bổ sung và hoàn thiện, đặc biệt là các HTTT, CSDL chuyên ngành, các CSDL trọng điểm của tỉnh được tiếp tục xây dựng mới, cùng với hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT hiện đại làm nền tảng cho việc quản lý và vận hành bộ máy chính quyền nhằm cung cấp các “dịch vụ” cho toàn xã hội một cách tốt nhất.

Cùng với quá trình hình thành và triển khai chính quyền điện tử, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ công chức từ lãnh đạo đến chuyên viên các cấp được nâng cao, đòi hỏi phải có nhận thức, năng lực, trình độ để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường của nền hành chính điện tử và việc tham gia vào các quy trình xử lý, giải quyết công việc, làm việc trong môi trường mạng máy tính và Internet là bắt buộc.

Hình thành các nguồn thông tin dữ liệu điện tử, các Cổng giao tiếp điện tử, các trung tâm giao dịch điện tử phục vụ nhu cầu khai thác thông tin, các giao dịch và cung cấp dịch vụ công của các cấp chính quyền trực tiếp cho cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Các giao dịch và dịch vụ công giữa chính quyền với chính quyền, giữa chính quyền với người dân (tổ chức doanh nghiệp, cá nhân) chủ yếu được thực hiện trên mạng và trực tuyến.

Các văn bản điện tử, hồ sơ điện tử, giao dịch điện tử được công nhận tính hợp pháp, khi đó các giao dịch, các trao đổi thông tin bằng con đường công văn, giấy tờ sẽ giảm đi, thay vào đó là đường công văn điện tử.

Hoàn thành việc xây dựng và triển khai các HTTT, các CSDL chuyên ngành tại các sở, ban, ngành phục vụ cho các quy trình quản lý, nghiệp vụ chuyên ngành, các giao dịch và cung cấp dịch vụ công.
2.2.2. Thực hiện công dân điện tử

100% các xã phường có điểm truy cập Internet băng thông rộng.

70% có kết nối Internet tại nhà.

80% thanh niên trên toàn tỉnh sử dụng máy tính và các tiện ích của Internet.

Người dân dễ dàng truy cập thông tin cần thiết liên quan đến sản xuất kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục đào tạo, du lịch, tin tức thời sự.

Ngoài ra người dân có thể truy cập các trang thông tin của các cấp quản lý để thực hiện các dịch vụ công điện tử như đăng lý kinh doanh, khai thuế, nộp hồ sơ nhà đất, đăng ký các phương tiện như ô tô, tầu thuyền.

Mọi người dân có thể truy cập vào các HTTT, các CSDL bằng nhiều phương tiện. Mọi công dân có lý lịch điện tử để theo dõi và quản lý.
2.2.3. Thực hiện doanh nghiệp điện tử

Ứng dụng mạnh mẽ các công cụ quản lý xí nghiệp, 100% các doanh nghiệp lớn ứng dụng các phần mềm quản lý tổng thể xí nghiệp (ERP) với đầy đủ các chức năng như: Quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý hàng hoá và bán hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng, quản lý dây chuyền cung cấp nguyên liệu. Ứng dụng các phần mềm tự động hoá dây chuyền sản xuất và phần mềm nhúng để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất. Các doanh nghiệp này có website và có tham gia sàn giao dịch điện tử.

70% các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kết nối Internet, thư điện tử và các hình thức giao dịch khác. 80% các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm để quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Thường xuyên tra cứu thông tin trên Internet và kinh doanh thông qua thư điện tử.
2.2.4. Phát triển thương mại điện tử

Cổng thương mại điện tử của tỉnh thu hút 50% các doanh nghiệp tham gia. Các doanh nghiệp thực hiện quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, thu thập thông tin thị trường, đặc biệt các website trên cổng thông tin thương mại.

Tiến hành thường xuyên các giao dịch thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), giữa các doanh nghiệp với khách hàng (B2C) và giữa các doanh nghiệp với nhà nước (B2G). Doanh số giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đạt con số hàng trăm tỷ đồng.

20% người dân mua sắm qua mạng.

50% các cuộc mua sắm công của các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thông qua đấu thầu qua mạng.
2.2.5. Thực hiện trường học điện tử
Mỗi trường học có 2 – 4 lớp học có trang bị máy tính. Công việc giảng dạy có trợ giúp của CNTT chiếm 50% các tiết học. Môn tin học sẽ trở thành môn học chính khoá ngay từ cấp học THCS. 

Các trường có xây dựng hệ thống thông tin để quản lý học sinh, quản lý thi. 

Hệ thống mạng giáo dục giúp cho học sinh ôn tập, học tập. 

Hệ thống đào tạo từ xa qua mạng được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

2.2.6. Thực hiện bệnh viện điện tử

100% các bệnh viện cấp tỉnh, 90% các bệnh viện tuyến huyện và các TT y tế xây dựng được mạng nội bộ và kết nối Internet. Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Quản lý bệnh nhân, hồ sơ bệnh án điện tử được thực hiện. Trao đổi dữ liệu giữa bệnh viện và sở y tế được thực hiện thường xuyên.

Mạng y tế được triển khai với những công nghệ mới để có thể thực hiện các hội nghị truyền hình, hội chẩn và khám chữa bệnh từ xa, giúp các bệnh viện của tỉnh có thể nhận được các ý kiến của các chuyên gia y tế đầu ngành từ trung ương và các địa phương có chuyên gia giỏi.

Mạng y tế và chăm sóc sức khoẻ luôn cập nhật những kiến thức mới để người dân có thể tự chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm.
2.2.7. Các dịch vụ CNTT khác

Năm 2020 sẽ hình thành thêm một số các sàn giao dịch cho một số các lĩnh vực: Thị trường lao động, thị trường thiết bị và dịch vụ khoa học kỹ thuật.

Đến thời kỳ này việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã được thực hiện. Nhu cầu về lao động chất lượng cao sẽ tăng cao trên địa bàn tỉnh. Các giao dịch truyền thông để tìm việc, tuyển lao động qua website đã trở thành các địa chỉ tin cậy. Các doanh nghiệp có thể tìm kiếm nhân lực có chất lượng, đúng yêu cầu không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn mở rộng ra cả nước.

Thị trường thiết bị, công nghệ phát triển thông qua thương mại điện tử. Các doanh nghiệp có thể quảng bá các sản phẩm cùng các giải pháp kỹ thuật. Người dùng cũng có thể tìm kiếm những sản phẩm công nghệ phù hợp với điều kiện của mình. Thị trường công nghệ trong tương lai sẽ chiếm một tỉ trọng khá lớn trong buôn bán và sẽ là một thị trường sôi động.
2.3. Phát triển nguồn nhân lực

Thúc đẩy các quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo CNTT, xây dựng các cơ sở đào tạo CNTT đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, chủ động trong công tác đào tạo xây dựng nguồn nhân lực CNTT phù hợp với yêu cầu phát triển CNTT của tỉnh.

Tiếp tục mở rộng sự cộng tác với các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước nhằm thu hút và tập hợp các tài nguyên, khả năng, kỹ năng và kiến thức chuyên môn hỗ trợ thực hiện các dự án đào tạo và nghiên cứu triển khai CNTT, đào tạo nguồn nhân lực cũng như tăng cường kế hoạch phối hợp hoạt động hiệu quả giữa các trung tâm đào tạo và các trường đại học trong và ngoài địa bàn.

Việc phát triển đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu triển khai CNTT được thực hiện từng bước có trọng tâm, có tính kế thừa, theo sát sự phát triển KTXH của tỉnh và đất nước. 

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng và phát triển CNTT theo hướng hội nhập và đạt trình độ quốc tế.

Đẩy mạnh xã hội hoá và hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn đầu tư cho đào tạo, thu hút mọi thành phần đào tạo nguồn nhân lực CNTT có chất lượng.

Thúc đẩy mạnh mẽ tính tích cực chủ động trong đào tạo của các tổ chức, các thành phần kinh tế và các cá nhân trên địa bàn tham gia đầu tư đào tạo nguồn nhân lực CNTT trên cơ sở gắn đào tạo với nhu cầu sản xuất, với nhu cầu phát triển tổ chức, với nhu cầu phát triển kinh doanh.

Tăng cường căn cứ pháp lý cho xã hội hoá đào tạo nguồn nhân lực CNTT. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước tổ chức các loại cơ sở đào tạo CNTT 100% vốn nước ngoài. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học quốc tế về giảng dạy CNTT tại tỉnh.
2.4. Phát triển Công nghiệp CNTT

Từ năm 2010 – 2020, công nghiệp CNTT cần phát triển theo định hướng sau:

Công nghiệp CNTT-TT trở thành công nghiệp mũi nhọn, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa của tỉnh.

Công nghiệp phần cứng hình thành, đặc biệt công nghiệp phụ trợ: Sản xuất vỏ máy, bản mạch, linh kiện.

Ưu tiên hướng xuất khẩu đặc biệt là công nghiệp phần cứng và xuất khẩu lao động. Chủ động khai thác các nguồn vốn trong và ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển công nghiệp CNTT.

Phát triển công nghiệp phần mềm chú trọng công nghiệp nội dung phục vụ cho tất cả các lĩnh vực KTXH trong nước và xuất khẩu, đẩy mạnh phát triển phần mềm ứng dụng trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và trong các hoạt động KTXH của tỉnh.

Hoàn thiện các chính sách thu hút và đãi ngộ đúng mức đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cán bộ về CNTT, thu hút các nhà khoa học đầu ngành của trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước về tỉnh làm việc và cộng tác.

Một số doanh nghiệp CNTT của tỉnh sẽ phát triển. Tỉnh có nhiều các phát minh sáng chế, cải tiến phần mềm được ứng dụng mang nhiều lợi ích cho kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và đất nước.
2.5. Huy động nguồn vốn đầu tư 

Để đảm bảo nhu cầu vốn cho ứng dụng và phát triển CNTT cần huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Huy động các nguồn vốn xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn FDI, hợp tác quốc tế và huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp, vốn trong dân thông qua xã hội hoá để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT.

a) Huy động nguồn vốn trong nước

Vốn từ ngân sách:

· Vốn từ ngân sách (ngân sách nhà nước và ngân sách của tỉnh) chủ yếu chỉ dành để đầu tư cho phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại các cơ quan sở, ngành, huyện/thị, phường, xã, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hàng năm tỉnh dành kinh phí đáng kể đầu tư cho phát triển và ứng dụng CNTT (khoảng 1% tổng thu ngân sách).

· Vốn ngân sách sẽ phụ thuộc vào năng lực triển khai của tỉnh. Nếu năng lực triển khai và tiếp nhận công nghệ tốt thì trên cơ sở dự án tổng thể về CNTT, Internet viễn thông, CPĐT, cải cách hành chính, thuế, hải quan, ngân hàng sẽ thu hút được nhiều. CNTT là động lực phát triển kinh tế nên có thể sẽ thu hút được nguồn vốn ngân sách từ trung ương. Để làm được điều đó, ngân sách địa phương cần đầu tư nhiều cho nguồn nhân lực, nâng cao năng lực thực hiện để sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư do vậy việc thực hiện các nội dung quy hoạch sẽ đảm bảo thực hiện đồng bộ các nguồn lực cho phát triển CNTT tại Trà Vinh.

Huy động vốn trong các doanh nghiệp:

· Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất có thể tự huy động vốn, vay vốn ngân hàng. 

· Ưu tiên cho các DN CNTT của tỉnh tham gia các dự án CNTT của tỉnh để các DN mạnh dạn đầu tư nâng cao trình độ, công nghệ.

Huy động vốn trong dân:

· Đây là nguồn vốn rất lớn, cần có biện pháp để huy động tối đa nguồn vốn này. Thực hiện tốt các chính sách của nhà nước về huy động vốn nhàn rỗi của dân.

· Khuyến khích tư nhân trong và ngoài tỉnh, Việt kiều ở nước ngoài đầu tư dưới hình thức liên doanh, góp cổ phần hoặc đầu tư trực tiếp để phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra có thể phát hành trái phiếu trung và dài hạn với lãi suất hấp dẫn để thu hút vốn trong dân.

b) Huy động vốn đầu tư nước ngoài

Xây dựng cơ chế thông thoáng, một cửa, giải quyết thủ tục thật nhanh chóng, nhiệt tình với các nhà đầu tư để thu hút các dự án đầu tư. Sử dụng một số phần vốn ODA của các nước giúp Việt Nam vào xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng CNTT&TT ở nông thôn. Tổ chức hội thảo, giới thiệu và mời chào các doanh nghiệp đầu tư, đặc biệt là đầu tư phát triển công nghiệp CNTT. Xây dựng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề với mức ưu đãi cao nhất trong khung pháp lý chung của nhà nước, đồng thời thể hiện một số ưu đãi riêng của tỉnh, chú trọng các hình thức đầu tư mới, gắn quyền lợi với trách nhiệm của nhà đầu tư.

3. Các chỉ tiêu phát triển

Đối chiếu với các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII, Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 xây dựng một số chỉ tiêu chính như sau:
· Hạ tầng CNTT: Đạt chỉ tiêu 16 máy điện thoại/100 dân (thấp hơn trung bình cả nước 32-42 máy/ 100 dân), Internet băng thông rộng (ADSL) tới 80% tại các huyện/thị; 100% các cơ quan trong hệ thống chính trị có mạng LAN, kết nối mạng WAN và mạng Internet tốc độ cao; 100% các cơ quan có hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành, 100% các trường từ THCS, các cơ sở y tế đều có mạng LAN và kết nối Internet. Xây dựng và khai thác ứng dụng có hiệu quả trên 13 hệ thống CSDL trọng điểm. 50%-60% số xã, phường trong tỉnh được kết nối mạng WAN.

· Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước: 90% - 100% đơn vị tra cứu, khai thác, cập nhật được các văn bản Quy phạm pháp luật qua mạng, triển khai ứng dụng đồng bộ các phần mềm dùng chung, các chương trình hỗ trợ quản lý và điều hành tác nghiệp. Trên 90% các cơ quan đơn vị thực hiện thành thạo việc trao đổi thông tin qua mạng với Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh theo yêu cầu được phân công, 100% các cơ quan, cán bộ công chức làm việc trên máy tính đều có hộp thư điện tử để trao đổi thông tin qua mạng Internet. Phát triển mạnh mẽ hệ thống các dịch vụ công phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

· Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp: CNTT được ứng dụng phổ biến trong các doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong các trang trại. Trên 80% doanh nghiệp đầu tư máy tính, ứng dụng các chương trình soạn thảo văn bản, quản lý tài chính và nhân sự. Trên 30% doanh nghiệp kết nối Internet, khai thác mạng thông tin trên mạng và hệ thống thư điện tử. Trên 20% doanh nghiệp có Website và khoảng 15% doanh nghiệp tham gia giao dịch TMĐT.

Phát triển Công nghiệp CNTT: Thu hút đầu tư lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, hỗ trợ phát triển Công nghiệp sản xuất phần mềm, phần cứng. Hình thành và phát triển khu CNPC và Công nghiệp phần mềm Trà Vinh.

Bảng 36. Khoảng cách số của Trà Vinh so với Cả nước
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Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Trà Vinh 

2005

Dự báo 

Trà Vinh 

2010

Cả nước 

2005

Dự báo Cả 

nước 2010

Dân số

Người 1.028.569 1.360.283 83.120.000 88.665.111

GDP bình quân đầu người

USD 400 750 640 1.050-1.100

Tổng GDP

Tỷ đồng 8.200 14.760 851.149 1.760.000

Tổng thu ngân sách

Tỷ đồng 1.680 2.248 210.000

Mật độ điện thoại/ 100 dân

% 8,10 16,00 19,01 32-42

Mật độ thuê bao internet

% 0,09 0,82 2,01  8-12

Trong đó Mật độ thuê bao internet băng 

rộng (ADSL)

% 56,63 13,59

Số người sử dụng Internet

% 0,15 7,35 3,48 25-35

DN tham gia TMĐT (B2B)

% 15,00 5,03 70,00

DN có website

% 0,34 20,00 22,70 50-70

DN kinh doanh CNTT

% 4,23 50,00

Cơ quan nhà nước có website

% 8,00

Số lượng máy tính trên địa bàn

chiếc 3.382 238.909

Số máy tính trong các doanh nghiệp

% 53,57

Số máy tính trong các cơ quan NN

% 31,22

Số bưu điện văn hoá xã có kết nối internet

điểm 56 2.397 20.000

Cán bộ viên chức nắm được CNTT

% 41,80 100,00 80,00 100,00

Số mạng LAN có kết nối ADSL 

mạng 26/ 60 6.352

Trường THCS kết nối internet

% 100,00 100,00 100,00

THPT có phòng máy, môn tin học 

% 100,00 96,00 100,00


ơ
4. Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin

4.1. Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin
Cơ sở hạ tầng CNTT là một tập hợp bao gồm nhiều yếu tố cấu thành:

· Máy tính, mạng máy tính (LAN) của các cơ quan Đảng và Chính quyền, các sở ban ngành.

· Mạng chuyên dụng của tỉnh.

· Trung tâm THDL và cổng thông tin điện tử tổng hợp của tỉnh.

Bởi vậy để đẩy mạnh ứng dụng, khai thác và phát triển CNTT và mọi lĩnh vực đời sống xã hội nhằm thúc đẩy phát triển KTXH, tỉnh phải đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng CNTT một cách đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị, các sở, ban, ngành chức năng liên quan, đồng thời phải liên tục cập nhật, đổi mới và áp dụng công nghệ mới.

Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện dự án

	
	
	Đơn vị:  tỷ đồng

	STT
	CÁC DỰ ÁN
	Thời gian thực hiện
	Ước tính kinh phí

	1
	Nâng cấp và xây dựng hệ thống mạng LAN, kết nối Internet cho các cơ quan đơn vị.
	2007-2008
	4,00

	
	Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh 
	
	

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND huyện, thị xã.
	
	

	2
	Xây dựng mạng chuyên dụng của tỉnh kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, các sở, ban, ngành, các khu kinh tế của tỉnh
	2007-2010
	30,00

	
	Chủ trì: Cục Bưu điện Trung ương.
	
	

	
	Phối hợp: Văn phòng tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh, Sở BCVT, Bưu điện tỉnh.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan.
	
	

	3
	Nâng cấp TT THDL
	2008-2009
	2,50

	
	Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh 
	
	

	
	Phối hợp: Sở BCVT
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các sở, ban ngành có dữ liệu
	
	

	4
	Xây dựng và duy trì cổng giao tiếp điện tử của tỉnh theo công nghệ Portal (TraVinhPortal) 
	2007-2008
	1,50

	
	Chủ trì: Sở Thương mạị du lịch 
	
	

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Ban Quản lý các khu công nghiệp
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	


Phát triển mạng LAN của các cơ quan, các Sở, Ban, Ngành

a) Mục tiêu:

Xây dựng đồng bộ hệ thống mạng LAN tốc độ cao tại tất cả các cơ quan đơn vị từ cấp huyện/thị trở lên, các sở, ban, ngành; đầu tư máy tính và kết nối mạng LAN cho một số xã/phường. Nhằm đáp ứng tốt việc triển khai các HTTT, các hệ thống CSDL phục vụ công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp tại các cơ quan, theo ngành dọc và kết nối liên ngành cũng như nội bộ các cơ quan đơn vị.

b) Nội dung thực hiện:

Mạng LAN là cơ sở mạng kết nối cơ bản, đầu tiên của các cơ quan, sở, ban, ngành; tạo ra môi trường cho phép ứng dụng các HTTT quản lý, điều hành và tác nghiệp; là cơ sở cho việc kết nối mạng diện rộng, tạo thành hệ thống mạng đô thị của tỉnh và kết nối với mạng chính phủ (CPNET). Với công nghệ hiện nay, cho phép ứng dụng phổ biến mạng LAN với tốc độ 10/100Mbps tại các cơ quan, sở, ban, ngành; cho phép ứng dụng hệ thống mạng LAN 100/1000 MBps đối với trung tâm THDL của tỉnh và mạng chuyên dụng của tỉnh.

Bởi vậy cần tiến hành khảo sát chi tiết hiện trạng, nhu cầu và khả năng đầu tư đối với tất cả các hệ thống mạng LAN hiện có tại các cơ quan, ban, ngành, qua đó xây dựng phương án và kế hoạch cụ thể cho việc nâng cấp và xây dựng mới tất cả các hệ thống mạng LAN của các cơ quan đơn vị từ cấp xã, phường, huyện, thị đến cấp tỉnh; đặc biệt chú trọng đến các huyện, vùng sâu vùng xa, các khu công nghiệp và các vùng kinh tế mới.

Cụ thể phương án thực hiện trong giai đoạn 2006-2010 như sau:

Giai đoạn 2006-2007

Đầu tư mới và nâng cấp các hệ thống mạng máy tính cho 100% các cơ quan đơn vị cấp huyện/thị trở lên, tất cả các sở, ban, ngành. Kết nối các hệ thống mạng LAN của các cơ quan, sở, ban ngành với trung tâm THDL của tỉnh bằng các công nghệ truyền dẫn khác nhau: Quang, Leased line, xDSL, Wireless.

Mở rộng hệ thống dịch vụ kết nối, truy cập internet trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh phổ cập Công nghệ thông tin. Chuẩn bị một số cơ sở cho đào tạo CNTT chất lượng cao.

Giai đoạn 2008-2010:

Đầu tư phát triển Mạng chuyên dụng của tỉnh thông qua việc cáp quang hoá hệ thống mạng trục từ cấp tỉnh đến cấp huyện/thị, chú trọng đến các khu công nghiệp và các vùng kinh tế trọng điểm.

Kết hợp và khai thác một cách hợp lý giữa các nguồn đầu tư (nhà nước, tỉnh và đầu tư của các doanh nghiệp).

c) Dự báo kết quả đạt được:

Đến năm 2010, đạt chỉ tiêu: 

100% máy tính thuộc các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, huyện và thị xã được kết nối mạng LAN 10/100MBps và Internet.

100% đơn vị cấp xã/phường có máy tính, 100% xã/phường được kết nối internet, trong đó 50% được kết nối mạng LAN 10/100MBps.

Quy hoạch xây dựng mạng chuyên dụng của tỉnh Trà Vinh

a) Mục tiêu:

Xây dựng mạng chuyên dụng, cho phép kết nối trực tiếp các cơ quan Đảng, Chính quyền các cấp và các Sở Ban Ngành thành một hệ thống mạng chuyên dụng và kết nối với mạng thông tin chính phủ (CPNet); Mạng chuyên dụng có tốc độ cao, đảm bảo an ninh an toàn cho quá trình giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan đơn vị cũng như với mọi thành phần xã hội đáp ứng nhu cầu của quần chúng nhân dân.

Thông qua Mạng chuyên dụng và cổng thông tin điện tử cho phép phát triển hệ thống dịch vụ công và các giao dịch điện tử: G2G, G2B, G2C.
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b) Nội dung thực hiện:

Phương án 1: Xây dựng Mạng chuyên dụng của tỉnh với hệ thống mạng trục (backbone) được kết nối trực tiếp bằng cáp quang từ Trung tâm THDL của tỉnh đến các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện/thị, các khu công nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm; Kết nối trực tiếp với mạng Chính phủ (CPNET) và giao tiếp với mạng PSTN.

Phương án 2: Khai thác trực tiếp cơ sở hạ tầng PSTN, kết nối TT THDL của tỉnh với các cơ quan, sở, ban, ngành các cấp, các khu công nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm thông qua các công nghệ truyền dẫn Leased line, xDSL, không dây hoặc theo mô hình VPN.

Phương án 3: Phối hợp áp dụng cả 2 phương án 1 và 2 theo từng giai đoạn; để đi đến một mạng thông tin chuyên dụng của tỉnh với quy mô cáp quang hoá rộng dần ra theo thời gian. Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, tối ưu hoá đầu tư và kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH. 

Các giai đoạn phát triển mạng thông tin chuyên dụng của tỉnh như sau:

Giai đoạn 2006-2007.

Kết nối trực tiếp cơ quan Đảng và Chính quyền cấp tỉnh, và một số Sở Ban Ngành với TT THDL bằng cáp quang. Tất cả các cơ quan đơn vị các cấp còn lại được kết nối với TT THDL theo phương án 2.

Giai đoạn 2008-2009.

Đẩy mạnh đầu tư cáp quang hoá mở rộng mạng thông tin chuyên dụng của tỉnh cho tất cả các cơ quan đơn vị các cấp, sở, ban, ngành các cấp, các khu công nghiệp, các vùng kinh tế và một số huyện/thị.

Giai đoạn 2010

Đánh giá hiện trạng, phân tích nhu cầu tương lai và xây dựng quy hoạch cho phát triển trong giai đoạn 2010 – 2020.

Hình 19. Sơ đồ cấu trúc tổng quan mạng chuyên dụng tỉnh Trà Vinh
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Phân tích các phương án và lựa chọn phương án tối ưu:

Qua kết quả phân tích các phương án và điều kiện KTXH của Trà Vinh hiện nay và dự báo cho giai đoạn 2006 – 2010 thì phương án 3 là tối ưu và sẽ cho kết quả tốt.

c) Dự báo kết quả đạt được: 

Hình thành mạng chuyên dụng trên địa bàn tỉnh trên công nghệ cáp quang.

Hệ thống cung cấp dịch vụ băng rộng được mở rộng.

Đảm bảo kết nối băng rộng cho mạng WAN của tỉnh đến tất cả các  huyện/thị.

Thông lượng internet trong nước và quốc tế lớn.

Xây dựng và duy trì cổng thông tin điện tử của tỉnh Trà Vinh

Hiện nay Trà Vinh đã có TT THDL và trang thông tin điện tử của tỉnh (www.travinh.gov.vn) song cần đầu tư nâng cấp và phát triển trong giai đoạn tới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ứng dụng và khai thác thông tin. 

Trung tâm THDL tỉnh là đầu mối trung tâm trong mạng chuyên dụng của tỉnh, cũng là điểm kết nối với mạng CPNet đồng thời là cổng giao tiếp cho mạng thông tin chuyên dụng ra mạng thông tin công cộng Internet. Bởi vậy khi mạng chuyên dụng được nâng cấp, hệ thống các dịch vụ công được triển khai rộng rãi thì TT THDL phải được nâng cấp một cách tương ứng đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch, trao đổi thông tin an toàn và chất lượng trong hiện tại và tương lai.

Hiện nay TT THDL của tỉnh đã được trang bị đầy đủ và cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu hiện tại (các hệ thống server, các cổng kết nối VPN, hệ thống Firewall…). Trong giai đoạn 2006-2010 tiếp tục đầu tư bổ sung hệ thống trang thiết bị mở rộng hệ thống cổng giao tiếp quang nhằm cung cấp cổng kết nối cho mạng chuyên dụng và tăng thông lượng cho trung tâm.

Trang thông tin điện tử của tỉnh hiện đã và đang vận hành, song mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Bởi vậy cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển cổng thông tin của tỉnh theo hướng giải pháp Portal; trong đó chú trọng một số các nội dung: Hệ thống CSDL cập nhật, chính xác, hợp chuẩn và phong phú; cung cấp các giao diện giao tiếp cho phép thực hiện giao dịch điện tử để khai thác hệ thống các dịch vụ công.

Mô hình tương tác Cổng điện tử:
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Dự báo kết quả đạt được:

Xây dựng cổng thông tin và giao tiếp của tỉnh Trà Vinh là nơi cho mọi người dân và mọi thành phần kinh tế xã hội truy cập. Qua đó nắm được chủ trương chính sách của tỉnh về đầu tư, tuyển dụng, mua sắm. Làm cơ sở cho việc cung cấp các dịch vụ công.

Người dân cả nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua thông tin cổng điện tử Trà Vinh sẽ nắm được cơ hội kinh doanh với Trà Vinh, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ.

Xây dựng, vận hành và khai thác cổng điện tử của tỉnh với nhiều cấp độ, nhiều dịch vụ khác nhau, đặc biệt hệ thống các dịch vụ công. (Cung cấp thông tin, cung cấp giao diện tương tác G2C, G2B, G2G, cung cấp cổng giao dịch trực tuyến).

Nâng cấp và vận hành hiệu quả TT THDL mang lại lợi ích và hiệu qủa kinh tế cho tỉnh.
4.2. Quy hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin 

4.2.1. Quy hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng, Chính quyền 

a) Mục tiêu

Nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa thực tiễn của việc ứng dụng, khai thác, phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển KTXH. Đưa CNTT-TT trở thành động lực, công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh. Phát huy tối đa tiềm năng con người, nâng cao hiệu quả lao động, tác động mạnh mẽ và tích cực đến quá trình hội nhập, cho phép thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Ứng dụng CNTT một cách đồng bộ tại tất cả các cơ quan Đảng và Chính quyền đến cấp huyện/thị cùng với một số xã phường trọng điểm; qua đó hỗ trợ đắc lực công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và tác nghiệp; tăng năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, giảm được quan liêu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát huy năng lực đóng góp vào quá trình phát triển.

Hình thành môi trường, quy trình làm việc, trao đổi thông tin và tác nghiệp trực tuyến qua mạng máy tính trong tất cả các cơ quan Đảng và Chính quyền. 

Từng bước xây dựng một chính quyền điện tử trong hệ thống chính phủ điện tử của quốc gia đáp ứng tối đa các nhu cầu hoạt động kinh tế, văn hoá và xã hội của người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển.

Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện một số dự án

	
	
	Đơn vị:  tỷ đồng

	STT
	CÁC DỰ ÁN
	Thời gian thực hiện
	Ước tính kinh phí

	1
	Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tập huấn nâng cao kỹ năng cơ bản ứng dụng CNTT và khai thác mạng Internet cho cán bộ viên chức.
	2007-2009
	1,50

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	
	

	
	Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở VHTT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Trung tâm đào tạo CNTT.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp.
	
	

	2
	Chuẩn hoá các hệ thống form mẫu, định dạng thông tin, các CSDL, các quy trình nghiệp vụ
	2007-2009
	2,50

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	
	

	
	Phối hợp: Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ, Ban chỉ đạo CCHC.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan.
	
	

	3
	Triển khai ứng dụng đồng bộ hệ thống các chương trình quản lý nội bộ và chương trình hỗ trợ điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng và Chính quyền.
	2008-2010
	2,50

	
	Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng tỉnh uỷ.
	
	

	
	Phối hợp: Sở BCVT.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Đảng và Nhà nước.
	
	


b) Nội dung thực hiện

· Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước theo hướng xây dựng chính quyền điện tử; CNTT là phương tiện, là công cụ, là động lực mạnh mẽ cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của mọi hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành và tác nghiệp trong bộ máy hành chính cũng như cung cấp hệ thống các dịch vụ công của tỉnh, góp phần đắc lực cho công cuộc đổi mới và phát triển KTXH.

· Cần rà soát và đánh giá tất cả các HTTT quản lý đã và đang hoạt động tại các cơ quan quản lý Nhà nước (bao gồm các hệ thống CSDL dùng chung, các HTTT quản lý, các chương trình ứng dụng, các website). Qua đó kịp thời xây dựng các giải pháp bổ sung, sửa đổi, cập nhật và tối ưu hoá các hệ thống đảm bảo phục vụ tốt nhất, hiệu quả nhất cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và tác nghiệp. Đồng thời triển khai ứng dụng rộng rãi các chương trình đã được đánh giá và nâng cấp.

· Phân tích, tổ chức hợp lý, chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ, tác nghiệp trong nội bộ và giữa các cơ quan đơn vị. Trên cơ sở đó từng bước tin học hoá các quy trình, nghiệp vụ hành chính; chuyển hoá các luồng thông tin công văn bằng văn bản giấy sang luồng thông tin công văn điện tử (chú ý đến tính pháp lý của văn bản điện tử, chữ ký điện tử) để đảm bảo kịp thời trong công tác trao đổi thông tin, trong chỉ đạo điều hành và quản lý. Đồng thời chuẩn hoá các hệ thống CSDL lưu trữ và quản lý thông tin, hồ sơ,… nhằm đảm bảo hợp chuẩn trong trao đổi thông tin toàn quốc, đảm bảo tính tối ưu trong cập nhật lưu trữ và an toàn trong quá trình khai thác thông tin.

· Từng bước mở rộng phạm vi và quy mô ứng dụng ra khắp các huyện/thị, xã/phường đối với các HTTT quản lý đã được đánh giá và kiểm chuẩn. Có kế hoạch xây dựng mới các HTTT quản lý, hỗ trợ tác nghiệp và các hệ thống CSDL phục vụ nghiệp vụ chuyên sâu hơn, quản lý, tương tác đến hệ thống các đối tượng rộng rãi hơn và cập nhật tiến bộ hơn.

Trong giai đoạn 2006-2010 cần ưu tiên ứng dụng một cách đồng bộ các chương trình sau: 

· Chương trình quản lý cán bộ.

· Chương trình quản lý công văn và hồ sơ công việc.

· Chương trình quản lý văn bản quy phạm pháp luật.

· Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành, tác nghiệp.

Ngoài ra một số đơn vị cần ứng dụng Chương trình quản lý, thống kê thông tin kinh tế xã hội, Trang thông tin điện tử và đặc biệt là Hệ thống CSDL văn kiện và lịch sử Đảng.

c) Dự báo kết quả đạt được

· Ứng dụng một cách đồng bộ và rộng rãi các chương trình hỗ trợ quản lý, điều hành và tác nghiệp đến 100% cơ quan đơn vị Đảng và Chính quyền cấp huyện/thị và một số xã/phường trọng điểm.

· Hình thành môi trường và quy trình làm việc của nền hành chính điện tử, là bước chuẩn bị bền vững cho phát triển chính quyền điện tử.
· Nâng cao nhận thức, tư duy và kỹ năng ứng dụng, khai thác CNTT phục vụ nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức.
4.2.2. Quy hoạch ứng dụng CNTT cho các Sở, Ban, Ngành 

a) Mục tiêu:

· Xây dựng và triển khai ứng dụng rộng rãi các hệ thống CSDL, các HTTT chuyên ngành phục vụ theo ngành dọc (từ cấp tỉnh đến huyện/ thị, xã/phường).

· Đẩy mạnh tin học hoá các quy trình nghiệp vụ, các quy trình hành chính cho 100% các Sở Ban Ngành của tỉnh, nhằm rút ngắn khoảng cách, làm giảm độ chênh lệch trình độ đối với các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa.

· Nâng cao tỷ lệ giao dịch, trao đổi thông tin qua mạng; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao hiệu qủa trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp.

Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện một số dự án

	
	
	Đơn vị:  tỷ đồng

	STT
	CÁC DỰ ÁN
	Thời gian thực hiện
	Ước tính kinh phí

	1
	Xây dựng và triển khai ứng dụng toàn bộ hệ thống các chương trình quản lý nội bộ và chương trình hỗ trợ điều hành tác nghiệp tại các sở ban ngành.
	2007-2010
	3,50

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	
	

	
	Phối hợp: Sở KHĐT, Sở Tài chính, các sở ban ngành liên quan.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Nhà nước.
	
	

	2
	Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh trực tuyến
	2007-2010
	3,00

	
	Chủ trì: Sở KHĐT.
	
	

	
	Phối hợp: Sở TMDL, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan.
	
	

	3
	Triển khai hệ thống dịch vụ công cấp phép xây dựng
	2007-2010
	5,50

	
	Chủ trì: Sở Xây dựng.
	
	

	
	Phối hợp: Sở TNMT, UBND huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan.
	
	

	4
	Xây dựng chương trình cung cấp thông tin các loại hồ sơ, thủ tục và giải quyết đơn thư khiếu nại trực tuyến
	2007-2009
	3,50

	
	Chủ trì: Thanh tra tỉnh
	
	

	
	Phối hợp: Sở TNMT, UBND huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan
	
	

	5
	Phát triển hệ thống CSDL (GIS) quản lý đất, tài nguyên môi trường cho tỉnh.
	2007-2010
	19,50

	
	Chủ trì: Sở TNMT.
	
	

	
	Phối hợp: Sở KHCN, Sở Thương mại Du lịch, UBND các huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan.
	
	

	6
	Xây dựng chương trình khai báo thuế trực tuyến.
	2007-2009
	4,00

	
	Chủ trì: Cục Thuế tỉnh
	
	

	
	Phối hợp: UBND các huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan
	
	

	7
	Xây dựng hệ thống CSDL về dân cư
	2007-2010
	5,00

	
	Chủ trì: Công an tỉnh
	
	

	
	Phối hợp: Sở Tư pháp, Uỷ ban Dân số gia đình trẻ em, Cục Thống kê.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	


b) Nội dung thực hiện:

1. Cho đến nay, một số sở ban ngành của tỉnh Trà Vinh đã và đang triển khai ứng dụng CNTT tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn chậm, rời rạc và chưa đồng bộ. Bởi vậy trong giai đoạn tới cần tiếp tục nhân rộng ứng dụng một cách đồng bộ cho tất cả các sở ban ngành, đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với các chương trình đang thực hiện và xây dựng mới các hệ thống CSDL dùng chung và các chương trình thực sự cần thiết và đặc biệt chú trọng hệ thống các dịch vụ công.

2. Đảm bảo 100% các sở ban ngành đều ứng dụng một cách đồng bộ các chương trình hỗ trợ quản lý, tác nghiệp nội bộ: Hệ thống quản lý cán bộ, quản lý hồ sơ công việc, quản lý công văn, hệ thống thư điện tử, chương trình hỗ trợ điều hành và tác nghiệp, và trang thông tin điện tử (website).

3. Bên cạnh đó các sở ban ngành cần hoàn thành tốt các chương trình đang triển khai, sớm mang lại hiệu quả phục vụ cho ứng dụng quản lý và khai thác, trao đổi thông tin của mọi thành phần xã hội:

· Hệ thống thông tin địa lý (GIS).

· Xây dựng Hệ thống thông tin Địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý đô thị.

· Xây dựng CSDL (GIS) phục vụ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

· Hệ thống thông tin quản lý CSDL của Cục Thống kê. 

· Hệ thống thông tin quản lý quy hoạch.

· Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp.

· Hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế.

· Hệ thống quản lý đơn thư, khiếu nại,…

· Hệ thống quản lý nhân hộ khẩu.

· Hệ thống quản lý và điều hành theo mô hình văn phòng điện tử.

Giai đoạn 2006-2010, các sở ban ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình ứng dụng CNTT trọng điểm nhằm cung cấp hệ thống các dịch vụ công một cách đồng bộ và rộng rãi hơn, nhanh chóng tiến tới chính quyền điện tử, cụ thể là:

· Hệ thống Quản lý, Đăng ký và Cấp giấy phép kinh doanh trực tuyến.

· Hệ thống Khai báo thuế trực tuyến.

· Hệ thống Đăng ký và Cấp giấy phép xây dựng trực tuyến.

· Hệ thống Cung cấp thông tin về các loại hồ sơ, thủ tục và giải quyết đơn thư khiếu nại.

· Hệ thống hỗ trợ tư vấn, khám chữa bệnh từ xa.

· Hệ thống giáo dục từ xa (E learning).

· Hệ thống cung cấp thông tin tuyển dụng và tư vấn việc làm trực tuyến.

Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện cụ thể (nhu cầu, tiềm lực con người và khả năng đầu tư) của mỗi sở ban ngành mà triển khai thêm một số các chương trình phục vụ nghiệp vụ chuyên sâu khác.

c) Dự báo kết quả đạt được

Triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ trong các Sở Ban Ngành tạo ra môi trường tác nghiệp điện tử, văn phòng điện tử; là cơ sở vững chắc cho nền hành chính điện tử. 

Các sở ban ngành đều có trang thông tin điện tử riêng và được tích hợp với cổng thông tin của tỉnh.

Hình thành hệ thống các dịch vụ công và vận hành có hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho mọi thành phần xã hội đồng thời góp phần tích cực trong cải cách hành chính.

Xây dựng và khai thác tốt một số các hệ thống CSDL quan trọng như: CSDL quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; CSDL quản lý hộ khẩu và dân cư; CSDL quản lý hệ thống doanh nghiệp; CSDL thống kê; và một số các hệ thống trong tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục.
4.2.3. Quy hoạch ứng dụng CNTT doanh nghiệp, phục vụ sản xuất kinh doanh
a) Mục tiêu:

Đẩy mạnh việc ứng dụng và khai thác CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao tốc độ phát triển, tốc độ hội nhập, khả năng quảng bá thương hiệu và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Mở rộng phạm vi phổ cập ứng dụng CNTT và khai thác Internet cho mọi thành phần KTXH, chú trọng các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Xây dựng và phát triển các hệ thống website giới thiệu và quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm; xúc tiến phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh và của các doanh nghiệp, xúc tiến các hoạt động giao dịch thương mại điện tử với mọi quy mô. 

Phát triển các trung tâm dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy phát triển và đáp ứng tốt, kịp thời mọi nhu cầu cho các cơ quan và doanh nghiệp trong việc ứng dụng và khai thác CNTT.

Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện một số dự án

	STT
	CÁC DỰ ÁN
	Thời gian thực hiện
	Ước tính kinh phí

	1
	Đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng LAN và kết nối Internet trong doanh nghiệp
	2007-2010
	7,00

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	
	

	
	Phối hợp: Sở KHCN, Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh, Sở KHĐT, BQL các Khu công nghiệp.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	

	2
	Nghiên cứu và triển khai ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP)
	2007-2010
	13,50

	
	Chủ trì: Sở KHĐT.
	
	

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Sở Công nghiệp, Ban Quản lý các Khu CN, các doanh nghiệp lớn.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	


b) Nội dung thực hiện:

Đối với hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hiện nay quy mô, năng lực và sức cạnh tranh còn nhiều hạn chế song tiềm năng và sức phát triển rất to lớn, bởi vậy phải đầu tư có tính đột phá, mở rộng quy mô, phạm vi quảng bá và đặc biệt là hiệu quả khai thác tiềm lực con người và tiềm lực kinh tế của Trà Vinh.

CNTT là động lực, là cơ sở vững chắc cho đổi mới tư duy, phương pháp quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nó vừa có tính đột biến vừa mang tính bền lâu; đảm bảo cho lộ trình phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hôi nhập quốc tế. Bởi vậy cần phải đẩy mạnh ứng dụng và khai thác CNTT trong hệ thống các doanh nghiệp; trong đó giai đoạn 2006 – 2010, chú trọng 3 nhóm nội dung sau:

· Đầu tư cơ sở vật chất cho ứng dụng và khai thác CNTT (PC, LAN, Internet) một cách thích đáng.

· Ứng dụng CNTT trong điều khiển, quản lý và tác nghiệp.

· Ứng dụng trong trong quảng bá thương hiệu, sản phẩm và xúc tiến thương mại.

Đầu tư trang bị máy tính cho các phòng chức năng, nghiệp vụ trong doanh nghiệp; trong đó có kết nối mạng LAN để chia sẻ tài nguyên, dữ liệu, hỗ trợ quản lý và hoạt đông tác nghiệp; có kết nối Internet để khai thác thông tin, xúc tiến thương mại.

Ứng dụng CNTT trong điều khiển, quản lý và tác nghiệp được thực hiện bởi nhiều nội dung khác nhau:

· Một số hệ thống hỗ trợ điều khiển, vận hành các dây chuyền sản xuất trong các nhà máy, các xí nghiệp.

· Hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP) khai thác mã nguồn mở; với nhiều modul thành phần khác nhau (Quản lý tài chính, quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng, quản lý xí nghiệp) cho phép lựa chọn, ứng dụng và phát triển theo đặc thù, điều kiện hiện tại và tương lai của từng doanh nghiệp.

Các hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp trực tuyến: e_office, web_office,…

Ứng dụng trong giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại là hệ thống website và sàn giao dịch thương mại điện tử; cho phép các doanh nghiệp mở ra cổng giao tiếp, giao dịch nhanh và hiệu quả trong hoạt động thương mại.

Bên cạnh đó các doanh nghiệp được hỗ trợ đặc biệt từ phía chính quyền thông qua việc mở rộng phát triển CSHT thông tin, xây dựng và mở rộng cổng giao dịch thương mại điện tử, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp. Đồng thời hệ thống dịch vụ CNTT cũng được chú trọng phát triển giúp giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn về kỹ thuật.

Khuyến khích các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh phát triển các dịch vụ CNTT đồng thời phát triển Trung tâm CNTT của tỉnh: Để cung cấp dịch vụ, tiện ích và giải pháp đảm bảo chất lượng và hiệu quả với giá rẻ về CNTT, thương mại điện tử, và cả nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Trung tâm CNTT hỗ trợ và cung cấp dịch vụ CNTT cho các doanh nghiệp, thời gian đầu được đặt tại Sở BCVT. Tuỳ theo sự phát triển của các dịch vụ, tuỳ theo khả năng đầu tư của tỉnh và các doanh nghiệp, mà Trung tâm CNTT sẽ phát triển với quy mô lớn, đa dạng về dịch vụ và sẽ do doanh nghiệp đứng ra quản lý trong tương lai. Trung tâm CNTT sẽ đảm nhận một số chức năng cơ bản sau:

Là nơi tư vấn về CNTT trên địa bàn tỉnh. 

Cung cấp thiết bị CNTT, các phần mềm quản lý doanh nghiệp và các giải pháp ứng dụng dụng, triển khai và phát triển CNTT.

Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị CNTT cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan, doanh nghiệp, thực hiện các dự án CNTT của các doanh nghiệp.

Phát triển và cung cấp các dịch vụ phục vụ thương mại điện tử: Xây dựng website, Hosting các website, thư điện tử, trao đổi dữ liệu.

Lưu trữ, cho thuê kho lưu trữ trên mạng và xử lý dữ liệu.

Xây dựng chương trình và tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến các dự án CNTT. Tổ chức các chương trình tuyên truyền, đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT cho tỉnh.

c) Dự báo kết quả đạt được

Nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng, khai thác CNTT trong đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của các doanh nghiệp.

Xây dựng mạng nội bộ tốc độ cao (LAN 10/100MBps), kết nối Internet băng thông rộng, vận hành và khai thác có hiệu quả Trung tâm máy tính có tích hợp CSDL và các HTTT quản lý, điều hành, tác nghiệp (hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP); bước đầu đưa vào hoạt động với các modul cơ bản: Modul tài chính kế toán, Modul quản lý nhân sự, Modul quản lý sản phẩm, Modul quản lý bán hàng) trong một số các doanh nghiệp vừa và lớn.

Nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng và khai thác CNTT một cách rộng rãi ở hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mà đặc biệt là hệ thống website và giải pháp ERP.

Bắt đầu hình thành và khai thác giao dịch thương mại điện tử trong hoạt động thương mại (B2B, B2C) qua cổng giao dịch thương mại điện tử của tỉnh.

Áp dụng một số hệ thống trong điều khiển, vận hành tự động các dây chuyền sản xuất và một số các phần mềm nhúng, tạo thị trường để phát triển một hướng công nghệ phần mềm là tự động hoá dây chuyền sản xuất.

Nâng cao hiệu quả, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, điều hành và quản lý của các doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh, mở rộng môi trường hội nhập cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp và các vùng kinh tế trọng điểm.

Phát triển mạnh mẽ hệ thống dịch vụ CNTT đáp ứng nhu cầu ứng dụng và khai thác CNTT trong toàn tỉnh, phổ cập ứng dụng CNTT, khai thác Internet trong các doanh nghiệp.
4.2.4. Quy hoạch phát triển thương mại điện tử 

a) Nội dung

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhận thức sâu sắc về thương mại điện tử, tổ chức các khoá đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về giao dịch điện tử và hoạt động thương mại điện tử cho đội ngũ cán bộ chuyên trách thuộc các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp của tỉnh. 

Ban hành chính sách thu hút và kiện toàn hệ thống pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia giao dịch thương mại điện tử.

Xây dựng cổng giao dịch thương mại điện tử của tỉnh với sàn giao dịch phong phú, đủ mạnh, an toàn và cập nhật, thu hút sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp vừa và lớn, các doanh nghiệp nhỏ, mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh cũng như các doanh nghiệp nước ngoài.

Thúc đẩy phát triển môi trường giao dịch thương mại điện tử lành mạnh. Đẩy mạnh hoạt động của các sàn giao dịch, mạng giá trị gia tăng, hệ thống quản lý dây chuyền cung ứng. Đảm bảo 30% tổng số giao dịch của các ngành kinh tế được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch và thương mại điện tử, tính đến năm 2010 và 50% tính đến năm 2020.

Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện dự án

	
	
	Đơn vị:  tỷ đồng

	STT
	CÁC DỰ ÁN
	Thời gian thực hiện
	Ước tính kinh phí

	1
	Xây dựng và nâng cấp hệ thống Website và phát triển TMĐT
	2007-2010
	4,00

	
	Chủ trì: Sở Thương mại và Du lịch.
	
	

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Sở KHĐT, BQL các Khu công nghiệp.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	


b) Dự báo kết quả đạt được:

Bước đầu tham gia các giao dịch điện tử ở mức độ B2B.

Đào tạo cho lãnh đạo công ty các khái niệm và kỹ năng về ứng dụng và khai thác CNTT, thương mại điện tử đồng thời có kế hoạch tuyển chọn giám đốc CNTT (CIO) cho doanh nghiệp.

Xây dựng và vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đưa hoạt động giao dịch thương mại điện tử trở thành hoạt động giao dịch chính của các hoạt động thương mại (10% hoạt động giao dịch) trong các doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại và nhanh chóng, hiệu quả hơn trong giao dịch.
4.2.5. Quy hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cộng đồng

a) Mục tiêu:

Mở rộng phạm vi phổ cập về ứng dụng và khai thác CNTT trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Đưa CNTT vào cuộc sống của nhân dân, phục vụ thiết thực nhu cầu của nhân dân.

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hệ thống Giáo dục, Y tế và hệ thống các dịch vụ công cộng, các dịch vụ giá trị gia tăng.

Đẩy mạnh việc ứng dụng và đào tạo CNTT trong hệ thống giáo dục các cấp, không ngừng hoàn thiện các chương trình và các mô hình đào tạo CNTT. Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học khác thông qua việc ứng dụng CNTT và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Đưa hệ thống y tế đến với cộng đồng ngày một rộng rãi hơn, nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc sức khoẻ cộng đồng thông qua việc xây dựng và phát triển mạng thông tin y tế của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện dự án

	
	
	Đơn vị:  tỷ đồng

	STT
	CÁC DỰ ÁN
	Thời gian thực hiện
	Ước tính kinh phí

	1
	Phát triển ứng dụng CNTT trong giáo dục phổ thông
	2007-2010
	4,00

	
	Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	

	
	Phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các trường học trong tỉnh
	
	

	2
	Phát triển ứng dụng CNTT trong y tế
	2008-2010
	4,50

	
	Chủ trì: Sở Y tế
	
	

	
	Phối hợp: Phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ sở y tế trong tỉnh
	
	

	3
	Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Trà Vinh
	2007-2010
	5,50

	
	Chủ trì: Sở KHCN
	
	

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Sở GDĐT, Sở KHĐT, Sở Tài chính, các Sở Ngành liên quan
	
	

	
	Tham gia triển khai: UBND các huyện/thị xã
	
	


b) Nội dung thực hiện:

Phát triển cộng đồng luôn là yêu cầu bức thiết trong mọi chế độ xã hội, mọi nền kinh tế, đặc biệt trong môi trường kinh tế hội nhập, kinh tế tri thức như hiện nay thì cần đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao dân trí, nâng cao hàm lượng chất xám trong lao động sản xuất, chất lượng đời sống văn hoá xã hội của cộng đồng.

Bởi vậy cần đẩy mạnh ứng dụng, khai thác CNTT cho cộng đồng theo 3 nhóm nội dung sau:

1. Ứng dụng và khai thác CNTT phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho cộng đồng. 

2. Ứng dụng CNTT trong giáo dục: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí theo hướng hiện đại hoá và toàn cầu hoá.

3. Ứng dụng CNTT trong y tế: Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, quản lý và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, khắc phục những khó khăn do trở ngại về địa lý, địa hình, thiếu thốn về cơ sở vật chất, thu hẹp sự chênh lệch trình độ chất lượng chuyên môn giữa các tuyến.

Ứng dụng CNTT nâng cao dân trí và đời sống văn hóa cộng đồng, đưa CNTT về nông thôn vùng sâu vùng xa

Để góp phần đắc lực trong việc nâng cao dân trí, cập nhật thông tin kịp thời cho đồng bào, vùng sâu vùng xa: Thông tin mùa vụ, thông tin giống cây trồng vật nuôi, thông tin phòng chống dịch bệnh, thông tin khoa học công nghệ, thông tin văn hoá, thông tin thời sự cần chú trọng phát triển hệ thống các điểm văn hoá xã với các điểm truy cập Internet công cộng kết hợp với đài phát thanh của điểm văn hoá tương ứng.

Khuyến khích và đẩy mạnh dịch vụ truy cập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Khuyến khích phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng và các dịch vụ trực tuyến.

Ban hành chính sách đầu tư của tỉnh và Nhà nước về việc ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông, các chính sách thu hút sự tham gia rộng rãi đối với các công ty đa quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các công ty trong và ngoài tỉnh vào đầu tư phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông trong nông thôn.

Ban hành các quy định và tiêu chuẩn cụ thể đối với các đối tượng bắt buộc sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông như cán bộ, công chức, sinh viên cao đẳng và đại học, học sinh THPT. Đối với các đối tượng không bắt buộc ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông, tỉnh cần có chính sách khuyến khích họ ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông.

Phát triển mạnh mẽ các dịch vụ hỗ trợ giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội, mà đặc biệt là xây dựng hệ thống TTĐT cung cấp thông tin về lao động và việc làm trên mạng:

Cho phép người lao động khai thác thông tin và tìm kiếm việc làm qua mạng.

Cho phép các doanh nghiệp đăng tin, tìm kiếm và tuyển dụng nhân công qua mạng.

Cung ứng các ngành nghề và địa chỉ đào tạo nghề cho mọi người dân là lực lượng lao động của tỉnh.

Cung cấp, cập nhật các thông tin phục vụ sản xuất, lao động cũng như mọi thông tin thời sự khác nhằm nâng cao đời sống văn hoá toàn dân.

Bên cạnh đó phát triển website của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách của Nhà nước đối với thương binh, liệt sỹ, người có công, các diện chính sách và trợ cấp xã hội. Nội dung trang web bao gồm: 

Các văn bản của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách trợ giúp những đối tượng cần ưu đãi và trợ cấp.

Trao đổi trực tuyến về các vấn đề xã hội giữa người dân và các cấp chính quyền.

Xây dựng các CSDL về các đối tượng được hưởng ưu đãi và trợ cấp xã hội.

Chú ý đầu tư và khai thác hiệu quả các điểm, trung tâm văn hoá xã, thôn. 

Khuyến khích các điểm Internet công cộng và định hướng game online

Các điểm Internet công cộng góp phần phổ cập ứng dụng Internet trong xã hội trong điều kiện Internet chưa đi đến được từng hộ gia đình. Khuyến khích sử dụng Internet để tra cứu tìm kiếm thông tin, trao đổi email, trao đổi tình cảm… Với game online, là một dịch vụ nội dung đang phát triển rất mạnh, thu hút rất nhiều thời gian của giới trẻ cần định hướng sao cho không vì tham gia game onlne mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, ảnh hưởng đến học tập và công tác, không để game online thương mại hoá qua việc buôn bán tài sản ảo…

Ứng dụng CNTT trong Giáo dục

Hệ thống giáo dục là con đường tác động, ảnh hướng nhanh chóng, rộng rãi và lâu dài trong xã hội. Bởi vậy cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT một cách tích cực trong giáo dục, trong đó chú trọng các nội dung sau:

Ứng dụng trong quản lý giáo dục.

Ứng dụng hỗ trợ công tác giảng dạy.

Ứng dụng phát triển mạng thông tin giáo dục, tăng cường giao tiếp giữa gia đình và nhà trường, giữa xã hội và Sở giáo dục.

Đưa CNTT vào giảng dạy chính khoá trong nhà trường.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của Khoa học kỹ thuật, Kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế luôn đặt ra đòi hỏi cao đối với nguồn nhân lực và việc đào tạo nguồn nhân lực. Để đạt được điều đó, cần nhận thức rõ vai trò và đẩy mạnh hơn nữa việc đưa khoa học công nghệ vào nhà trường, thông qua nhà trường khoa học kỹ thuật lại được phát triển và áp dụng vào cuộc sống ở cấp độ cao hơn.

Đặc biệt là CNTT cần được nâng cao tính phổ cập và đẩy mạnh việc ứng dụng vào trong hệ thống giáo dục các cấp (phục vụ cho cả việc dạy và học).

Phát triển mạng thông tin giáo dục EDUNET của tỉnh; cập nhật hệ thống thông tin phục vụ quản lý giáo dục trên mạng. Tổ chức việc thu thập, trao đổi thông tin quản lý giáo dục qua mạng. Xây dựng trang thông tin điện tử cho các trường trung học phổ thông. Đưa các thông tin về giáo dục và đào tạo lên trang web của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tích cực áp dụng và đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở CNTT là công cụ, phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập. Xây dựng nội dung, chương trình và tài liệu môn tin học thích hợp mang tính kế thừa và liên thông giữa các cấp học phổ thông, chú trọng cập nhật công nghệ mới. Xây dựng phương án dạy và học môn tin học thích hợp với điều kiện cụ thể của các trường trong tỉnh. Từng bước đưa môn tin học và Internet vào chương trình chính khoá ở tất cả các cấp học.

Ứng dụng đồng bộ các chương trình hỗ trợ quản lý, giảng dạy trong mọi môn học và xây dựng các chương trình dạy học từ xa, các chương trình ôn tập và bổ sung kiến thức cho học sinh các cấp cho tất cả các trường.

Trong giai đoạn 2006 – 2010: Cần cập nhật và hoàn thiện chương trình giảng dạy tin học cho các trường phổ thông và các trường cao đẳng nhằm đổi mới giáo trình tin học cho phù hợp với xu hướng phát triển CNTT trên thế giới.

Đảm bảo 100% cán bộ và giáo viên (THPT trở lên) được đào tạo cơ bản về CNTT và ứng dụng thành thạo các chương trình quản lý và các chương trình phục vụ giảng dạy.

Tiếp tục trang bị hệ thống máy tính cho tất các trường học từ THCS trở lên để làm nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ giảng dạy và học tập. Tất cả các trường THPT có ít nhất 02 phòng máy (30 – 40 máy), văn phòng nhà trường có máy phục vụ công tác quản lý và phục vụ giáo viên xây dựng bài giảng, giáo án điện tử, tất cả các máy tính đều được kết nối mạng LAN 10/100Mbps, kết nối với mạng giáo dục của tỉnh và kết nối Internet băng thông rộng (ADSL). Tất cả các trường THCS đều được trang bị máy tính phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, giáo án điện tử, và tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi trường mà xây dựng 1-2 phòng máy (cỡ 25 máy) phục vụ học tập.

Đảm bảo 100% các trường từ THCS trở lên có máy tính và có kết nối mạng giáo dục của tỉnh và kết nối internet băng thông rộng.

Xây dựng hệ thống CSDL, các phần mềm hỗ trợ cho việc học tập của học sinh, sinh viên; như: Giáo án điện tử các minh hoạ bài giảng thông qua máy tính, tài liệu sách báo, các chương trình mô phỏng thí nghiệm,... Phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT đến 100% sinh viên cao đẳng, THCN và dạy nghề, 100% học sinh trung học phổ thông, 60% học sinh trung học cơ sở.

Trong giai đoạn 2006-2010 sẽ ứng dụng CNTT vào giáo dục như sau:

Giai đoạn 2007-2008: 

Đưa CNTT vào dạy chính khoá trong tất cả các trường PTTH và thí điểm ở một số trường PTCS.

Ứng dụng thí điểm một số giáo trình điện tử cho một số môn học đặc biệt là môn học CNTT.

Tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống máy tính cho tất cả các trường từ PTCS và nâng cao kỹ năng ứng dụng máy tính cho đội ngũ giáo viên.

Ứng dụng rộng rãi các chương trình quản lý giáo dục tại tất cả các trường PTTH và các trường PTCS.

Xây dựng trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục, kết nối hệ thống mạng thông tin giáo dục cho các trường từ THCS.

Mở rộng các loại hình, các cơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh theo xu hướng xã hội hoá.

Giai đoạn 2009-2010: 

Đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2006-2008, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch tiếp tục đầu tư ứng dụng CNTT nhân rộng quy mô.

Tiếp tục đẩy mạnh đưa CNTT vào dạy chính khoá ở cấp PTCS.

Xây dựng và triển khai các chương trình, giáo trình điện tử phổ biến trong các trường, các cơ sở đào tạo và đặc biệt là phát triển mô hình đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa. 

Triển khai rộng rãi các chương trình quản lý giáo dục, các trang thông tin điện tử cho các trường, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Nâng cấp và phát triển mạng thông tin giáo dục của tỉnh.

Tiếp tục đánh giá kết quả và xây dựng quy hoạch cho phát triển giai đoạn 2010-2020.

Ứng dụng CNTT trong y tế:

Ứng dụng CNTT trong y tế nhằm kiện toàn, nâng cao hiệu quả trong quản lý y tế, tạo môi trường và phương tiện nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân.

Hiện nay mạng lưới y tế Trà Vinh đã phát triển rộng khắp các huyện xã, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, song do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, lực lượng cán bộ chuyên môn trình độ cao còn mỏng chưa đủ đáp ứng và chăm sóc kịp thời cho người dân.

CNTT cho phép nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, mở rộng quy mô và chất lượng dịch vụ trong cộng đồng, đồng thời khắc phục phần nào những khó khăn cho các tuyến vùng sâu, vùng xa về trang thiết bị, con người cũng như các thông tin cập nhật về y tế cộng đồng.

Trong giai đoạn 2006 - 2010, y tế Trà Vinh cần tập trung các nội dung sau:

Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý.

Ứng dụng CNTT trong nghiệp vụ chuyên khoa.

Ứng dụng CNTT trong phát triển hệ thống thông tin y tế trực tuyến.

Cần phải xây dựng hệ thống thông tin hiện đại và phổ cập để người dân có thể nhận được những thông tin, những lời khuyên, những chỉ dẫn cần thiết về vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Người dân có thể hưởng lợi từ hệ thống thông tin này khi cần thiết phải sử dụng hệ thống y tế của nhà nước thông qua các dịch vụ trực tuyến hay các chỉ dẫn liên kết đến các hệ thống thông tin khác. Người dân cũng có thể sử dụng dịch vụ công của Sở Y tế để đăng ký hay muốn trao đổi thông tin với các cấp có thẩm quyền. Các thông tin liên quan đến dịch bệnh, phòng chống bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được cập nhật thường xuyên để người dân có thông tin.

Cung cấp trang thiết bị CNTT cho các bệnh viện và trung tâm y tế từ tuyến huyện, tỉnh; đào tạo những kiến thức cơ bản và kỹ năng về ứng dụng, khai thác CNTT cho các đơn vị y tế.

Đến năm 2010 đảm bảo 100% bệnh viện tỉnh, trên 80% bệnh viện và trung tâm y tế huyện ứng dụng Công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành, tác nghiệp. Trên 80% cán bộ, y bác sỹ trong các bệnh viện tỉnh, trên 50% cán bộ, y bác sỹ trong các bệnh viện và trung tâm y tế huyện được đào tạo cơ bản về tin học, đào tạo nghiệp vụ chung.

Đa số bệnh viện có cán bộ được đào tạo chính quy, chuyên sâu về CNTT. 100% bệnh viện, cơ sở y tế trọng điểm có cán bộ, lãnh đạo được đào tạo về quản lý điều hành các dự án CNTT, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng CNTT ở trong nước hoặc tại các nước có nền CNTT phát triển.

Xây dựng mạng thông tin y tế với trang TTĐT y tế của tỉnh để hình thành hệ thống dịch vụ y tế phục vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân và kết nối thông tin giữa các bệnh viện.

Xây dựng hệ thống CSDL về các bệnh tật, thuốc chữa bệnh và các phương pháp phòng bệnh, khám chữa bệnh bằng các phương pháp y học hiện đại và y học cổ truyền để cung cấp thông tin cho mạng thông tin y tế. Thu thập và xuất bản các ấn phẩm điện tử (thông tin, văn bản) về y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Xây dựng danh bạ các loại thuốc, mỹ phẩm cũng như mạng lưới các cửa hàng thuốc để người dân có thể tìm kiếm thông tin và nhận biết.

Ứng dụng HTTT quản lý bệnh viện, tiến tới xây dựng bệnh viện điện tử áp dụng cho tất cả các bệnh viện của tỉnh và một số bệnh viện, trung tâm y tế huyện. Kết nối các hệ thống thông tin của các bệnh viện vào trong mạng y tế.

c) Dự báo kết quả đạt được:

Phổ cập tin học trong giáo dục, đưa tin học trở thành môn học bắt buộc trong hệ thống giáo dục từ THCS trở lên, và là công cụ hữu dụng cho việc tối ưu hoá phương pháp giảng dạy cũng như hỗ trợ học tập.

Hình thành và phát triển Mạng thông tin giáo dục với hệ thống CSDL phục vụ giáo dục liên tục được cập nhật, đảm bảo tất cả các trường thuộc mọi cấp được trang bị máy tính, được kết nối mạng LAN, mạng thông tin giáo dục và internet. Nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng và khai thác CNTT của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục. Nâng cao tỷ lệ học sinh phổ thông được học và biết ứng dụng CNTT.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên giữa gia đình và nhà trường thông qua mạng thông tin giáo dục.

Hình thành và phát triển Mạng thông tin y tế phục vụ nhu cầu tra cứu, cập nhật thông tin, trao đổi và nghiên cứu của mọi đối tượng nhân dân cũng như cán bộ ngành y tế. Đảm bảo tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh/ huyện được trang bị máy tính, có ứng dụng các HTTT quản lý (quản lý dược, quản lý cán bộ, quản lý bệnh nhân), được kết nối mạng LAN, mạng thông tin y tế và Internet. Nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng và khai thác CNTT của đội ngũ cán bộ y tế. 

Hình thành các CSDL đáp ứng các trang thông tin điện tử công, các dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển, hội nhập kinh tế.
4.3. Bảo đảm an ninh dữ liệu trên mạng

Ngày nay, những cá nhân, tổ chức thương mại và các cơ quan chính phủ phụ thuộc vào Internet cho sự truyền thông và nghiên cứu, do đó có nhiều thứ để mất hơn nếu các site của họ bị hư hại. Thực tế, hầu như mọi người trên Internet đều dễ bị tấn công và những vấn đề bảo mật của Internet là trọng tâm của sự chú ý, tạo ra nhiều mối lo sợ qua suốt những công nghiệp máy tính và truyền thông. Các vấn đề bảo mật trên Internet đã nhận được sự quan tâm của công chúng và phương tiện thông tin đại chúng. Trà Vinh cần xây dựng Trung tâm An ninh mạng của Sở BCVT.  
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Trung tâm An ninh mạng của Sở BCVT

Chức năng nhiệm vụ:
· Quản trị an ninh, an toàn cho mạng chuyên dụng của tỉnh.

· Nghiên cứu, cung cấp giải pháp và dịch vụ đảm bảo an ninh an toàn mạng, các dịch vụ CNTT cho các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp trong tỉnh.

· Đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT với trình độ cao, chuyên sâu và đào tạo CIO.

Nội dung thực hiện:

TT An ninh mạng là đơn vị chuyên môn của Sở BCVT, có chức năng nhiệm vụ nêu trên, chịu trách nhiệm trước Sở về mặt kỹ thuật, công nghệ trong quá trình triển khai ứng dụng và phát triển CNTT mà Sở giao cho.

Quy mô và phương thức hoạt động của TT sẽ được điều chỉnh phát triển theo yêu cầu và tốc độ phát triển CNTT của tỉnh. Giai đoạn 2007-2010 TT An ninh mạng được hình thành với với mô hình cơ bản như sau:

Hình 20. Mô hình TT An ninh mạng




Trong đó:

· Tổ Quản trị hệ thống chịu trách nhiệm nghiên cứu lựa chọn giải pháp, lên kế hoạch xây dựng mạng chuyên dụng của tỉnh, đồng thời vận hành, quản trị, bảo dưỡng mạng chuyên dụng đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình khai thác ứng dụng.

· Tổ dịch vụ CNTT Nghiên cứu, tổ chức hệ thống các dịch vụ tư vấn, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT, dịch vụ cứu hộ sự cố máy tính cho tất cả các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

· Tổ Đào tạo CNTT Xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo chuyên nghiệp, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan đơn vị và trong doanh nghiệp, hướng tới đào tạo giám đốc công nghệ thông tin CIO. 

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm sẽ lựa chọn giải pháp liên kết hợp tác thực hiện với các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, các Hãng CNTT lớn trong nước và trên thế giới. 

Giai đoạn sau 2010, ngoài việc phát triển chiều sâu TT An ninh mạng nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh, thì TT An ninh mạng tiếp tục đầu tư phát triển “Hệ thống an ninh dữ liệu”. Hệ thống an ninh dữ liệu cho phép sao lưu, quản lý trực tuyến đảm bảo an ninh cho tài nguyên thông tin của tỉnh. Đồng thời tại ra một mô hình quản lý CSDL tập trung, cho phép tối ưu hoá việc quản lý và khai thác thông tin trong toàn tỉnh với chất lượng và độ an toàn cao.
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Hình 21. Mô hình kết nối TT An ninh mạng trong mạng chuyên dụng

Dự báo kết quả đạt được:
· Xây dựng TT An ninh mạng.

Hệ thống có tính mở và khả năng nâng cấp nâng cao năng lực xử lý và mở rộng quy mô trong giai đoạn 2010 – 2020 và tương lai.
4.4. Phát triển nhân lực Công nghệ thông tin

4.4.1. Quy hoạch đào tạo CNTT cho cán bộ công chức Trà Vinh

a) Mục tiêu:

Đào tạo phổ cập CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh, nâng cao hiểu biết và trình độ chuyên môn ứng dụng và khai thác CNTT đối với các cán bộ nòng cốt, đội ngũ lãnh đạo của các cơ quan, doanh nghiệp.

Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng và khai thác các HTTT tác nghiệp, các công cụ giao tiếp trực tuyến, nghiệp vụ giao dịch thương mại điện tử cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách.

Đào tạo đội ngũ chuyên trách CNTT tại các cơ quan và các doanh nghiệp có trình độ chuyên sâu, nhằm đáp ứng tốt quá trình triển khai ứng dụng và khai thác CNTT.

Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện dự án

	
	 
	Đơn vị tính: tỷ đồng

	STT
	CÁC DỰ ÁN
	Thời gian thực hiện
	Ước tính kinh phí

	1
	Đào tạo bồi dưỡng CNTT cho cán bộ công chức
	2007-2010
	3,00

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	
	

	
	Phối hợp: Sở Nội vụ.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND huyện, thị xã.
	
	

	2
	Phổ cập CNTT cho các đối tượng trong xã hội
	2007-2010
	5,50

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	
	

	
	Phối hợp: Sở Nội vụ 
	
	

	
	Tham gia triển khai: UBND các huyện, thị xã.
	
	

	3
	Nâng cấp hệ thống các trường, các trung tâm và các sơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh
	2007-2010
	6,00

	
	Chủ trì: Sở Giáo dục và đào tạo.
	
	

	
	Phối hợp: Các trường, các Trung tâm tin học, các cơ sở đào tạo CNTT trong tỉnh.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ sở đào tạo CNTT trong tỉnh.
	
	

	4
	Phát triển Trung tâm CNTT tỉnh
	2007-2010
	1,50

	
	Chủ trì: Sở Bưu chính viễn thông
	
	

	
	Phối hợp: Sở KHCN
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các Sở, ban, ngành liên quan
	
	


b) Nội dung thực hiện:

Tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho tất cả cán bộ công chức về tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua mọi kênh: Các kênh thông tin đại chúng, các chương trình hội thảo về CNTT, tổ chức rộng rãi các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng ứng dụng, khai thác CNTT cho tất cả cán bộ, viên chức thuộc mọi cơ quan và doanh nghiệp.

Đến 2010, 100% cán bộ, công chức tại các cơ quan cấp tỉnh, 80% cấp huyện/thị, 70% cán bộ ở các xã, phường được đào tạo cơ bản về tin học, đào tạo nghiệp vụ chung cho ứng dụng CNTT. Tất cả các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh và các doanh nghiệp vừa và lớn có cán bộ lãnh đạo được đào tạo chuyên về quản lý và điều hành các dự án CNTT, ngoài ra còn có thể được tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về CNTT ở trong nước hoặc ở các nước có nền CNTT phát triển.

Đến năm 2010, Tỉnh phải có đội ngũ chuyên gia CNTT được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp, có đủ năng lực xây dựng, phát triển, vận hành và quản lý bảo đảm an toàn cho toàn bộ hệ thống thông tin của tỉnh. Đa số các doanh nghiệp có lãnh đạo, cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thương mại điện tử, kỹ năng hoạt động giao dịch trong thương mại điện tử.

c) Dự báo kết quả đạt được:

Đáp ứng đủ nhu cầu nguồn nhân lực CNTT của tỉnh cả về chất lượng lẫn số lượng (cung cấp đủ 1.500 chuyên gia, chuyên viên CNTT và khoảng 2.500 kỹ thuật viên CNTT từ năm 2010 - 2020), để đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Đào tạo đủ số lượng và chất lượng nguồn nhân lực CNTT bao gồm các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên viên quản trị hệ thống, quản trị mạng, và chuyên viên lập trình đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Đặc biệt là đào tạo đủ nguồn nhân lực CNTT cho các doanh nghiệp trong tỉnh.
4.4.2. Quy hoạch đào tạo CNTT cho các đối tượng trong xã hội

a) Mục tiêu:

Đẩy mạnh tin học hoá xã hội, nâng cao nhận thức và hiểu biết về vai trò của CNTT trong đời sống văn hoá, KTXH, tăng đáng kể tỷ lệ người biết sử dụng và khai thác CNTT trong toàn dân.

Xây dựng cơ chế, chính sách thích hợp cho việc mở rộng các loại hình, các mô hình với các quy mô khác nhau trong đào tạo CNTT.

Xã hội hoá việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và phát triển các sở đào tạo nguồn nhân lực CNTT, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Đưa CNTT thành môn học chính thức trong hệ thống giáo dục các cấp từ THCS trở lên, và đặc biệt là các trường Trung học chuyên nghiệp, Giáo dục thường xuyên.

b) Nội dung thực hiện:

Nâng cao chất lượng đào tạo về Công nghệ thông tin và truyền thông ở bậc trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy các loại hình đào tạo phi chính quy, hướng nghiệp thực hành, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo, phổ cập tin học cho các đối tượng xã hội đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, các hộ chăn nuôi, trồng trọt.
Xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ cho các hoạt động phổ biến kiến thức CNTT trong toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường hấp dẫn thu hút các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là con em của tỉnh ở nước ngoài mang tri thức, công nghệ và đầu tư đóng góp tích cực vào quá trình phát triển nguồn nhân lực CNTT của tỉnh.

c) Dự báo kết quả đạt được:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ cập tin học trong toàn dân.

Nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên, giảng viên CNTT và mở rộng quy mô các loại hình đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh. Xây dựng được một số cơ sở đào tạo có quy mô lớn theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu lao động công nghệ cao của tỉnh.
4.4.3. Quy hoạch nâng cấp hệ thống trường, trung tâm, cơ sở đào tạo CNTT

a) Mục tiêu:

Phát triển về quy mô, loại hình và chất lượng đào tạo CNTT theo hướng xã hội hoá, chuyên nghiệp hoá và quốc tế hoá. Thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT, đặc biệt là đầu tư nước ngoài.

Tăng cường hợp tác liên thông, liên kết đào tạo CNTT với các Trường đại học trong và ngoài nước, các Viện và các Hãng có uy tín trong và ngoài nước.

Nâng cao chất lượng đào tạo về CNTT trong hệ thống giáo dục các cấp và các cơ sở đào tạo khác trên địa bàn tỉnh hiện nay nhằm theo kịp tốc độ phát triển của khoa học công nghệ thế giới.

Kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả công tác đào tạo, ứng dụng và nghiên cứu phát triển CNTT trong địa bàn tỉnh.

b) Nội dung thực hiện:

Rà soát các chương trình đào tạo về Công nghệ thông tin và truyền thông hiện có, kiên quyết loại bỏ các chương trình lạc hậu, cập nhật và biên soạn các chương trình đào tạo mới về Công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ thực hành ở các môn học Công nghệ thông tin và truyền thông. Có chế độ thích hợp cho từng loại cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông để thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực.

Có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa môn tin học vào đào tạo ở tất cả các cấp từ THPT trở lên, đa dạng hoá các loại hình đào tạo CNTT. Xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích và thu hút các tổ chức, cá nhân trong tỉnh đầu tư phát triển các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và truyền thông với nhiều quy mô khác nhau.

Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực CNTT nhằm mở rộng quy mô và đa dạng hoá các loại hình đào tạo CNTT phát triển nguồn nhân lực.

Nâng cấp và xây dựng mới một số cơ sở đào tạo CNTT chất lượng cao (đào tạo chuyên gia, chuyên viên và kỹ thuật viên về CNTT) đáp ứng nhu cầu về lao động chuyên nghiệp cho các cơ quan, doanh nghiệp, cho phát triển công nghiệp CNTT, cho nghiên cứu và giảng dạy CNTT.

c) Dự báo kết quả đạt được:

Đưa tin học trở thành môn học chính trong chương trình đào tạo phổ thông, nâng cao chất lượng chuyên môn chuyên sâu CNTT cho đội ngũ giáo viên.

Xây dựng tốt hệ thống các cơ chế chính sách thu hút đầu tư xây dựng và phát triển các cơ sở đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT với các quy mô khác nhau.

Xây dựng và triển khai có kết quả TT đào tạo CNTT thuộc Sở BCVT theo hướng hợp tác, liên thông liên kết với quy mô và chất lượng chuyên nghiệp đạt tầm cỡ quốc tế.

Mở ra một số chương trình hợp tác, liên kết đào tạo nhằm đào tạo đội ngũ chuyên viên có trình độ cao đáp ứng kịp thời nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh trong giai đoạn 2006-2010; đồng thời tạo dựng cơ sở vững chắc cho việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT của tỉnh trong tương lai.
4.4.4. Quy hoạch phát triển Trung Tâm CNTT
Trà Vinh đang trong thời kỳ chuyển dịch cơ cấu kinh tế với hàm lượng công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng cao, bởi vậy đòi hỏi nhu cầu ứng dụng CNTT rất lớn. Vậy nên cần chuẩn bị điều kiện thích hợp cho việc ứng dụng CNTT đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH của tỉnh trong giai đoạn 2010 và tương lai. Trong tháng 12/2006, Trung tâm CNTT tỉnh sẽ bắt đầu thành lập, nhưng đó mới chỉ đạt được bước khởi đầu, vẫn chưa đủ nhân lực có thể đáp ứng nhu cầu đào tạo. Để đạt được kết quả tốt chúng ta cần phải phát triển Trung Tâm CNTT  với đơn vị chủ trì là Sở BCVT tỉnh.

a) Mục tiêu của TT:

Trung tâm CNTT góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ cập CNTT trong toàn tỉnh. Phát triển CNPM, CNTT theo hướng chuyên sâu của tỉnh. Làm tiền đề cho bước phát triển ngành kinh tế mũi nhọn (CNTT) trong tương lai. Đồng thời hỗ trợ cho các dự án CNTT của tỉnh, đào tạo CNTT chuyên nghiệp, chuyên sâu chất lượng cao.

b) Nhiệm vụ của Trung tâm:

Xây dựng các phần mềm có ứng dụng cao trong tỉnh. Mở ra các chương trình đào tạo nhân lực CNTT chất lượng cao: Kỹ thuật viên, chuyên viên, chuyên gia.

c) Dự báo kết quả đạt được

Trung tâm sẽ trở thành trung tâm điểm cho phát triển CNPM của tỉnh và phát triển CNTT theo hướng chuyên sâu.

Cung cấp dịch vụ CNTT cho các đơn vị khác trong tỉnh.

Hợp tác với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu trong nước để nâng cao trình độ chuyên môn đủ để tiếp nhận công nghệ mới ứng dụng trong tỉnh.
4.5. Phát triển Công nghiệp phần cứng, phần mềm
Cần thực hiện các dự án:









Đơn vị tính: tỷ đồng

	STT
	CÁC DỰ ÁN
	Thời gian thực hiện
	Ước tính kinh phí

	1
	Phát triển Công nghiệp phần cứng
	2007-2010
	35,00

	
	Chủ trì: Sở KHĐT
	
	

	
	Phối hợp: Các Sở ban ngành liên quan
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	

	2
	Phát triển Công nghiệp phần mềm
	2007-2010
	10,00

	
	Chủ trì: Sở KHĐT
	
	

	
	Phối hợp: Các Sở ban ngành liên quan
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	

	3
	Phát triển Công nghiệp nội dung và dịch vụ
	2007-2010
	5,00

	
	Chủ trì: Sở KHĐT
	
	

	
	Phối hợp: Các Sở ban ngành liên quan
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	


4.5.1 Công nghiệp phần cứng

a) Mục tiêu:
Thu hút đầu tư phát triển CNPC, xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử, linh kiện máy tính và máy tính đồng bộ thương hiệu Việt Nam. 

b) Nội dung thực hiện:
Giai đoạn 2007-2010:

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chính sách ưu đãi, cơ chế và môi trường pháp lý đầu tư phát triển CN CNTT, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư phát triển CNPC trên địa bàn tỉnh.

Khuyến khích các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh phát triển dịch vụ phần cứng đồng thời đẩy mạnh hợp tác liên kết với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước xây dựng các nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, điện thoại và máy tính.

Thị trường tiêu thụ phần cứng máy tính trên địa bàn tỉnh và trong nước đang ngày một tăng cao, tuy nhiên để phát triển ngành CNPC thì cần chú trọng tìm kiếm thị trường xuất khẩu phần cứng ra nước ngoài.

Giai đoạn 2011-2015: CNPC đã hình thành và phát triển tại Trà Vinh. Cần tập trung đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu để tạo ra bước đột phá cho ngành CNPC Trà Vinh trong giai đoạn 2016-2020.

c) Dự báo kết quả đạt được:

Giai đoạn 2007-2010 là giai đoạn chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư cho phát triển CNPC. Bắt đầu xây dựng các nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, điện thoại và máy tính
4.5.2. Công nghiệp phần mềm

a) Mục tiêu:

· Mục tiêu trước mắt là tích cực chuẩn bị nguồn nhân lực CNTT.

· Mục tiêu lâu dài là phát triển ngành công nghiệp phần mềm trở thành ngành kinh tế quan trọng của Trà Vinh. 
b) Nội dung thực hiện:
Công nghiệp phần mềm đòi hỏi rất lớn về nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng (kỹ thuật, kỹ năng và chuyên môn) nên cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực CNTT theo hướng chuyên sâu và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cần khuyến khích các doanh nghiệp tự đào tạo và tham gia đào tạo nguồn nhân lực CNTT để đảm bảo tính chuyên nghiệp hơn.

Có chính sách tích cực khuyến khích ứng dụng và khai thác CNTT thông qua đó kích cầu đối với thị trường CNTT trên địa bàn tỉnh và có chính sách hỗ trợ phát triển CNPM trong các doanh nghiệp cũng như các trung tâm phát triển phần mềm trên địa bàn tỉnh.

Tập trung xây dựng Công viên phần mềm nhằm thu hút đầu tư và tạo ra sự phát triển vượt bậc trong CNPM. Trong đó, chú trọng Công nghiệp gia công phần mềm và hướng khai thác phát triển mã nguồn mở.

c) Dự báo kết quả đạt được:

· Ra đời công viên phầm mềm cùng một số doanh nghiệp CNTT-TT của tỉnh đủ năng lực cung cấp các phần mềm, dịch vụ CNTT của tỉnh và có sản phẩm phầm mềm xuất khẩu. 

· Đào tạo được nguồn nhân lực CNTT có năng lực chuyên môn để khai thác và phát triển các ứng dụng CNTT-TT trên địa bàn tỉnh cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển CNPM. 

· Xuất khẩu chuyên gia phần mềm

· Đến năm 2015 CNPM trở thành ngành kinh tế quan trọng của Trà Vinh. 

· Đến năm 2020, Công viên phần mềm Trà Vinh phát triển ngang tầm với các Công viên phần mềm lớn trong cả nước
4.5.3. Công nghiệp nội dung và dịch vụ

a) Mục tiêu:

· Hình thành và phát triển khu công nghiệp nội dung, các doanh nghiệp phát triển CNND, tạo ra một thị trường giá trị gia tăng hấp dẫn.

·   Thu hút được nhiều nguồn đầu tư cho công nghiệp nội dung.

b) Nội dung thực hiện:

· Phát triển đồng bộ hạ tầng viễn thông và Internet.

· Phát triển các dịch vụ gia tăng trên mạng Internet.

· Triển khai dịch vụ đào tạo từ xa, game-online, các dịch vụ nội dung trực tuyến, chú trọng các dịch vụ trong văn hoá, du lịch, kích thích thị trường khai thác dịch vụ nội dung số thông qua mạng Internet và truyền hình.

· Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển CNND.

c) Dự báo kết quả đạt được:

· Chuẩn bị nguồn nhân lực.

· Hình thành doanh nghiệp nội dung trên địa bàn tỉnh và tạo ra thị trường khai thác dịch vụ số.
4.6. Ban hành các chính sách về Công nghệ thông tin 

a) Mục tiêu:

Từng bước xây dựng và kiện toàn hệ thống pháp lý, cơ chế và chính sách về quản lý, ứng dụng và phát triển CNTT&TT trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi, môi trường tốt nhất cho cho mọi hoạt động ứng dụng, khai thác và phát triển CNTT&TT cũng như thúc đẩy mọi nghành nghề, mọi ngành, mọi thành phần kinh tế xã hội ứng dụng khai thác CNTT&TT cho sự nghiệp phát triển.

Để đạt được mục tiêu đó cần thực hiện dự án: 

Đơn vị tính: tỷ đồng

	STT
	CÁC DỰ ÁN
	Thời gian thực hiện
	Ước tính kinh phí

	1
	Ban hành chính sách CNTT
	2007-2010
	1,50

	
	Chủ trì: Ban chỉ đạo CNTT tỉnh
	
	

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở KHCN, Các Sở ngành liên quan
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Đảng và Nhà nước
	
	


b) Nội dung thực hiện:

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp quy tạo điều kiện thuận lợi và môi trường cho việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông thuộc mọi thành phần kinh tế. Tạo sức hút mạnh mẽ đầu tư vào phát triển thị trường CNTT&TT trên địa bàn tỉnh. Phân định rõ hoạt động sản xuất kinh doanh với hoạt động mang tính công ích trong lĩnh vực CNTT&TT.

Xây dựng thể chế, cơ chế quản lý và điều hành ứng dụng, phát triển CNTT&TT; tạo các tiền đề, môi trường văn hoá phù hợp với xã hội thông tin và kinh tế tri thức.

Có chính sách thuế, tài chính, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các phần mềm quản trị doanh nghiệp; chính sách đặc biệt khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, chính sách sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong nước trong các dự án ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh và Chính phủ; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tăng đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Hỗ trợ các doanh nghiệp Công nghiệp CNTT&TT có chính sách ưu đãi ứng dụng công nghệ thông tin vào công nghiệp, khuyến khích tạo ra các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông mang thương hiệu của tỉnh. Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp mới tham gia thị trường CNTT&TT. 

Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung cơ sở hạ tầng sẵn có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cả ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông theo đúng nguyên tắc “Năng lực quản lý phải theo kịp sự phát triển”. Căn cứ vào các chính sách của Đảng và Nhà nước đã và sẽ ban hành về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, tỉnh sẽ từng bước xây dựng, cụ thể hoá, cơ chế hoá và thực hiện trên địa bàn tỉnh, các công việc cụ thể là:

Cụ thể hoá chính sách tạo nguồn thông tin và chuẩn hoá thông tin, chia sẻ và trao đổi thông tin dễ dàng, an toàn và an ninh. Ban hành các quy định về chuẩn tích hợp và trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước. Xây dựng các quy định về bảo vệ thông tin trên mạng.

Ban hành quy định về tiêu chuẩn hoá trình độ sử dụng CNTT đối với đội ngũ cán bộ, viên chức tại các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Cụ thể hoá chính sách mua sắm, sử dụng trang thiết bị và dịch vụ CNTT của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT của các doanh nghiệp thuộc tỉnh nói riêng và thuộc Việt Nam nói chung.

Cụ thể hoá và thể chế hoá chính sách đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT, khuyến khích ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực KTXH. Thực hiện chính sách ưu đãi về đầu tư, đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp ứng dụng CNTT để đổi mới quản lý, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh.

Hoàn thiện và xây dựng các chính sách kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển công nghiệp CNTT của tỉnh, đặc biệt là liên doanh liên kết phát triển công nghiệp phần cứng, khuyến khích phát triển phần mềm, cũng như các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển công nghiệp CNTT.

Xây dựng các chính sách về đào tạo và (phát triển) sử dụng nguồn nhân lực nhằm đẩy nhanh việc đào tạo, huấn luyện và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực CNTT.

Cụ thể hoá và thể chế hoá chính sách chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh trong lĩnh vực CNTT và mở rộng thị trường nước ngoài cho các doanh nghiệp của tỉnh. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển CNTT ở tỉnh.

Cụ thể hoá chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền tác giả đối với sản phẩm phần mềm và các sản phẩm CNTT khác.

Xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển thị trường CNTT, trong đó đặc biệt chú ý đến việc khuyến khích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra tại địa bàn tỉnh.

d) Dự báo kết quả đạt được:

Một hệ thống các chính sách (liên quan đến các nội dung đã nêu trên) được xây dựng, cụ thể hoá và thể chế hoá trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chính sách này sẽ tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.
II/. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. GIẢI PHÁP

1. Bưu chính
1.1. Phát triển thị trường

· Cần tận dụng mọi nguồn lực để cung cấp và phổ cập dịch vụ, khuyến khích mọi thành phần tham gia thị trường chuyển phát, phát hành báo chí, chú trọng cộng tác với các tổ chức, đoàn thể, lao động tại các xã tham gia phổ cập dịch vụ bưu chính.

· Tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục giấy tờ, thời gian thẩm định cấp phép để khuyến khích doanh nghiệp trong nước và ngoài nước tham gia cung cấp dịch vụ chuyển phát thư, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng và quyền lợi của người sử dụng dịch vụ. Giai đoạn trước năm 2010, tỉnh ưu tiên hình thức đầu tư nước ngoài là hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh. 

· Tạo điều kiện về đất đai, các thủ tục cấp đất để xây dựng mạng lưới các điểm phục vụ cho doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ Bưu chính công ích.

· Xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động mạng điểm phục vụ, đặc biệt là các điểm bưu điện văn hoá xã bằng cách mở rộng dịch vụ, triển khai cung cấp các dịch vụ giải trí thông qua Internet. 

· Tăng cường phối hợp với các sở, ngành để phát triển các dịch vụ khác. Mở rộng các loại hình dịch vụ ở bưu cục và điểm bưu điện văn hoá xã chú trọng dịch vụ dành cho người dân, thông tin nông nghiệp và giải trí. Gắn kết cung cấp dịch vụ và đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho nhân dân. Để làm được điều này cần thực hiện đào tạo nhân viên, giao dịch viên tại các điểm BĐVH xã, đảm bảo trình độ phục vụ khách hàng và khả năng nắm bắt công nghệ mới.
· Các doanh nghiệp cần tăng cường hợp tác với các địa phương khác để sử dụng hiệu quả phương tiện vận chuyển bưu chính, tăng cường khai thác phương tiện cho các dịch vụ chuyển phát, giao nhận, kho vận.
· Ưu tiên việc triển khai các dịch vụ mới và dịch vụ giá trị gia tăng áp dụng công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện về cấp phép và ưu đãi cho các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ mới, hiện đại.
1.2. Huy động và sử dụng nguồn đầu tư cho Bưu chính
· Huy động, thu hút vốn đầu tư từ mọi nguồn lực: vốn trung ương, vốn địa phương, vốn của các doanh nghiệp, vốn đầu tư nước ngoài,…

· Nâng cao hiệu quả của các công tác quản lý đầu tư, đảm bảo các dự án đầu tư được hoàn thành đúng tiến độ, đúng qui định.

· Đầu tư theo cả 2 hướng: hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và hướng phục vụ cho các nhiệm vụ công.

1.3. Cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông cho cơ quan Đảng, Chính quyền

· Đảm bảo cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn. Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Bộ Bưu chính Viễn thông, các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông trong tỉnh xây dựng phương án cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; cấp các dịch vụ đặc biệt có liên quan tới bảo mật thông tin và an toàn mạng lưới. 

· Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ công: Phát triển mạng phục vụ Chính phủ điện tử giúp Ủy Ban Nhân dân tỉnh trong việc tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, thông tin phòng chống thiên tai. Xây dựng các đề án cơ sở hạ tầng cho mạng Chính phủ điện tử. Giai đoạn 2009 – 2010 tất cả các sở, ban, ngành, các huyện thị nối mạng tốc độ 2Mb/s và sau 2010 nâng cấp lên 10Mb/s – 100 Mb/s. Ủy Ban Nhân dân tỉnh, Sở Bưu chính, Viễn thông chủ động đàm phán với các doanh nghiệp cơ chế cùng đầu tư, đóng góp và chia sẻ đường truyền. Xác định rõ cơ chế ưu đãi cung cấp dịch vụ công cho các cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
1.4. Bảo vệ quyền lợi người sử dụng

· Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông.

· Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, kịp thời xử lý những trường hợp thực hiện không đúng cam kết về chất lượng dịch vụ.

· Giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, tính cước và hợp chuẩn thiết bị trong địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo bí mật đối với thông tin riêng chuyển qua mạng viễn thông cho mọi tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

· Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ và thực hiện đúng các quy định về giá cước theo quy định của pháp luật. 
· Bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên trước những tác hại khi sử dụng Internet không đúng mục đích. Quản lý một cách chặt chẽ chất lượng cung cấp dịch vụ tại các đại lý cung cấp dịch vụ Internet trên toàn tỉnh.

· Thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến đóng góp, khiếu nại của người tiêu dùng, để đề ra hướng giải quyết nhanh chóng.

2. Viễn thông
2.1. Phát triển thị trường, phát huy nội lực

Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với các doanh nghiệp tăng cường thúc đẩy các hình thức bán lại dịch vụ Viễn thông và Internet nhằm huy động mọi nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội (con người, tiền vốn, tài sản...) để phát triển Viễn thông. 

Sở Bưu chính, Viễn thông cụ thể hóa việc triển khai các quy định các vấn đề kỹ thuật nghiệp vụ liên quan đến bán lại dịch vụ.

Quản lý số lượng doanh nghiệp tham gia cung cấp hạ tầng mạng trên địa bàn, đặc biệt thông tin di động trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: 

· Phát triển thị trường lành mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích lũy vốn, duy trì và mở rộng kinh doanh.

· Tận dụng cơ sở hạ tầng Viễn thông sẵn có, tránh đầu tư chồng chéo, sở Bưu chính Viễn thông cần phối hợp và xin ý kiến chỉ đạo của bộ Bưu chính Viễn thông đưa ra các quy định về sử dụng chung cơ sở hạ tầng. 

· Sử dụng hiệu quả tài nguyên Viễn thông và nguồn lực quốc gia.

Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện cơ chế giảm cước hòa mạng và cước thuê bao cho khu vực nông thôn, những nơi có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn để thúc đẩy phát triển thuê bao.

Thực hiện chính sách ưu đãi phí và cước phí cho các nhiệm vụ liên quan đến an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, bão lụt. 

Sở Bưu chính Viễn thông hỗ trợ thành lập Hội các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông trên địa bàn tỉnh tạo diễn đàn thông tin, tư vấn và bảo vệ lợi ích chung của các doanh nghiệp.

Khuyến khích các hình thức khuyến mại cho người sử dụng dịch vụ Viễn thông trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật. 

Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với các sở ban ngành trong tỉnh, với bộ Bưu chính Viễn thông kiến nghị việc đưa ra các quy định về tài chính nhằm xử lý tình trạng bán phá giá, dịch vụ kém chất lượng ra thị trường, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu dịch vụ và quyền lợi của người tiêu dùng. 

Sở Bưu chính, Viễn thông giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, tính cước và hợp chuẩn thiết bị trong địa bàn tỉnh. Bảo đảm bí mật đối với thông tin riêng chuyển qua mạng Viễn thông cho mọi tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ và thực hiện đúng các quy định về giá cước theo quy định của pháp luật. Người sử dụng dịch vụ Viễn thông có quyền lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và có quyền yêu cầu các doanh nghiệp, đại lý, nhà bán lại dịch vụ tính cước công khai, minh bạch.
2.2. Khuyến khích phát triển kinh tế xã hội

Bưu chính Viễn thông phải đảm bảo vai trò là cơ sở hạ tầng truyền thông để phát triển các ngành kinh tế, xã hội.

· Là công cụ để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về thiên nhiên, con người Trà Vinh, các tiềm năng du lịch với cả nước và nước ngoài nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Trà Vinh.

· Là phương tiện để bà con nông dân cập nhật khoa học, kỹ thuật, cập nhật giá cả thị trường, các thông tin dịch bệnh, đồng thời cũng là phương tiện để quảng bá sản phẩm nông – lâm – thuỷ sản tới các hãng sản xuất, chế biến.

Áp dụng Bưu chính Viễn thông và công nghệ thông tin trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là hình thức đào tạo từ xa nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh.
2.3. Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, quốc phòng, an ninh

· Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông và các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng.

· Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông và Internet trong các vùng được cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích.

· Đầu tư phát triển các điểm truy nhập viễn thông và Internet công cộng trên toàn tỉnh nhằm đạt mục tiêu cụ thể nêu trên.

· Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông chi phí duy trì cung ứng dịch vụ Viễn thông công ích, nhằm:

· Bảo đảm cho doanh nghiệp khả năng duy trì thường xuyên cung ứng dịch vụ viễn thông phổ cập, dịch vụ viễn thông bắt buộc theo chính sách dịch vụ VTCI của Nhà nước; 
· Phát triển thuê bao cá nhân, hộ gia đình sinh sống tại vùng được cung cấp dịch vụ VTCI và các đối tượng đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước; tạo điều kiện tăng cường khả năng truy nhập, sử dụng dịch vụ cho người dân. 

· Hỗ trợ các nhiệm vụ công ích khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quỹ dịch vụ VTCI hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện phổ cập dịch vụ theo những hình thức sau: 

· Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông và Internet trong các vùng được cung cấp dịch vụ VTCI nhằm nâng cao mức độ phổ cập dịch vụ, khả năng truy nhập dịch vụ cho người dân, trong đó chú trọng việc kéo cáp quang đến xã, xây dựng các điểm truy nhập có thiết bị DSLAM cho các xã có cáp quang để phát triển Internet băng rộng.

· Đầu tư phát triển đạt 100% số xã có điểm truy nhập điện thoại cố định và 70% số xã có điểm truy nhập Internet công cộng trên toàn tỉnh.

· Duy trì và bảo đảm khả năng truy nhập thường xuyên dịch vụ VTCI theo quy định Nhà nước.

Phát triển thuê bao sử dụng dịch vụ VTCI cho người dân tại các vùng được cung cấp dịch vụ VTCI.
2.4. Quản lý tiêu chuẩn chất lượng thiết bị và dịch vụ

Áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000

Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 quy tụ kinh nghiệm của quốc tế trong lĩnh vực quản lý và đảm bảo chất lượng trên cơ sở phân tích các quan hệ giữa người mua và người cung cấp (nhà sản xuất). Đây chính là phương tiện hiệu quả giúp các nhà sản xuất tự xây dựng và áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng ở cơ sở mình, đồng thời cũng là phương tiện để bên mua có thể căn cứ vào đó tiến hành kiểm tra người sản xuất, kiểm tra sự ổn định của sản xuất và chất lượng trước khi ký hợp đồng. ISO 9000 đưa ra các chuẩn mực cho một hệ thống chất lượng và có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. ISO 9000 hướng dẫn các tổ chức cũng như các doanh nghiệp xây dựng một mô hình quản lý thích hợp và văn bản hoá các yếu tố của hệ thống chất lượng theo mô hình đã chọn.
2.5. Bảo vệ quyền lợi người sử dụng

Đối với người sử dụng dịch vụ Viễn thông cũng cần được bảo vệ theo các điều quy định trong pháp lệnh Bưu chính Viễn thông, tuy nhiên một vấn đề quan trọng là chất lượng dịch vụ Viễn thông mang tính vô hình việc xác định những vi phạm chất lượng của nhà cung cấp đối với các thuê bao là khó khăn và tốn kém do vậy việc bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ cần đặc biệt được quan tâm thực sự đảm bảo các quyền lợi một cách nhanh chóng và chính xác. Các sở ban ngành phải phối kết hợp với bộ Bưu chính Viễn thông đề xuất các phương án, quy định cụ thể các trường hợp vi phạm quyền lợi người sử dụng dịch vụ đảm bảo chất lượng, bồi thường thiệt hại.
2.6. Phát triển nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là một trong những nhân tố cơ bản, quan trọng góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bưu chính, viễn thông. UBND Tỉnh cần xây dựng các chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ chuyên gia quản lý, kinh tế, kỹ thuật giỏi, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng cao trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông để thu hút lao động có chất lượng chuyển về công tác tại địa phương. 

Tỉnh cần tuyển chọn các học sinh giỏi ở cấp học phổ thông, sinh viên mới ra trường có chuyên ngành điện tử, viễn thông và Công nghệ thông tin gửi đào tạo tại các Trường Đại học, các Viện, các Trung tâm chuyên ngành trong và ngoài nước để học tập và nâng cao trình độ trở thành các chuyên gia giỏi, phục vụ cho các chương trình, dự án và các doanh nghiệp công ích của tỉnh trong thời gian tới, nhất là hình thành đội ngũ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin chuyên nghiệp của tỉnh nhà trong giai đoạn 2010 – 2015.

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Điện tử – Viễn thông thuộc các trường Đại học trong tỉnh. Xây dựng và thực hiện chương trình phổ cập Internet trong nhà trường; đảm bảo đến năm 2010 có 100% các trường học từ cấp II trở lên và 50% số trường cấp I được kết nối Internet. 

Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ và quản lý.

Giai đoạn 2007 – 2008 Tỉnh cần chú trọng đào tạo nâng cao cho đội ngũ nhân viên ở các điểm Bưu điện Văn hoá xã. Tập huấn nghiệp vụ cho công chức các ngành có liên quan về khai thác sử dụng thông tin trên Internet. 

Đối với các doanh nghiệp, chi phí đào tạo ở doanh nghiệp được khấu trừ từ thuế lợi tức hoặc thu nhập.

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn chủ các cửa hàng, đại lý dịch vụ về bưu chính, viễn thông, điện tử, Công nghệ thông tin, Internet công cộng về công tác quản lý, kỹ thuật sử dụng và khai thác các dịch vụ.

Thực hiện nâng lương vượt cấp, tăng lương trước thời hạn cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật của ngành, địa phương và doanh nghiệp. Có giải thưởng miễn thuế thu nhập cho các cá nhân và tập thể được giải thưởng quốc gia và quốc tế về các lĩnh vực khoa học – công nghệ…

Ưu tiên xem xét và bổ nhiệm vào chức vụ khoa học và quản lý đối với những người có các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ xuất sắc hoặc được giải thưởng cao về khoa học và công nghệ.

Điều chỉnh cơ cấu lao động, giảm số lượng lao động hợp đồng dài hạn, tăng cường sử dụng lao động qua các hình thức đại lý, bán lại dịch vụ, thuê mướn thời vụ để tận dụng lực lượng lao động nhàn rỗi trong xã hội và tăng năng suất lao động.
2.7. Phát triển khoa học công nghệ

· Thực hiện đầu tư trực tiếp vào khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại theo chiến lược đi tắt đón đầu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo ngành đã đề ra.

· Tăng cường áp dụng các thiết bị tiên tiến, tự động hoá trong quá trình sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ và giải phóng sức lao động thủ công.

· Tổ chức các buổi tập huấn, các hội thảo, trong đó có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao khả năng tiếp trang thiết bị, công nghệ mới.

· Tích cực tổ chức các phong trào nghiên cứu các đề tài, chuyên đề, công trình khoa học trong cán bộ công nhân viên chức để đưa khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới vào điều kiện thực tiễn của Trà Vinh.

Khuyến khích những người có sáng kiến hay trong lao động sản xuất.
2.8. Triển khai thực hiện đồng bộ quy hoạch

Xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với quy hoạch kinh tế – xã hội và các ngành khác. Thực hiện đầu tư một lần đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị… giảm chi phí giải toả và đảm bảo mỹ quan. Sở Bưu chính, Viễn thông tham mưu giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh quản lý việc triển khai thực hiện theo quy hoạch và đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch cơ sở hạ tầng.
3. Công nghệ thông tin

3.1. Phát triển thị trường ứng dụng Công nghệ thông tin
Thị trường CNTT Trà Vinh chưa phát triển do nhu cầu ứng dụng và khai thác CNTT chỉ tập trung ở khối các cơ quan Đảng và Nhà nước. Tỉnh có chiến lược để phát triển thị trường CNTT của tỉnh:

· Chính sách kích cầu thông qua khuyến khích sự phát triển ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp và trong dân cư. 

· Các ứng dụng CNTT của các cơ quan Đảng và Nhà nước ưu tiên cho các doanh nghiệp của tỉnh để vừa kích cầu, vừa tạo động lực để có thể nâng cao trình độ và khả năng đáp ứng với yêu cầu thực tế.

· Chính sách ưu đãi giúp đỡ các doanh nghiệp CNTT của tỉnh để phát triển thành các doanh nghiệp đủ tầm để giải quyết cung cấp hàng hoá, giải pháp và phần mềm cho các nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. 

· Chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh liên doanh liên kết với các doanh nghiệp về CNTT trong và ngoài nước để các doanh nghiệp CNTT của tỉnh nâng cao trình độ công nghệ, để từng bước tham gia thị trường CNTT, đặc biệt CNPM và công nghiệp nội dung.
3.2. Phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin

Trà Vinh đang trong thời kỳ chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ với hàm lượng công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng cao, bởi vậy đòi hỏi một nguồn nhân lực rất lớn đặc biệt là nguồn lực đã qua đào tạo. Hiện nay nguồn lực CNTT của Trà Vinh hiện đang xếp vào loại trung bình yếu so với cả nước, nên cần chuẩn bị điều kiện thích hợp cho việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH của tỉnh trong giai đoạn 2010 và tương lai. Để đạt được điều đó chúng ta có một số các phương án sau:

· Đầu tư đưa CNTT vào trong chương trình phổ thông các cấp.

· Đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, đào tạo chuyên sâu.

· Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thành các cơ sở đào tạo CNTT chất lượng cao.

· Xã hội hoá đào tạo nguồn lực CNTT, nhằm thu hút các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trực tiếp đầu tư phát triển nguồn nhân lực CNTT.

· Tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo với các trường công nghệ cao, các viện nghiên cứu, các công ty phát triển CNTT có thương hiệu trong nước và quốc tế. 

Trên thực tế, Trà Vinh vốn có tiềm năng về con người với chỉ số phát triển con người cao và ổn định, nên việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao sẽ thành công và mang lại hiệu quả trong tương lai. Tuy nhiên, với thực trạng điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng và tỷ trọng lao động chất xám hiện có trên địa bàn tỉnh hiện nay thì chưa thể áp dụng đồng thời các phương án trên để phát triển nguồn nhân lực. 

Giai đoạn từ 2006 – 2010 sẽ lựa chọn phương án và phân kỳ thực hiện như sau:

1. Đưa tin học và giảng dạy như một môn học chính khoá trong hệ thống giáo dục các cấp; 

2. Rà soát và chuẩn hoá các chương trình đào tạo phổ cập CNTT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường Dạy nghề;

3. Rà soát và chuẩn hoá các chương trình đào tạo phổ cập CNTT tại các cơ sở đào tạo ngoại quốc tập trung trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính cập nhật, tính chuyên nghiệp; đồng thời có cơ chế chính sách tích cực cho xã hội hoá phát triển nguồn nhân lực CNTT nhằm thu hút mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư phát triển nguồn nhân lực CNTT. 

4. Xây dựng, phát triển cơ sở đào tạo CNTT chất lượng cao theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu và đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong và ngoài nước mở ra các chương trình đào tạo chất lượng cao với sự tham gia chỉ đạo xây dựng chương trình và trực tiếp giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành về CNTT trong và ngoài nước bằng cách: Phát triển và duy trì Trung tâm đào tạo CNTT của tỉnh.

 Trung tâm đào tạo CNTT của tỉnh có 4 nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2010 như sau:

· Đào tạo phổ cập CNTT cho đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh. Xây dựng, hợp tác, liên kết trong và ngoài nước mở ra các chương trình đào tạo nhân lực CNTT chất lượng cao: Kỹ thuật viên, chuyên viên, chuyên gia. Đào tạo CNTT chuyên nghiệp, chuyên sâu chất lượng cao.

· Đào tạo CIO cho tỉnh.

· Quản lý cổng điện tử của tỉnh theo mô hình dùng chung cho các sở ban ngành.

· Cung cấp dịch vụ tư vấn về giải pháp ứng dụng và phát triển CNTT cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2011-2020: Tập trung nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng; tăng cường hợp tác đào tạo quốc tế. Chú trọng đầu tư đào tạo cán bộ lãnh đạo CIO, đảm bảo đáp ứng 100% cơ quan đơn vị từ cấp huyện thị trở lên có lãnh đạo CIO.
3.3. Phát triển công nghiệp phần cứng, phần mềm tại Trà Vinh

Mục tiêu đặt ra của Việt Nam đến năm 2010 là đưa công nghiệp công nghệ thông tin thành một ngành kinh tế quan trọng, có chỗ đứng vững chắc trong thị trường nội địa và bước đầu có xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Vào năm 2010, Việt Nam sẽ phải khẳng định được vị trí của mình về gia công phần mềm và dịch vụ trên thị trường thế giới. Các sản phẩm trọng điểm sẽ là phần mềm nhúng, phần mềm tin học hoá, nội dung thông tin số và giải trí, giải pháp an toàn an ninh mạng.

Trong giai đoạn đầu, các nhà sản xuất trong tỉnh lấy thị trường nội địa làm bàn đạp phát triển và tiến tới xây dựng một thị trường định hướng xuất khẩu. 

Đối với công nghiệp phần mềm, sẽ tập trung đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh gia công xuất khẩu cho nước ngoài. 
Công nghiệp phần cứng vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình lắp ráp theo quy trình công nghiệp và từng bước phát triển nghiên cứu sản xuất linh kiện điện tử. Tỉnh cũng sẽ có các chính sách tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào công nghiệp công nghệ thông tin trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài được đặc biệt khuyến khích và hỗ trợ. Phấn đầu để tỉnh trở thành địa điểm đầu tư hấp dẫn và tin cậy trong khu vực.

Giải pháp được đề cập tới là sẽ xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, xây dựng một môi trường thuận lợi nhất và thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất công nghiệp công nghệ thông tin một cách hợp lý. 

Ngoài ra, xuất khẩu lao động phần mềm cũng được coi như một biện pháp đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm. 

Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp công nghệ thông tin giai đoạn 2006- 2010 sẽ được xây dựng với các chương trình phát triển công nghiệp phần mềm, kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử và chương trình phát triển công nghiệp nội dung thông tin số. 

Cùng với Luật Công nghệ thông tin đã được trình Quốc hội thông qua  và có hiệu lực vào năm 2007, Việt Nam cũng sẽ thực hiện chính sách ưu tiên sử dụng các sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin nội địa như kích cầu, hỗ trợ phát triển thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin cân đối chi tiêu giữa phần cứng và phần mềm trong sử dụng nguồn vốn ngân sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nội địa tham gia các dự án lớn. 

Các cơ quan doanh nghiệp phải sử dụng phần mềm có bản quyền; Khối cơ quan Nhà nước đi đầu trong việc sử dụng các phần mềm nội địa, đặc biệt là đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin có vốn ngân sách Nhà nước. 

Công nghiệp điện tử: Nhu cầu trong nước về các loại TV, Radio Casette thông thường dự báo sẽ không tăng mạnh, vì vậy cần ưu tiên phát triển các loại phương tiện nghe - nhìn cao cấp phục vụ nhu cầu thay thế máy cũ của bộ phận dân cư có mức sống cao và để xuất khẩu. Đồng thời, phấn đấu đáp ứng đủ nhu cầu của, vùng sâu, vùng xa về các loại máy thu thanh rẻ tiền nhưng có độ nhạy cao, máy thu thanh không dùng nguồn pin (sử dụng năng lượng của dây cót)... và nhu cầu máy thu thanh trực canh cho ngư dân. Chế tạo thiết bị thu phát truyền hình vệ tinh công suất nhỏ phục vụ các cụm dân cư xa xôi hẻo lánh, hải đảo.
3.4. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT

Ứng dụng công nghệ Portal cổng thông tin điện tử
· Ứng dụng công nghệ Portal tạo ra một Cổng thông tin và giao tiếp của tỉnh cho mọi người dân, doanh nghiệp truy cập. Qua đó nắm được chủ trương chính sách của tỉnh về đầu tư, tuyển dụng, mua sắm v.v. Làm cơ sở cho việc cung cấp các dịch vụ công.

· Người dân cả nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua cổng điện tử Portal tỉnh sẽ nắm được cơ hội kinh doanh với Trà Vinh để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ.

Ứng dụng chữ ký điện tử và thanh toán điện tử để phát triển TMĐT.

Chữ ký số hay còn gọi là chữ ký điện tử có thể được hình dung tương tự như chữ ký viết tay. Chữ ký điện tử được sử dụng trong các giao dịch điện tử. Xuất phát từ thực tế, chữ ký điện tử cũng cần đảm bảo các chức năng: Xác định được người chủ của một dữ liệu nào đó: văn bản, ảnh, video,... và dữ liệu đó trong quá trình chuyển nhận có bị thay đổi hay không. 

Ứng dụng chữ ký số nhằm ngăn chặn việc thay đổi trong các tài liệu và cũng là để thực hiện việc kiểm tra tài liệu có thực sự được gửi bởi chủ thể cần giao dich hay không.
Chữ ký điện tử là thuật ngữ chỉ mọi phương thức khác nhau để một cá nhân, đơn vị có thể "ký tên" vào một dữ liệu điện tử, thể hiện sự chấp thuận và xác nhận tính nguyên bản của nội dung dữ liệu đó.
Chữ ký điện tử rất đa dạng, có thể là một tên hoặc hình ảnh cá nhân kèm theo dữ liệu điện tử, một mã khoá bí mật, hay một dữ liệu sinh trắc học (chẳng hạn như hình ảnh mặt, dấu vân tay, hình ảnh mống mắt...) có khả năng xác thực người gửi. 
Trong giao dịch điện tử hiện nay trên thế giới, chữ ký số là hình thức chữ ký điện tử phổ dụng nhất. Chữ ký số bao gồm một cặp mã khoá, gồm khoá bí mật và khoá công khai. Trong đó, khoá bí mật được người gửi sử dụng để ký (hay mã hoá) một dữ liệu điện tử, còn khoá công khai được người nhận sử dụng để mở dữ liệu điện tử đó và xác thực danh tính người gửi.
Khái niệm chữ ký số, hay các phương thức xác thực danh tính nói chung, được thực hiện trong các giao dịch điện tử được gọi chung là khái niệm chứng thực số (Digital Certificate). Chứng thực số bao hàm cả hình thức xác thực của một cá nhân như chữ ký, xác thực của tổ chức như các website (là thật, không phải giả mạo), dịch vụ thương mại điện tử, kể cả chứng thức tính nguyên bản của các phần mềm. 

Chữ ký điện tử, điều kiện tiên quyết để phát triển thương mại điện tử. Trong thực tế, hình các chứng thực số được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch thương mại điện tử, đặc biệt trong các hoạt động thanh toán trực tuyến của ngân hàng. Một website dịch vụ ngân hàng có thể khẳng định về tính xác thực của mình với những người truy cập vào bằng cách sử dụng một hình thức chứng thực số, đảm bảo website đó không phải là giả mạo. 

Người sử dụng, ngoài hình thức bảo mật thông thường như mật khẩu, cũng phải dùng một chứng thực số cá nhân để khẳng định danh tính của mình, xác nhận các hoạt động giao dịch của mình với dịch vụ ngân hàng. Chứng thực số sẽ giúp ngân hàng đảm bảo các khách hàng không thể chối cãi các giao dịch của mình, khi họ đã dùng chứng thực số.

Các hoạt động liên ngân hàng (như chuyển khoản, thanh toán..) trong giao dịch điện tử cũng đều phải sử dụng chứng thực số để xác định rõ danh tính của mỗi bên, khẳng định trách nhiệm và các hoạt động của từng bên trong giao dịch. Đây là quy trình bảo mật quan trọng, cũng như cơ sở về mặt pháp lý để căn cứ khi thực hiện các hoạt động giao dịch trực tuyến.
Không chỉ nằm trong lĩnh vực thương mại điện tử, chứng thực số hiện còn được sử dụng như một dạng chứng minh thư cá nhân. Tại các nước công nghệ phát triển, chứng thực số CA được tích hợp vào các chip nhớ nằm trong thẻ căn cước, thẻ tín dụng để tăng cường khả năng bảo mật, chống giả mạo, cho phép chủ thẻ xác thực danh tính của mình trên nhiều hệ thống khác nhau, chẳng hạn như xe bus, thẻ rút tiền ATM, kiểm soát hải quan, ra vào chung cư .v.v.

Ứng dụng các giải pháp về bảo mật thông tin trên đường truyền và trong CSDL

Trong chiến lược bảo mật dữ liệu, đa số các công ty hiện nay tập trung nguồn lực vào bảo vệ dữ liệu trên đường truyền. Trong khi đó vấn đề bảo vệ dữ liệu nằm trong cơ sở dữ liệu (CSDL, database) chưa được quan tâm đúng mức. 

Thực tế cho thấy, sự cố về an ninh xảy ra với CSDL có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của công ty và quan hệ với khách hàng. Sự cố an ninh mất cắp 40 triệu thẻ tín dụng của khách hàng gần đây xảy ra với Master Card và Visa Card đã phần nào gia tăng sự chú ý đến các giải pháp bảo mật CSDL. 

Các giải pháp bảo mật CSDL bằng phương pháp xây dựng tầng mã hóa.
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Giải pháp đơn giản nhất bảo vệ dữ liệu trong CSDL ở mức độ tập tin, chống lại sự truy cập trái phép vào các tập tin CSDL là hình thức mã hóa. Tuy nhiên, mã hóa dữ liệu ở mức độ này là giải pháp mang tính “được ăn cả, ngã về không”, giải pháp này không cung cấp mức độ bảo mật truy cập đến CSDL ở mức độ bảng (table), cột (column) và dòng (row). Một điểm yếu nữa của giải pháp này là bất cứ ai với quyền truy xuất CSDL đều có thể truy cập vào tất cả dữ liệu trong CSDL. Điều này phát sinh một nguy cơ nghiêm trọng, cho phép các đối tượng với quyền quản trị (admin) truy cập tất cả các dữ liệu nhạy cảm. Thêm vào đó, giải pháp này bị hạn chế vì không cho phép phân quyền khác nhau cho người sử dụng CSDL.

Giải pháp thứ hai, đối nghịch với giải pháp mã hóa cấp tập tin nêu trên, giải quyết vấn đề mã hóa ở mức ứng dụng. Giải pháp này xử lý mã hóa dữ liệu trước khi truyền dữ liệu vào CSDL. Những vấn đề về quản lý khóa và quyền truy cập được hỗ trợ bởi ứng dụng. Truy vấn dữ liệu đến CSDL sẽ trả kết quả dữ liệu ở dạng mã hóa và dữ liệu này sẽ được giải mã bởi ứng dụng. Giải pháp này giải quyết được vấn đề phân tách quyền an ninh và hỗ trợ các chính sách an ninh dựa trên vai trò (Role Based Access Control – RBAC). Tuy nhiên, xử lý mã hóa trên tầng ứng dụng đòi hỏi sự thay đổi toàn diện kiến trúc của ứng dụng, thậm chí đòi hỏi ứng dụng phải được viết lại. Đây là một vấn đề đáng kể cho các công ty có nhiều ứng dụng chạy trên nhiều nền CSDL khác nhau.

Từ những phân tích hai giải pháp nêu trên, có thể dễ dàng nhận thấy một giải pháp bảo mật CSDL tối ưu cần hỗ trợ các yếu tố chính sau:

1. Hỗ trợ mã hóa tại các mức dữ liệu cấp bảng, cột, hàng.

2. Hỗ trợ chính sách an ninh phân quyền truy cập đến mức dữ liệu cột, hỗ trợ RBAC.

3. Cơ chế mã hóa không ảnh hưởng đến các ứng dụng hiện tại.

Dưới đây là hai mô hình thỏa mãn các yêu cầu trên, đặc biệt là yêu cầu thứ ba.

1. Xây dựng tầng CSDL trung gian

Trong mô hình này, một CSDL trung gian (proxy) được xây dựng giữa ứng dụng và CSDL gốc (Sơ đồ 1). CSDL trung gian này có vai trò mã hóa dữ liệu trước khi cập nhật vào CSDL gốc, đồng thời giải mã dữ liệu trước khi cung cấp cho ứng dụng. CSDL trung gian đồng thời cung cấp thêm các chức năng quản lý khóa, xác thực người dùng và cấp phép truy cập.

Giải pháp này cho phép tạo thêm nhiều chức năng về bảo mật cho CSDL. Tuy nhiên, mô hình CSDL trung gian đòi hỏi xây dựng một ứng dụng CSDL tái tạo tất cả các chức năng của CSDL gốc. 

Hiện tại, trên thị trường sản phẩm mã hóa CSDL, Secure.Data của công ty Protegrity (www. Protegrity.com) sử dụng mô hình proxy nêu trên. 
2. Sử dụng cơ chế sẵn có trong CSDL

Mô hình này giải quyết các vấn đề mã hóa cột dựa trên các cơ chế sau:
a. Các hàm Stored Procedure trong CSDL cho chức năng mã hóa và giải mã
b. Sử dụng cơ chế View trong CSDL tạo các bảng ảo, thay thế các bảng thật đã được mã hóa.

c. Cơ chế “instead of” trigger được sử dụng nhằm tự động hóa quá trình mã hóa từ View đến bảng gốc.

Trong mô hình này, dữ liệu trong các bảng gốc sẽ được mã hóa, tên của bảng gốc được thay đổi. Một bảng ảo (View) được tạo ra mang tên của bảng gốc, ứng dụng sẽ truy cập đến bảng ảo này. 
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Truy xuất dữ liệu trong mô hình này có thể được tóm tắt như sau (Sơ đồ 2):

Các truy xuất dữ liệu đến bảng gốc sẽ được thay thế bằng truy xuất đến bảng ảo.

Bảng ảo được tạo ra để mô phỏng dữ liệu trong bảng gốc. Khi thực thi lệnh “select”, dữ liệu sẽ được giải mã cho bảng ảo từ bảng gốc (đã được mã hóa). Khi thực thi lệnh “Insert, Update”, “instead of” trigger sẽ được thi hành và mã hóa dữ liệu xuống bảng gốc.

Quản lý phân quyền truy cập đến các cột sẽ được quản lý ở các bảng ảo. Ngoài các quyền cơ bản do CSDL cung cấp, hai quyền truy cập mới được định nghĩa:

1. Người sử dụng chỉ được quyền đọc dữ liệu ở dạng mã hóa (ciphertext). Quyền này phù hợp với những đối tượng cần quản lý CSDL mà không cần đọc nội dung dữ liệu. 

2. Người sử dụng được quyền đọc dữ liệu ở dạng giải mã (plaintext). 

Giải pháp nêu trên có lợi điểm đơn giản, dễ phát triển. Tuy nhiên, do các giới hạn về cơ chế view, trigger và cách thức quản trị dữ liệu, giải pháp này có những hạn chế sau:

Những cột index không thể được mã hóa, do đó hạn chế các ứng dụng cần hỗ trợ index.

Dữ liệu mã hóa có kích thước lớn so với dữ liệu gốc. Sự chênh lệch này không đáng kể đối với các dữ liệu chữ (text), nhưng rất đáng kể đối với các dữ liệu số và dạng nhị phân. Ví dụ, dữ liệu số 1 byte sẽ bị tăng lên 2 byte sau khi mã hóa.

Tốc độ truy cập CSDL giảm do quá trình thực thi tầng mã hóa. 
3.5. Bảo vệ quyền lợi người sử dụng

Điều 67 trong Luật Công nghệ Thông tin (CNTT) mới được Quốc hội ban hành và sẽ có hiệu lực kể từ 1/1/2007 quy định rõ: Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống những hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp và bảo vệ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT. 

Luật CNTT gồm 6 chương và 79 điều quy định nội dung quản lý và trách nhiệm của nhà nước về CNTT; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong lĩnh vực CNTT…

Luật nêu rõ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực này cho phép người sử dụng hợp pháp phần mềm được sao chép lại để lưu trữ dự phòng và thay thế phần mềm bị phá hỏng mà không phải xin phép hay trả tiền bản quyền. 

Ngoài ra, việc chống thư rác tại Điều 70 cũng quy định không được che giấu hoặc giả mạo tên của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thông tin trên môi trường mạng, đồng thời phải bảo đảm cho người tiêu dùng khả năng từ chối nhận thông tin quảng cáo cũng như không được tiếp tục gửi nếu người tiêu dùng không đồng ý nhận.

Liên quan đến vấn đề chống virus máy tính và phần mềm gây hại, Luật cũng nghiêm cấm các hành vi nhằm thay đổi tham số cài đặt của thiết bị, thu thập thông tin của người khác hay xóa bỏ, làm mất tác dụng của những phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đã được cài đặt trên thiết bị số. 

Hiện tại, Bộ Bưu chính Viễn thông đang phối hợp cùng các bộ, ngành có liên quan xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cần thiết gồm các nghị định, quy chế, văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật nhằm chuẩn bị triển khai vào thực tế.
4. Quản lý Nhà nước
Bộ máy quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông tại địa phương phải được xây dựng để đảm bảo nguyên tắc: “Năng lực quản lý phải theo kịp sự phát triển”, trong đó tập trung việc xây dựng, hoàn thiện và nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý về bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện và an toàn an ninh thông tin.

Bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với quy hoạch kinh tế – xã hội và các ngành khác. Thực hiện đầu tư một lần đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị… giảm chi phí giải toả và đảm bảo mỹ quan. Sở Bưu chính, Viễn thông tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý việc triển khai thực hiện theo quy hoạch và đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị, điểm dân cư, quy hoạch khu công nghiệp và cụm công nghiệp… 

Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các quy hoạch, đầu tư xây dựng mạng lưới của các doanh nghiệp phải phù hợp với quy hoạch. Trong trường hợp khác Sở cần phải thẩm định tính phù hợp các dự án theo tiêu thức lợi ích xã hội, phổ cập dịch vụ và hiệu quả kinh tế.

Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng phương án giảm cước hòa mạng và cước thuê bao cho khu vực nông thôn, những nơi có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn để thúc đẩy phát triển thuê bao, bù lại các doanh nghiệp được quyền ưu đãi về cung cấp dịch vụ trong địa phương và được tạo điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng. Thực hiện chính sách ưu đãi phí và cước phí cho các nhiệm vụ liên quan đến an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai, bão lụt.

Mở cửa thị trường trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông nhất là dịch vụ chưa được phổ cập và dịch vụ có ít doanh nghiệp khai thác. Trong đó các doanh nghiệp nhà nước chiếm thị phần khống chế, nắm giữ các phương tiện thiết yếu và cung cấp các dịch vụ phổ cập, công ích. Đảm bảo việc hoạt động và đầu tư hiệu quả việc phổ cập dịch vụ từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích.

Thực hiện đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ về các lĩnh vực quản lý Nhà nước, phổ cập dịch vụ, thanh tra, công nghệ bưu chính viễn thông… và Sở BCVT tổ chức đào tạo về khai thác hiệu quả các dịch vụ bưu chính, viễn thông. 

Bổ sung cán bộ cấp huyện chuyên trách về bưu chính, viễn thông. Nâng cao trình độ cho các cán bộ chuyên trách ở các cấp, bổ khuyết cán bộ vào những vị trí cần thiết.

Thực hiện công tác thống kê định kỳ, cập nhật số liệu kịp thời và chính xác nhằm đánh giá và phân tích đúng tình hình để tham mưu cho công tác điều hành phát triển bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông tại địa phương, hạn chế những thiếu sót, chậm trễ hay cố tình làm sai quy hoạch. 

Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật hiện hành.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Sở Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện quy hoạch. Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với các sở ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thị để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện quy hoạch này.

Sở Kế hoạch Đầu tư:
Căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Tài chính… tính toán, cân đối, huy động các nguồn lực, xây dựng các kế hoạch ngắn và dài hạn để thực hiện các dự án sử dụng ngân sách tỉnh. Trong khi triển khai, nếu có phát sinh cần tính toán điều chỉnh và thông báo kịp thời cho các bên có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các Sở, Ban, Ngành và các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông để thực hiện các đề án:

· Xây dựng hệ thống “Thư viện kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản” tại các điểm bưu điện văn hoá xã hoặc tại thư viện xã.
· Xây dựng đề án “Thông tin phục vụ đời sống”.
Sở Giao thông – Vận tải:
Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các sở ban ngành, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông lên kế hoạch, triển khai nâng cấp các tuyến đường giao thông để thực hiện ngầm hóa mạng cáp nội hạt phù hợp với quy hoạch của từng thời kỳ.

Sở Tài nguyên – Môi trường:
Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các sở ban ngành, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông tiến hành đo đạc, lập bản đồ và xác định giới hạn đất đai cho các điểm Bưu điện Văn hóa Xã, các điểm phục vụ Bưu chính, các thủ tục giao cấp đất cho chủ đầu tư.

Công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh:
Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các sở ban ngành, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn Thông đảm bảo an toàn, an ninh trong sử dụng dịch vụ. 

Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông nếu chỉ do Tỉnh thực hiện thì không thể thực hiện được. Do vậy, sau khi quy hoạch được phê duyệt, Tỉnh cần có kế hoạch làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương để tranh thủ sự ủng hộ và phối hợp thực hiện.

Sở Tài chính:
Chủ trì xây dựng cơ chế tạo điều kiện đảm bảo ưu tiên bố trí kinh phí và cấp đủ kinh phí cho các dự án phát triển bưu chính, viễn thông sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch được duyệt.

Sở Xây dựng:
Chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Giao thông Vận tải ban hành qui định hướng dẫn việc xây dựng các công trình viễn thông và cáp điện thoại trong các khu đô thị đảm bảo chất lượng và mỹ quan. Đồng thời, trong quá trình thẩm định quy hoạch các công trình công cộng phải lưu ý dành diện tích, mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình thuộc hạ tầng Bưu chính Viễn thông phù hợp với quy hoạch phát triển, thuận lợi cho việc cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Sở Khoa học Công nghệ:
Phối hợp với các sở Sở Bưu chính, Viễn thông xây dựng và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ thông qua mạng điểm phục vụ bưu chính dưới các hình thức tài liệu, thông tin dữ liệu, hướng dẫn trực tiếp.

Sở Thương mại và Du lịch:

Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các Sở ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thông báo kịp thời các quy hoạch, kế hoạch phát triển các siêu thị, Trung tâm thương mại, hệ thống các chợ, nút thương mại, các khu du lịch, các điểm du lịch.
Sở Công nghiệp:
Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các sở ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thông báo kịp thời việc xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp và làng nghề. 

Sở Thủy Sản:
Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các sở ngành liên quan tổ chức quản lý hệ thống thông tin liên lạc nghề cá.

Sở Giáo dục và Đào tạo:
Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực viễn thông và CNTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, đồng thời nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai kết nối Internet băng rộng cho trường học.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị:
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng của hệ thống thông tin và trách nhiệm đối với việc giữ gìn, bảo vệ tài sản, vật tư, cơ sở hạ tầng thông tin; tích cực tố giác các hành vi vi phạm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn mạng viễn thông, an ninh thông tin trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý việc xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn, nhất là đối với các trạm phát sóng thông tin di động và hệ thống cáp điện thoại ở khu vực đô thị. Tăng cường kiểm tra, xử lý hành chính và đình chỉ các công trình không thực hiện đúng các quy định.

Các doanh nghiệp:
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông căn cứ vào Quy hoạch này để xây dựng chiến lược kinh doanh, quy hoạch và kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng phát triển của ngành và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội nói chung và phát triển bưu chính, viễn thông nói riêng.

Các doanh nghiệp phối hợp sở Bưu chính Viễn thông và doanh nghiệp khác đàm phán cùng đầu tư và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông.

Ban quản lý các Khu Công nghiệp:
Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các sở ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xác định địa điểm để xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, các điểm phục vụ Bưu chính. Đồng thời thông báo kịp thời việc xây dựng cơ sở hạ tầng và kế hoạch mở rộng các khu công nghiệp.

Các sở ban ngành khác:
Thực hiện phối hợp với sở Bưu chính Viễn thông nếu các đề án quy hoạch của sở ban ngành có liên quan đến Bưu chính Viễn thông, đề xuất các phương án, mục tiêu để sở Bưu chính Viễn thông xem xét đưa vào khi xây dựng quy hoạch và thực hiện.

Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện các chức năng quản lí nhà nước trong việc tổ chức thực hiện. Sở có trách nhiệm:

Báo cáo và đề xuất với Ủy Ban Nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện quy hoạch.

Báo cáo và phối hợp với Bộ Bưu chính Viễn thông trong việc theo dõi và chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện quy hoạch.
1. Bưu chính

Phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính triển khai thực hiện quy hoạch. Tranh thủ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng mạng bưu chính. Yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng mạng và cung cấp đa dịch vụ.

Phối hợp với các địa phương trong tỉnh tạo quy hoạch mạng điểm phục vụ.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia phổ cập dịch vụ và thực hiện các dự án đào tạo người dân sử dụng dịch vụ.

Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, sở ban ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để thực hiện đề án: Xây dựng hệ thống “Thư viện kỹ thuật nông nghiệp” tại các điểm bưu điện văn hoá xã hoặc tại thư viện xã.
2. Viễn thông

Đề xuất và phối hợp với Bộ Bưu chính Viễn thông xây dựng tiêu chí xác định dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh và xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích phát triển và phổ cập dịch vụ viễn thông công ích.

Xây dựng và đề xuất với Ủy Ban Nhân dân tỉnh cơ chế ưu đãi các doanh nghiệp chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng đi trước đón đầu đóng góp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. 

Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện quy hoạch. Tranh thủ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng mạng viễn thông. Yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng mạng và cung cấp đa dịch vụ.

Phối hợp với các địa phương trong tỉnh tạo quy hoạch địa điểm cung cấp dịch vụ.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia phổ cập dịch vụ và thực hiện các dự án đào tạo người dân sử dụng dịch vụ.

3. Ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin 

Giao Sở Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện quy hoạch. Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với các sở ban ngành có liên quan và Ủy Ban Nhân dân các huyện thị để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện quy hoạch này.

UBND tỉnh, thông qua Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước từng bước xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT trong các ngành kinh tế, trước mắt là những ngành kinh tế có tính hội nhập cao như viễn thông, ngân hàng, thuế, tài chính, hải quan, bảo hiểm, ứng dụng CNTT trong các hoạt động văn hoá, nghiên cứu khoa học, thông tin, y tế, củng cố và tăng cường an ninh, quốc phòng. Trách nhiệm của các cơ quan, Sở, ban, ngành, thị xã, huyện, và các đơn vị như sau:

a) Sở Bưu chính, Viễn thông 

Báo cáo và đề xuất với Ủy Ban Nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện quy hoạch.

Báo cáo và phối hợp với Bộ Bưu chính Viễn thông trong việc theo dõi và chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện quy hoạch. 

Đề xuất và phối hợp với Bộ Bưu chính Viễn thông xây dựng tiêu chí xác định dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh và xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích phát triển và phổ cập dịch vụ viễn thông công ích.

Xây dựng và đề xuất với Ủy Ban Nhân dân tỉnh cơ chế ưu đãi các doanh nghiệp chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng đi trước đón đầu đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông triển khai thực hiện quy hoạch. Tranh thủ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng mạng bưu chính, viễn thông. Yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng mạng và cung cấp đa dịch vụ.

Phối hợp với các địa phương trong tỉnh tạo quy hoạch địa điểm cung cấp dịch vụ.

Dự án đào tạo người dân sử dụng dịch vụ.

Phối hợp với các Sở ban ngành khác có liên quan thành lập các bộ phận công tác và phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, sở ban ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để thực hiện các đề án.

Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh các vấn đề liên quan đến chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án CNTT với chức năng là cơ quan quản lý ngành đảm bảo sự đồng bộ, sự nhất quán của toàn bộ hệ thống.

Xây dựng và trình UBND tỉnh kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. Đề xuất những giải pháp, chương trình, dự án cần thiết trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định. Theo dõi, giám sát, đánh giá, sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch, dự án CNTT của tỉnh và tổng kết tình hình thực hiện quy hoạch và hiệu chỉnh vào năm 2010.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh; Thường trực giúp cơ quan điều phối chỉ đạo và phối hợp các sở, ban ngành, các địa phương và các cơ quan trong tỉnh thực hiện các dự án phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt, phối hợp với Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Tài chính,… tính toán, cân đối, huy động các nguồn lực, xây dựng các kế hoạch ngắn và dài hạn để thực hiện các dự án sử dụng ngân sách tỉnh. Trong khi triển khai, nếu có phát sinh cần tính toán điều chỉnh và thông báo kịp thời cho các bên có liên quan.

Xây dựng các giải pháp phát triển triển khai chính sách huy động nguồn vốn trong nước và nước ngoài cho ứng dụng và phát triển CNTT.

c) Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì hoặc phối hợp với Sở BCVT và các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan nòng cốt trong ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh, xây dựng các phần mềm có giá trị, góp phần đào tạo nhân lực CNTT cho tỉnh.

Phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông tham gia thực hiện các dự án CNTT liên quan đến Khoa học và Công nghệ. 

d) Sở Tài chính

Chủ trì xây dựng cơ chế tạo điều kiện đảm bảo ưu tiên bố trí kinh phí và cấp đủ kinh phí cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo nguồn kinh phí đầu tư theo kế hoạch được duyệt.

e) Sở Thương mại và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở BCVT và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu đề xuất và triển khai Sàn giao dịch thương mại điện tử của Trà Vinh. 

Xây dựng và triển khai chương trình tạo thị trường và thương hiệu cho sản phẩm CNTT của tỉnh Trà Vinh, hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT tham gia thị trường quốc tế.

f) Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở BCVT và các Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính tạo cơ sở cho ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với Sở BCVT xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO) các cấp trong tỉnh.

Phối hợp với Sở BCVT thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức, phổ cập CNTT và internet cho cán bộ viên chức các ngành các cấp trong toàn tỉnh.

g) Sở Công nghiệp

Chủ trì, phối hợp với Sở BCVT và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài hay trong nước để phát triển công nghiệp phần cứng trong các khu công nghiệp của tỉnh.

h) Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

Đảm bảo các chỉ tiêu phổ cập CNTT trong các trường PTTH.

Phối kết hợp với các trường đại học, các viện nghiên cứu để đào tạo chuyên viên CNTT cho tỉnh.

i) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các Sở ban ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để thực hiện các đề án:

· Xây dựng hệ thống “Thư viện kỹ thuật nông nghiệp” tại các điểm bưu điện văn hoá xã hoặc tại thư viện xã.
· Xây dựng đề án “Trung tâm thông tin cơ sở”.
j) Sở Giao thông – Vận tải
Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các Sở ban ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông lên kế hoạch, triển khai nâng cấp các tuyến đường giao thông để thực hiện ngầm hóa mạng cáp nội hạt phù hợp với quy hoạch của từng thời kỳ.

k) Sở Tài nguyên – Môi trường
Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các Sở ban ngành, huyện/thị, xây dựng hạ tầng ứng dụng CNTT của ngành; Xây dựng hệ thống CSDL trên các lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường, sẵn sàng tích hợp vào dữ liệu chung của tỉnh và Bộ Tài nguyên môi trường; Cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại giấy chứng nhận khác qua mạng; Giám sát môi trường, dự đoán, dự báo về biến đổi môi trường.
l) Công an tỉnh
Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các Sở ban ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo an toàn, an ninh trong sử dụng dịch vụ. 

m) Sở Xây dựng
Phối hợp với Sở Bưu chính – Viễn thông và các Sở ban ngành, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tiến hành cấp phép tạo điều kiện cho quy hoạch bưu chính viễn thông.
n) Các sở, ban, ngành khác; UBND các huyện, thị

Căn cứ vào Quy hoạch này xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng CNTT giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch đầu tư, kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện hàng năm về ứng dụng và phát triển CNTT cho đơn vị mình.

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác chủ trì, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT được phân công.

Đảm bảo đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư đã được các cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng tiến độ. 

Triển khai các hoạt động về ứng dụng và phát triển CNTT trong kế hoạch hoạt động thường xuyên của đơn vị.
III/. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
(Đơn vị: triệu đồng)

	STT
	Nội dung
	Nguồn
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phương tiện vận chuyến bưu chính
	DN
	-
	-
	1.000
	-
	-
	
	
	
	
	
	1.000

	2
	Thư viện tại các điểm BĐVHX
	NST
	50
	100
	150
	70
	50
	
	
	
	
	
	420

	3
	Xây dựng các bưu cục
	DN
	800
	750
	750
	750
	750
	
	
	
	
	
	3.800

	4
	Mạng ngoại vi
	DN
	13.579
	27.797
	26.407
	32.255
	45.963
	56.602
	55.309
	48.165
	34.664
	17.509
	358.247

	
	
	Quỹ dịch vụ VTCI
	13.579
	27.797
	26.407
	32.255
	45.963
	56.602
	55.309
	48.165
	34.664
	17.509
	358.247

	5
	Thiết bị chuyển mạch
	DN
	3.086
	6.318
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9.404

	
	
	Quỹ dịch vụ VTCI
	3.086
	6.318
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9.404

	6
	Internet
	DN
	10.043
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.043

	7
	NGN
	DN
	-
	-
	45.360
	52.488
	70.859
	82.669
	76.528
	63.135
	43.047
	20.598
	454.684

	8
	Điện thoại di động
	DN
	13.842
	20.777
	31.857
	35.528
	31.975
	24.234
	20.902
	13.904
	7.361
	4.535
	204.915

	9
	Truyền dẫn
	DN
	5.000
	7.125
	4.513
	4.287
	4.073
	3.869
	3.675
	3.352
	-
	-
	35.894

	10
	Trung tâm thông tin cơ sở
	NST
	-
	700
	160
	-
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	1.000

	
	
	DN
	-
	2.800
	640
	-
	560
	-
	-
	-
	-
	-
	4.000

	11
	Điểm truy nhập Internet
	NST
	
	1.024
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.024

	
	
	DN
	
	2.237
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.237

	
	
	Quỹ dịch vụ VTCI
	
	2.387
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.387

	12
	Mạng wifi
	DN
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50

	Tổng
	63.064
	106.129
	137.294
	157.632
	200.332
	223.976
	211.722
	176.720
	119.735
	60.150
	1.456.754


Thống kê dự toán theo đơn vị:

	Nguồn
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh ngiệp
	46.350
	67.804
	110.577
	125.308
	154.180
	167.374
	156.414
	128.556
	85.072
	42.642
	1.084.273

	Ngân sách tỉnh
	50
	1.824
	310
	70
	190
	-
	-
	-
	-
	-
	2.444

	Quỹ DVVTCI
	16.665
	36.502
	26.407
	32.255
	45.963
	56.602
	55.309
	48.165
	34.664
	17.509
	370.037

	Tổng
	63.064
	106.129
	137.294
	157.632
	200.332
	223.976
	211.722
	176.720
	119.735
	60.150
	1.456.754


III. ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	 
	 
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	STT
	CÁC DỰ ÁN
	Thời gian thực hiện
	Ước tính kinh phí

	I
	Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Chính quyền

	1
	Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tập huấn nâng cao kỹ năng cơ bản ứng dụng CNTT và khai thác mạng Internet cho cán bộ viên chức.

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	2007-2009
	1,50

	
	Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở VHTT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Trung tâm đào tạo CNTT.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp.
	
	

	2
	Chuẩn hoá các hệ thống form mẫu, định dạng thông tin, các CSDL, các quy trình nghiệp vụ

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	2007-2009
	2,50

	
	Phối hợp: Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ, Ban chỉ đạo CCHC.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan.
	
	

	3
	Triển khai ứng dụng đồng bộ hệ thống các chương trình quản lý nội bộ và chương trình hỗ trợ điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng và Chính quyền.

	
	Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng tỉnh uỷ.
	2008-2010
	2,50

	
	Phối hợp: Sở BCVT.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Đảng và Nhà nước.
	
	

	II
	Ứng dụng CNTT trong các Sở Ban ngành

	4
	Xây dựng và triển khai ứng dụng toàn bộ hệ thống các chương trình quản lý nội bộ và chương trình hỗ trợ điều hành tác nghiệp tại các sở ban ngành.

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	2007-2010
	3,50

	
	Phối hợp: Sở KHĐT, Sở Tài chính, các sở ban ngành liên quan.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Nhà nước.
	
	

	5
	Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh trực tuyến

	
	Chủ trì: Sở KHĐT.
	2007-2010
	3,00

	
	Phối hợp: Sở TMDL, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã..
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan.
	
	

	6
	Triển khai hệ thống dịch vụ công cấp phép xây dựng

	
	Chủ trì: Sở Xây dựng.
	2007-2010
	5,50

	
	Phối hợp: Sở TNMT, UBND huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan.
	
	

	7
	Xây dựng chương trình cung cấp thông tin các loại hồ sơ, thủ tục và giải quyết đơn thư khiếu nại trực tuyến

	
	Chủ trì: Thanh tra tỉnh.
	2007-2009
	3,50

	
	Phối hợp: Sở TNMT, UBND huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan.
	
	

	8
	Phát triển hệ thống CSDL (GIS) quản lý đất, tài nguyên môi trường cho tỉnh.

	
	Chủ trì: Sở TNMT.
	2007-2010
	19,50

	
	Phối hợp: Sở KHCN, Sở Thương mại Du lịch, UBND các huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan.
	
	

	9
	Xây dựng chương trình khai báo thuế trực tuyến

	
	Chủ trì: Cục Thuế tỉnh.
	2007-2009
	4,00

	
	Phối hợp: UBND các huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan.
	
	

	10
	Xây dựng hệ thống CSDL về dân cư

	
	Chủ trì: Công an tỉnh.
	2007-2010
	5,00

	
	Phối hợp: Sở Tư pháp, Uỷ ban Dân số gia đình trẻ em, Cục Thống kê.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	

	III
	Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp phục vụ SXKD

	11
	Đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng LAN và kết nối Internet trong doanh nghiệp

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	2007-2010
	7,00

	
	Phối hợp: Sở KHCN, Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh, Sở KHĐT, BQL các Khu công nghiệp.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp.
	
	

	12
	Xây dựng và nâng cấp hệ thống Website và phát triển TMĐT

	
	Chủ trì: Sở Thương mại và Du lịch..
	2007-2010
	4,00

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Sở KHĐT, BQL các Khu công nghiệp
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	

	13
	Nghiên cứu và triển khai ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP)

	
	Chủ trì: Sở KHĐT.
	2007-2010
	13,50

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Sở Công nghiệp, Ban Quản lý các Khu CN, các doanh nghiệp lớn.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	

	IV
	Ứng dụng CNTT trong cộng đồng

	14
	Phát triển ứng dụng CNTT trong giáo dục phổ thông

	
	Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
	2007-2010
	4,00

	
	Phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các trường học trong tỉnh
	
	

	15
	Phát triển ứng dụng CNTT trong y tế

	
	Chủ trì: Sở Y tế.
	2008-2010
	4,50

	
	Phối hợp: Phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thị xã.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ sở y tế trong tỉnh
	
	

	16
	Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Trà Vinh

	
	Chủ trì: Sở KHCN.
	2007-2010
	5,50

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Sở GDĐT, Sở KHĐT, Sở Tài chính, các Sở Ngành liên quan.
	
	

	
	Tham gia triển khai: UBND các huyện/thị xã
	
	

	V
	Phát triển Cơ sở hạ tầng CNTT của tỉnh

	17
	Nâng cấp và xây dựng hệ thống mạng LAN, kết nối Internet cho các cơ quan đơn vị.

	
	Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh .
	2007-2008
	4,00

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND huyện, thị xã.
	
	

	18
	Xây dựng mạng chuyên dụng của tỉnh kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, các sở, ban, ngành, các khu kinh tế của tỉnh

	
	Chủ trì: Cục Bưu điện Trung ương.
	2007-2010
	30,00

	
	Phối hợp: Văn phòng tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh, Sở BCVT, Bưu điện tỉnh.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các cơ quan, các đơn vị liên quan.
	
	

	19
	Nâng cấp TT THDL

	
	Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh 
	2008-2009
	2,50

	
	Phối hợp: Sở BCVT
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các sở, ban ngành có dữ liệu
	
	

	20
	Xây dựng và duy trì cổng giao tiếp điện tử của tỉnh theo công nghệ Portal (TraVinhPortal) 

	
	Chủ trì: Sở Thương mạị du lịch 
	2007-2008
	1,50

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Ban Quản lý các khu công nghiệp
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	

	VI
	Phát triển công nghiệp CNTT

	21
	Phát triển Công nghiệp phần cứng

	
	Chủ trì: Sở KHĐT
	2007-2010
	35,00

	
	Phối hợp: Các Sở ban ngành liên quan
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	

	22
	Phát triển Công nghiệp phần mềm

	
	Chủ trì: Sở KHĐT
	2007-2010
	10,00

	
	Phối hợp: Các Sở ban ngành liên quan
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	

	23
	Phát triển Công nghiệp nội dung và dịch vụ

	
	Chủ trì: Sở KHĐT
	2007-2010
	5,00

	
	Phối hợp: Các Sở ban ngành liên quan
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các doanh nghiệp
	
	

	VII
	Phát triển nguồn nhân lực CNTT

	24
	Đào tạo bồi dưỡng CNTT cho cán bộ công chức

	
	Chủ trì: Sở BCVT
	2007-2010
	3,00

	
	Phối hợp: Sở Nội vụ
	
	

	
	Tham gia triển khai: Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND huyện, thị xã.
	
	

	25
	Phổ cập CNTT cho các đối tượng trong xã hội

	
	Chủ trì: Sở BCVT.
	2007-2010
	5,50

	
	Phối hợp: Sở Nội vụ 
	
	

	
	Tham gia triển khai: UBND các huyện, thị xã.
	
	

	26
	Nâng cấp hệ thống các trường, các trung tâm và các sơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh

	
	Chủ trì: Sở Giáo dục và đào tạo
	2007-2010
	6,00

	
	Phối hợp: Các trường, các Trung tâm tin học, các cơ sở đào tạo CNTT trong tỉnh.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ sở đào tạo CNTT trong tỉnh.
	
	

	27
	Phát triển Trung tâm CNTT tỉnh

	
	Chủ trì: Sở Bưu chính viễn thông
	2007-2010
	1,50

	
	Phối hợp: Sở KHCN
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các Sở, ban, ngành liên quan
	
	

	VIII
	Bảo đảm an ninh dữ liệu trên mạng

	28
	Xây dựng Trung tâm an ninh mạng Sở Bưu chính viễn thông giai đoạn 1

	
	Chủ trì: Sở Bưu chính viễn thông
	2007-2010
	5,00

	
	Phối hợp: Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Tài chính, Sở KHĐT.
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các Sở, ban, ngành liên quan
	
	

	IX
	Ban hành chính sách về CNTT

	29
	Ban hành chính sách về CNTT

	
	Chủ trì: Ban chỉ đạo CNTT tỉnh
	2007-2010
	1,50

	
	Phối hợp: Sở BCVT, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở KHCN, Các Sở ngành liên quan
	
	

	
	Tham gia triển khai: Tất cả các cơ quan Đảng và Nhà nước
	
	

	X
	Các Dự án trọng điểm

	1
	Xây dựng mạng chuyên dụng của tỉnh Trà Vinh
	2007-2010

	2
	Xây dựng các CSDL trọng điểm
	2007-2010

	3
	Xây dựng hệ thống các dịch vụ công trực tuyến
	2007-2010

	4
	Xây dựng, duy trì Cổng giao tiếp điện tử và phát triển Sàn giao dịch TMĐT
	2007-2010

	5
	Nâng cấp hệ thống các trường, trung tâm CNTT và các sơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh 
	2007-2010

	6
	Ban hành chính sách CNTT
	2007-2010


IV. KHÁI TOÁN

1. Khái toán Bưu chính Viễn thông

1.1. Đầu tư xây dựng thêm các điểm phục vụ

Theo theo quy hoạch từ nay đến năm 2010 cần thêm 96 điểm phục vụ, trong đó cần phát triển thêm 01 bưu cục cấp 3 tại Long Đức, 24 điểm Bưu điện văn hoá xã tại xã trên toàn tỉnh, òn lại là hệ thống đại lý.

Bảng 37. Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng mạng điểm phục vụ

	Năm
	Số bưu cục

Phát triển mới
	Số điểm BĐVHX

phát triển mới
	Đầu tư xây dựng

01 bưu cục (triệu)
	Đầu tư xây dựng 1 điểm BĐVHX (triệu)
	Tổng đầu

tư (triệu)

	2006
	1
	4
	200
	150
	800

	2007
	0
	5
	200
	150
	750

	2008
	0
	5
	200
	150
	750

	2009
	0
	5
	200
	150
	750

	2010
	0
	5
	200
	150
	750

	Tổng
	1
	24
	 
	 
	3.800


1.2. Đầu tư xây hệ thống tủ sách nông nghiệp tại các điểm BĐVH xã

Nguồn đầu tư: ngân sách tỉnh.

Bảng 38. Khái toán kinh phí đầu tư xây hệ thống tủ sách tại các điểm BĐVH xã

	Năm
	Số tủ sách xây dựng tại các điểm BĐVHX
	Kinh phí xây dựng

01 tủ sách
	Tổng kinh phí

đầu tư (triệu)

	2006
	10
	5
	50

	2007
	20
	5
	100

	2008
	30
	5
	150

	2009
	14
	5
	70

	2010
	10
	5
	50

	Tổng
	84
	 
	420


1.3. Đầu tư phương tiện vận chuyển bưu chính

Nguồn đầu tư: doanh nghiệp.

Bảng 39. Khái toán khinh phí đầu tư phương tiện vận chuyển

	Năm
	Số tuyến đường

thư cấp 2 tăng
	Nhu cầu ô tô
	Đầu tư ô tô (triệu)
	Tổng (triệu)

	2006
	0
	0
	500
	0

	2007
	0
	0
	500
	0

	2008
	0
	2
	500
	1.000

	2009
	0
	0
	500
	0

	2010
	0
	0
	500
	0

	Tổng
	0
	2
	 
	1.000


1.4. Tổng đầu tư cho Bưu chính

Bảng 40. Tổng đầu tư cho Bưu chính

	Năm
	Xây dựng tủ sách tại

điểm BĐVHX
	Xây dựng điểm

phục vụ
	Mạng vận chuyển
	Tổng đầu tư (triệu)

	2006
	50
	800
	0
	850

	2007
	100
	750
	0
	850

	2008
	150
	750
	1.000
	1.900

	2009
	70
	750
	0
	820

	2010
	50
	750
	0
	800

	Tổng
	420
	3.800
	1.000
	5.220


1.5. Điện thoại cố định
Nguồn đầu tư: doanh nghiệp.

Đầu tư mạng điện thoại cố định (không tính truyền dẫn) bao gồm 2 hạng mục chính:

· Thiết bị: tổng đài và các hệ thống phụ trợ (nguồn, kết nối, chống sét...).

· Mạng ngoại vi: cáp, cống, bể, cột, tủ, hộp.

Bảng 41. Suất đầu tư cho 1 thuê bao điện thoại cố định (năm 2005)

	Nội dung
	Đơn vị tính
	Suất đầu tư

	Thiết bị
	đồng/thuê bao
	1.000.000

	Mạng ngoại vi (chiều dài trung bình 4km)
	đồng/thuê bao
	4.400.000

	Thiết bị NGN
	đồng/thuê bao
	4.000.000


Đầu tư theo phương án 1: 

Bảng 42. Nhu cầu đầu tư điện thoại cố định (theo phương án 1)

	Năm
	Số máy phát triển
	Suất đầu tư

(chuyển mạch)
	Nhu cầu vốn

đầu tư (triệu)

	2006
	6.497
	0,95
	6.172

	2007
	14.000
	0,90
	12.635

	2008
	14.000
	0,86
	12.003

	2009
	18.000
	0,81
	14.661

	2010
	27.000
	0,77
	20.892

	2011
	35.000
	0,74
	25.728

	2012
	36.000
	0,70
	25.140

	2013
	33.000
	0,66
	21.893

	2014
	25.000
	0,63
	15.756

	2015
	13.292
	0,60
	7.958

	Tổng
	 
	 
	162.839


Đầu tư theo phương án 2:

Bảng 43. Nhu cầu đầu tư điện thoại cố định (theo phương án 2)

	Năm
	Số máy phát triển
	Suất đầu tư

(chuyển mạch)
	Nhu cầu vốn

đầu tư (triệu)

	2006
	6.497
	4,00
	25.988

	2007
	14.000
	3,60
	50.400

	2008
	14.000
	3,24
	45.360

	2009
	18.000
	2,92
	52.488

	2010
	27.000
	2,62
	70.859

	2011
	35.000
	2,36
	82.669

	2012
	36.000
	2,13
	76.528

	2013
	33.000
	1,91
	63.135

	2014
	25.000
	1,72
	43.047

	2015
	13.292
	1,55
	20.598

	Tổng
	 
	 
	531.071


Đầu tư theo phương án 3:

Bảng 44. Nhu cầu đầu tư điện thoại cố định 

(giảm giá 5%/năm, thuê bao NGN giảm 10%/năm)
	Năm
	Số máy phát triển
	Suất đầu tư

(chuyển mạch)
	Nhu cầu vốn

đầu tư (triệu)

	2006
	6.497
	0,95
	6.172

	2007
	14.000
	0,90
	12.635

	2008
	14.000
	3,24
	45.360

	2009
	18.000
	2,92
	52.488

	2010
	27.000
	2,62
	70.859

	2011
	35.000
	2,36
	82.669

	2012
	36.000
	2,13
	76.528

	2013
	33.000
	1,91
	63.135

	2014
	25.000
	1,72
	43.047

	2015
	13.292
	1,55
	20.598

	Tổng
	 
	 
	473.490


1..6. Mạng ngoại vi

Bảng 45. Đầu tư phát triển mạng ngoại vi, suất đầu tư 
(giảm 5%/năm do thiết bị giảm giá)
	Năm
	Số máy điện thoại cố định
	Số máy cố định phát triển
	Suất đầu tư
	Nhu cầu vốn

đầu tư (triệu)

	2005
	66.503
	 
	4,40
	 

	2006
	73.000
	6.497
	4,18
	27.157

	2007
	87.000
	14.000
	3,97
	55.594

	2008
	101.000
	14.000
	3,77
	52.814

	2009
	119.000
	18.000
	3,58
	64.509

	2010
	146.000
	27.000
	3,40
	91.925

	2011
	181.000
	35.000
	3,23
	113.204

	2012
	217.000
	36.000
	3,07
	110.617

	2013
	250.000
	33.000
	2,92
	96.329

	2014
	275.000
	25.000
	2,77
	69.327

	2015
	288.292
	13.292
	2,63
	35.017

	Tổng
	
	
	
	716.494


1.7. Điện thoại di động

Đầu tư mạng điện thoại di động gồm 2 hạng mục chính:

· Chuyển mạch: tổng đài, hệ thống quản lý mạng, kết nối...

· Vô tuyến: trạm BTS, BSC và OMC – R.

Bảng 46. Suất đầu tư cho một thuê bao điện thoại di động (2005)

	Nội dung
	Đơn vị tính
	Suất đầu tư

	Chuyển mạch
	đồng/thuê bao
	350.000

	Vô tuyến
	đồng/thuê bao
	600.000

	Tổng
	
	950.000


Bảng 47. Đầu tư phát triển mạng di động, suất đầu tư giảm 10%/năm

	Năm
	Số máy di động

phát triển
	Suất đầu tư
	Nhu cầu vốn

đầu tư (triệu)

	2006
	16.189
	0,86
	13.842

	2007
	27.000
	0,77
	20.777

	2008
	46.000
	0,69
	31.857

	2009
	57.000
	0,62
	35.528

	2010
	57.000
	0,56
	31.975

	2011
	48.000
	0,50
	24.234

	2012
	46.000
	0,45
	20.902

	2013
	34.000
	0,41
	13.904

	2014
	20.000
	0,37
	7.361

	2015
	13.690
	0,33
	4.535

	Tổng
	 
	 
	204.913


1.8. Đầu tư cho Internet

Bảng 48. Suất đầu tư cho phát triển một thuê bao Internet

	Nội dung
	Đơn vị tính
	Suất đầu tư

	Internet băng hẹp
	đồng/thuê bao
	300.000

	Internet băng rộng
	đồng/thuê bao
	2.000.000


Bảng 49. Đầu tư phát triển mạng Internet, suất đầu tư giảm 10%/năm
	Năm
	Số thuê bao băng hẹp phát triển
	Số thuê bao băng rộng phát triển
	Suất đầu tư băng hẹp
	Suất đầu tư băng rộng
	Vốn đầu tư băng hẹp (triệu đồng)
	Vốn đầu tư băng rộng (triệu đồng)
	Tổng đầu tư Internet (triệu đ)

	2005
	 
	 
	0,30
	2,00
	0
	0
	0

	2006
	51
	5.572
	0,27
	1,80
	14
	10.030
	10.043

	2007
	175
	6.300
	0,24
	1,62
	43
	10.206
	10.249

	2008
	0
	12.000
	0,22
	1,46
	0
	17.496
	17.496

	2009
	0
	12.800
	0,20
	1,31
	0
	16.796
	16.796

	2010
	0
	17.654
	0,18
	1,18
	0
	20.849
	20.849

	2011
	0
	25.546
	0,16
	1,06
	0
	27.152
	27.152

	2012
	0
	28.500
	0,14
	0,96
	0
	27.263
	27.263

	2013
	0
	28.300
	0,13
	0,86
	0
	24.364
	24.364

	2014
	0
	24.500
	0,12
	0,77
	0
	18.984
	18.984

	2015
	0
	11.675
	0,10
	0,70
	0
	8.142
	8.142

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	56
	181.282
	181.338


1.9. Truyền dẫn cáp quang

Suất đầu tư: 100 triệu đồng/km, xây dựng tuyến cáp và cột, thiết bị phụ trợ...

Bảng 50. Nhu cầu thực hiện xác định theo các chỉ tiêu phát triển

 đến năm 2010, suất đầu tư giảm 5%/năm

	Năm
	Cự ly (km)
	Suất đầu tư

(triệu đồng/km)
	Nhu cầu vốn

đầu tư (triệu)

	2006
	50
	100,00
	5.000

	2007
	75
	95,000
	7.125

	2008
	50
	90,250
	4.513

	2009
	50
	85,738
	4.287

	2010
	50
	81,451
	4.073

	2011
	50
	77,378
	3.869

	2012
	50
	73,509
	3.675

	2013
	48
	69,834
	3.352

	2014
	0
	66,342
	0

	2015
	0
	63,025
	0

	Tổng
	423
	
	35.893


1.10. Đầu tư xây dựng trung tâm thông tin cơ sở

Nguồn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Bảng 51. Đầu tư cho hệ thống thông tin phục vụ đời sống

	Năm
	Phần cứng (đồng)
	Phần mềm (đồng)
	Dữ liệu (đồng)
	Tổng 

(triệu đồng)

	2004
	
	
	
	

	2005
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	

	2007
	1.500.000.000
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	3.500

	2008
	
	
	800.000.000
	800

	2009
	
	
	
	 – 

	2010
	500.000.000
	200.000.000
	
	700

	Tổng
	2.000.000.000
	1.200.000.000
	1.800.000.000
	5.000


1.11. Tổng vốn đầu tư cho Viễn thông 

TỔNG ĐẦU TƯ CHO VIỄN THÔNG THEO PHƯƠNG ÁN 1
	Năm
	Thiết bị chuyển mạch
	Truyền dẫn
	Điện thoại di động
	Mạng ngoại vi
	Internet
	Trung tâm thông tin cơ sở
	Tổng đầu tư cho viễn thông

	2006
	6.172
	5.000
	13.842
	27.157
	10.043
	0
	62.215

	2007
	12.635
	7.125
	20.777
	55.594
	10.249
	3.500
	109.879

	2008
	12.003
	4.513
	31.857
	52.814
	17.496
	800
	119.483

	2009
	14.661
	4.287
	35.528
	64.509
	16.796
	0
	135.781

	2010
	20.892
	4.073
	31.975
	91.925
	20.849
	700
	170.414

	2011
	25.728
	3.869
	24.234
	113.204
	27.152
	0
	194.187

	2012
	25.140
	3.675
	20.902
	110.617
	27.263
	0
	187.597

	2013
	21.893
	3.352
	13.904
	96.329
	24.364
	0
	159.842

	2014
	15.756
	0
	7.361
	69.327
	18.984
	0
	111.428

	2015
	7.958
	0
	4.535
	35.017
	8.142
	0
	55.652

	Tổng
	162.839
	35.893
	204.913
	716.494
	181.338
	5.000
	1.306.478

	Đơn vị tính: triệu đồng


TỔNG ĐẦU TƯ CHO VIỄN THÔNG THEO PHƯƠNG ÁN 2
	Năm
	Thiết bị chuyển mạch
	Truyền dẫn
	Điện thoại di động
	Mạng ngoại vi
	Internet
	Trung tâm thông tin cơ sở
	Tổng đầu tư cho viễn thông

	2006
	25.988
	5.000
	13.842
	27.157
	10.043
	0
	82.030

	2007
	50.400
	7.125
	20.777
	55.594
	
	3500
	137.396

	2008
	45.360
	4.513
	31.857
	52.814
	
	800
	135.344

	2009
	52.488
	4.287
	35.528
	64.509
	
	0
	156.812

	2010
	70.859
	4.073
	31.975
	91.925
	
	700
	199.532

	2011
	82.669
	3.869
	24.234
	113.204
	
	0
	223.976

	2012
	76.528
	3.675
	20.902
	110.617
	
	0
	211.722

	2013
	63.135
	3.352
	13.904
	96.329
	
	0
	176.720

	2014
	43.047
	0
	7.361
	69.327
	
	0
	119.735

	2015
	20.598
	0
	4.535
	35.017
	
	0
	60.150

	Tổng
	531.072
	35.894
	204.915
	716.493
	10.043
	5.000
	1.503.417

	Đơn vị tính: triệu đồng


TỔNG ĐẦU TƯ CHO VIỄN THÔNG THEO PHƯƠNG ÁN 3
	Năm
	Thiết bị chuyển mạch
	Truyền dẫn
	Điện thoại di động
	Mạng ngoại vi
	Internet
	Trung tâm thông tin cơ sở
	Tổng đầu tư cho viễn thông

	2006
	6.172
	5.000
	13.842
	27.157
	10.043
	0
	62.214

	2007
	12.635
	7.125
	20.777
	55.594
	
	3500
	99.631

	2008
	45.360
	4.513
	31.857
	52.814
	
	800
	135.344

	2009
	52.488
	4.287
	35.528
	64.509
	
	0
	156.812

	2010
	70.859
	4.073
	31.975
	91.925
	
	700
	199.532

	2011
	82.669
	3.869
	24.234
	113.204
	
	0
	223.976

	2012
	76.528
	3.675
	20.902
	110.617
	
	0
	211.722

	2013
	63.135
	3.352
	13.904
	96.329
	
	0
	176.720

	2014
	43.047
	0
	7.361
	69.327
	
	0
	119.735

	2015
	20.598
	0
	4.535
	35.017
	
	0
	60.150

	Tổng
	473.491
	35.894
	204.915
	716.493
	10.043
	5.000
	1.445.836

	Đơn vị tính: triệu đồng


2. Khái toán Công nghệ thông tin
Bảng 52. Khái toán kinh phí ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Chính quyền

[image: image17.emf]2006 2007 2008 2009 2010

1

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và 

tập huấn nâng cao kỹ năng cơ bản 

ứng dụng CNTT và khai thác mạng 

Internet cho cán bộ viên chức.

0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 1,50

2

Chuẩn hoá các hệ thống form mẫu, 

định dạng thông tin, các CSDL, các 

quy trình nghiệp vụ

0,00 0,50 1,50 0,50 0,00 2,50

3

Triển khai ứng dụng đồng bộ hệ thống 

các chương trình quản lý nội bộ và 

chương trình hỗ trợ điều hành tác 

nghiệp trong các cơ quan Đảng và 

Chính quyền.

0,00 0,00 1,50 0,50 0,50 2,50

0,00 1,00 3,50 1,50 0,50 6,50

Đơn vị:  tỷ đồng

Tổng

Tổng

TT Tên dự án

Kinh phí và phân kỳ đầu tư


Bảng 53. Khái toán kinh phí ứng dụng CNTT trong các Sở ban ngành và dịch vụ công

[image: image18.emf]2006 2007 2008 2009 2010

1

Xây dựng và triển khai ứng dụng toàn bộ hệ

thống các chương trình quản lý nội bộ và chương

trình hỗ trợ điều hành tác nghiệp tại các sở ban

ngành.

0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 3,50

2 Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh trực tuyến 0,00 0,50 1,00 1,00 0,50 3,00

3

Triển khai hệ thống dịch vụ công cấp phép xây

dựng

0,00 0,50 1,50 2,00 1,50 5,50

4

Xây dựng chương trình cung cấp thông tin các

loại hồ sơ, thủ tục và giải quyết đơn thư khiếu nại

trực tuyến

0,00 1,00 1,50 1,00 0,00 3,50

5

Phát triển hệ thống CSDL (GIS) quản lý đất, tài

nguyên môi trường cho tỉnh.

0,00 2,50 3,50 6,00 7,50 19,50

6 Xây dựng chương trình khai báo thuế trực tuyến 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 4,00

7 Xây dựng hệ thống CSDL về dân cư 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00

0,00 6,00 9,50 13,00 10,50 39,00

             Đơn vị: tỷ đồng

Tổng

Tổng

STT Tên dự án

Phân kỳ đầu tư và lộ trình


Bảng 54. Khái toán kinh phí ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp phục vụ SXKD

[image: image19.emf]2006 2007 2008 2009 2010

1

Đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính, 

mạng LAN và kết nối Internet trong 

doanh nghiệp

0,00 1,00 1,50 2,50 2,00

7,00

2

Xây dựng, nâng cấp hệ thống 

Website và phát triển TMĐT

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4,00

3

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng 

giải pháp quản lý tổng thể nguồn 

nhân lực doanh nghiệp (ERP)

0,00 1,50 3,00 5,00 4,00

13,50

0,00 3,50 5,50 8,50 7,00 24,50

Đơn vị: tỷ đồng

Tổng

Tổng

STT Tên dự án

Phân kỳ đầu tư và lộ trình


Bảng 55. Khái toán kinh phí ứng dụng CNTT phục vụ đời sống xã hội

[image: image20.emf]2006 2007 2008 2009 2010

1

Phát triển ứng dụng CNTT 

trong giáo dục phổ thông

0,00 0,50 1,00 1,00 1,50 4,00

2

Phát triển ứng dụng CNTT 

trong y tế

0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 4,50

3

Xây dựng mô hình cung cấp 

thông tin khoa học và công 

nghệ phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn các 

huyện thuộc tỉnh Trà Vinh

0,00 1,00 1,00 1,50 2,00 5,50

0,00 1,50 3,50 4,00 5,00 14,00

Tổng

Đơn vị: tỷ đồng

Tổng

TT Tên dự án

Phân kỳ đầu tư và lộ trình


Bảng 56. Khái toán kinh phí phát triển Cơ sở hạ tầng CNTT của tỉnh

[image: image21.emf]2006 2007 2008 2009 2010

1

Nâng cấp và xây dựng hệ thống mạng 

LAN, kết nối Internet cho các cơ quan 

đơn vị.

0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

4,00

2

Xây dựng mạng chuyên dụng của tỉnh 

kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước các 

cấp, các sở, ban, ngành, các khu kinh tế 

của tỉnh

0,00 5,00 6,50 8,50 10,00 30,00

3 Nâng cấp TT THDL 0,00 0,00 1,50 1,00 0,00 2,50

4

Xây dựng và duy trì cổng giao tiếp điện 

tử của tỉnh theo công nghệ Portal 

(TraVinhPortal)

0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,50

0,00 8,00 10,50 9,50 10,00 38,00

ĐVT: tỷ đồng

Tổng

Tổng STT Tên dự án

Phân kỳ đầu tư và lộ trình


Bảng 57. Khái toán phát triển Nguồn nhân lực CNTT

[image: image22.emf]ĐVT: tỷ đồng

2006 2007 2008 2009 2010

1 Đào tạo bồi dưỡng CNTT cho cán bộ công chức

0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 3,00

2 Phổ cập CNTT cho các đối tượng trong xã hội

0,00 0,50 1,50 1,50 2,00 5,50

3

Nâng cấp hệ thống các trường, các trung tâm và

các sơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh

0,00 1,00 1,50 1,50 2,00 6,00

4 Phát triển Trung tâm CNTT tỉnh 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 1,50

0,00 2,50 4,50 4,00 5,00 16,00

Tổng

Phân kỳ đầu tư

Tổng Tên dự án STT


Bảng 58. Khái toán kinh phí phát triển Công nghiệp CNTT

[image: image23.emf]Dự án (DA) 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng

1. Phát triển CNPC  0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 35,00

2. Phát triển CNPM và dịch vụ 0,00 2,00 2,50 2,50 3,00 10,00

3. Phát triển CN nội dung và dịch vụ 0,00 1,00 1,50 1,00 1,50 5,00

Tổng 0,00 8,00 9,00 13,50 19,50 50,00

ĐVT: tỷ đồng


Bảng 59. Khái toán kinh phí Bảo đảm an ninh mạng

[image: image24.emf]Tên dự án 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng

Xây dựng TT An ninh mạng Sở BCVT giai đoạn I 0,00 0,50 1,00 1,00 2,50 5,00

ĐVT: tỷ đồng


Bảng 60. Khái toán kinh phí về Chính sách CNTT

[image: image25.emf]ĐVT: tỷ đồng

Nội dung 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng

Ban hành chính sách CNTT

0,00 0,20 0,50 0,50 0,30 1,50


V. PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN

2. Phân kì đầu tư và nguồn vốn Công nghệ thông tin 

2.1. Phân kỳ thực hiện

Để công tác chỉ đạo, điều hành, điều phối, điều chỉnh, đánh giá kiểm tra, giám sát và triển khai các dự án theo đúng kế hoạch, đạt được các kết quả và hiệu quả mong muốn, quá trình thực hiện các nội dung của Quy hoạch sẽ được phân làm 2 kỳ; kỳ một: 2006-2007; kỳ 2: 2008-2010.

a) Kỳ một: 2006-2007:

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước:

Nâng cao nhận thức về CNTT: Lãnh đạo, cán bộ công chức từ cấp Huyện/Thị trở lên. 100% cán bộ viên chức thành thạo sử dụng máy vi tính trong công tác nghiệp vụ.

Đầu tư xây dựng và phát triển Trung Tâm CNTT để trở thành trung tâm đào tạo cho các dự án CNTT và cung cấp các dịch vụ CNTT cho mọi thành phần xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng: Các hệ thống hỗ trợ quản lý, điều hành và tác nghiệp, CSDL quản lý đảng viên. Xây dựng và triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng về dân cư, doanh nghiệp và đất đai (GIS). 

Xây dựng cổng giao tiếp điện tử của Trà Vinh.

Xây dựng và triển khai hệ thống các dịch vụ công: Chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ và nội dung thông tin, khảo sát, phân tích thiết kế, xây dựng và phát triển nội dung chính của Cổng giao tiếp điện tử, kết nối và tích hợp với các hệ thống thông tin liên quan cung cấp dịch vụ công.

Bổ sung lược lượng cán bộ chuyên trách về CNTT với trình độ chuyên nghiệp cao vào trong các cơ quan Đảng và chính quyền cũng như các sở ban ngành.

Ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh và dịch vụ:

Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử: Hình thành cơ bản sàn giao dịch thương mại điện tử và thu hút khoảng 50 doanh nghiệp tham gia và cung cấp thông tin cho sàn giao dịch, là điểm truy cập thường xuyên của các doanh nghiệp có kết nối Internet. Phấn đấu 20% doanh nghiệp của tỉnh có website và 15% doanh nghiệp tham gia giao dịch thương mại điện tử (B2B và B2C). 

Xây dựng công cụ quản lý tổng thể nguồn lực cho doanh nghiệp (ERP). Áp dụng thành công các thành phần chính trong hệ quản lý tổng thể doanh nghiệp gồm: Kế toán, quản lý kho, quản lý bán hàng tại các doanh nghiệp.

Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống:

Phổ cập internet cho người dân: Hoàn thành việc trang bị cho trên 80% điểm văn hoá xã có kết nối internet để phục vụ người dân.

Ứng dụng CNTT trong y tế để chăm sóc sức khoẻ cộng đồng: 80% các bệnh viện có sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện và xây dựng mạng nội bộ để phục vụ công tác điều hành các hoạt động và hình thành cơ bản mạng y tế của tỉnh.

Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo: 100% các trường THPT và THCS có phòng học máy tính và tiến hành dạy tin học trong nhà trường, trên 80% các trường từ cấp PTCS được kết nối Internet.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT:

Nâng cấp và mở rộng TT THDL và các mạng LAN: Hoàn chỉnh các mạng LAN của các cơ quan Đảng và Nhà nước: Từ huyện/thị trở lên, hoàn thiện TT THDL tỉnh.

Xây dựng mạng chuyên dụng kết nối các cơ quan Đảng và Chính quyền đến cấp tỉnh, và một số huyện/thị trọng điểm. 

Phổ cập Internet băng rộng trên khắp địa bàn tỉnh.

Phát triển nguồn nhân lực CNTT:

Đào tạo CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước: Đào tạo phổ cập sử dụng máy tính, trao đổi thư tín điện tử và Internet cho tới cấp huyện/thị.

Phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài CNTT: Lập và thông qua các phương án đào tạo CNTT, các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực CNTT trình độ cao, các chương trình hợp tác đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước. Xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về CNTT từ nước ngoài, trong nước về tỉnh làm việc, mời được một số chuyên gia đầu ngành CNTT về làm việc tại tỉnh.

Xây dựng và phát triển Trung tâm CNTT, nâng cấp các cơ sở đào tạo khác trong tỉnh: Hoàn thành cơ bản việc xây dựng và mua sắm thiết bị cho trung tâm đào tạo CNTT, quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước để đào tạo nguồn nhân lực CNTT, nhất là nguồn nhân lực CNTT trình độ cao. Đảm nhiệm đào tạo một số chuyên viên lập trình, chuyên viên phân tích thiết kế chuyên viên quản trị hệ thống và cán bộ quản lý dự án cho tỉnh. 

Đào tạo thương mại điện tử: Xây dựng chương trình đào tạo thương mại điện tử phù hợp và chất lượng cho các doanh nghiệp với khoảng 500 học viên.

Tạo lập môi trường phát triển về CNTT

Ban hành các văn bản pháp quy làm căn cứ pháp lý cho việc áp dụng CNTT, thay đổi quy trình công tác, cải cách hành chính tại các cơ quan chính quyền của tỉnh.

Ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích việc ứng dụng CNTT trong xã hội, khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực.

Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào CNTT, hỗ trợ cho các doanh nghiệp CNTT tại địa bàn tỉnh, tạo thị trường CNTT.

b) Kỳ hai: 2008-2010.

Trên cơ sở kết quả đạt được của các năm 2006-2007, UBND tỉnh sẽ tiến hành điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện các nội dung còn lại. 

Đẩy mạnh các ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và chính quyền, xây dựng các CSDL quan trọng, tập trung cho hệ thống các dịch vụ công trên cổng giao tiếp điện tử của tỉnh.

Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô mạng chuyên dụng của tỉnh đến khắp các huyện/thị trong toàn tỉnh bằng hệ thống cáp quang.

Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động giao dịch thương mại điện tử.

Hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT làm tiền đề cho bước phát triển sau xây dựng công nghiệp phần mềm.
2.2. Phân kỳ đầu tư

Một số văn bản chung làm căn cứ lập khái toán kinh phí thực hiện Quy hoạch:
Thông số 34/2002/TT/BTC ngày 17/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005.

Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 của Bộ Tài Chính - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Quy trình Xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng thuộc Đề án 112 do Bộ Tài chính và Ban Điều hành Đề án 112 ban hành (kèm theo Công văn số 3402 TC/HCSN ngày 11/4/2003 của Bộ Tài Chính và Công văn số 131/CV-BĐH 112 ngày 01/8/2003 của Ban Điều hành Đề án 112).

Căn cứ cụ thể lập khái toán kinh phí:

Các dự án phát triển hạ tầng CNTT, mua sắm trang thiết bị và giá cả hiện thời của trang thiết bị (phần cứng, phần mềm hệ thống).

Các dự án xây dựng và triển khai các phần mềm (HTTT, CSDL, Web site, cổng giao tiếp điện tử): Dựa trên mức độ phức tạp của bài toán, quy mô triển khai (số điểm, cơ sở được triển khai ứng dụng), khối lượng dữ liệu cần cập nhật, số lượng đối tượng phục vụ và định mức xây dựng triển khai các phần mềm do các văn bản nêu trên quy định.

· Các dự án đào tạo CNTT: Dựa trên số lượng lượt người được đào tạo, các chương trình đào tạo khác nhau (theo đối tượng và theo chuyên môn) và mức kinh phí đào tạo tương ứng (tham khảo của BĐH 112 Chính phủ).

Bảng 61. Tổng hợp phân kỳ kinh phí theo các năm thực hiện

[image: image26.emf]TT Lĩnh vực 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng

1

Ứng dụng CNTT trong CQ Đảng và 

Chính quyền

0,00 1,00 3,50 1,50 0,50 6,50

2

Ứng dụng CNTT trong các Sở Ban 

ngành

0,00 6,00 9,50 13,00 10,50 39,00

3

Ứng dụng CNTT trong doanh 

nghiệp phục vụ SXKD

0,00 3,50 5,50 8,50 7,00 24,50

4 Ứng dụng CNTT trong cộng đồng 0,00 1,50 3,50 4,00 5,00 14,00

5

Phát triển Cơ sở hạ tầng CNTT 

của tỉnh

0,00 8,00 10,50 9,50 10,00 38,00

6 Phát triển công nghiệp CNTT 0,00 8,00 9,00 13,50 19,50 50,00

7 Phát triển nguồn nhân lực CNTT 0,00 2,50 4,50 4,00 5,00 16,00

8 Bảo đảm an ninh dữ liệu trên mạng 0,00 0,50 1,00 1,00 2,50 5,00

9 Ban hành chính sách về CNTT 0,00 0,20 0,50 0,50 0,30 1,50

0,00 31,20 47,50 55,50 60,30 194,50

Đơn vị:  tỷ đồng

Tổng


Bảng 62. Tổng hợp kinh phí theo nguồn đầu tư

[image: image27.emf]TT Lĩnh vực NSTW NSĐP HTLD TPKT Tổng

1

Ứng dụng CNTT trong CQ Đảng và 

Chính quyền

4,00 2,50 0,00 0,00 6,50

2

Ứng dụng CNTT trong các Sở Ban 

ngành

29,00 10,00 0,00 0,00 39,00

3

Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp 

phục vụ SXKD

4,00 2,00 5,50 13,00 24,50

4 Ứng dụng CNTT trong cộng đồng 9,00 4,00 0,00 1,00 14,00

5

Phát triển Cơ sở hạ tầng CNTT của 

tỉnh

23,00 6,50 3,00 5,50 38,00

6 Phát triển công nghiệp CNTT 16,00 8,00 1,00 25,00 50,00

7 Phát triển nguồn nhân lực CNTT 9,00 3,50 1,00 2,50 16,00

8 Bảo đảm an ninh dữ liệu trên mạng 2,50 1,00 0,50 1,00 5,00

9 Ban hành chính sách về CNTT 1,00 0,50 0,00 0,00 1,50

97,50 38,00 11,00 48,00 194,50

Đơn vị:  tỷ đồng

Tổng


Chú thích:

- NSTW: Nguồn kinh phí từ ngân sách TW.

- NSĐP: Nguồn kinh phí từ ngân sách của tỉnh.

- HTLD: Nguồn kinh phí từ hoạt động hợp tác, liên kết, nhận tài trợ, vay tín dụng.

- TPKT: Nguồn kinh phí huy động từ các thành phần kinh tế.
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